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NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


Фм. һа tàu 


Đạo giáo là tôn giáo bản địa duy nhất của Trung Quốc xuất hiện từ rối 
lâu đời, Lao Tử nhà tư tưởng thời Xuân thu được coi là Đạo tổ sinh ra Đạo 
giáo và được tôn là Lao Ти Đạo Đúc Thiên Tôn. Thời Chiến quốc ông đã uiết 
råt nhiều sách chứa đựng tư tưởng của Đạo giáo, vê sau chúng được coi là 
những hình sách đầu tiên của Đạo giáo. 


О Việt Nam, Đạo giáo cùng theo bước chân xâm lược của phong hiến 
Trung Hoa du nhập vào. Đã có nhiều triểu оиа của nước ta mở những khoa 
thi Nho - Phật - Đạo để tuyển người tài. 

Cho tới nay Đạo giáo đã mai một, ở Việt Nam gần nhu mất hẳn, còn có 
Trung Quốc cũng không còn nhiều Đạo quán, nhưng những thành tựu са 
Đạo giáo lại tôn tại ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta. Người ta 
cho rằng, địa bàn, thuốc nó, phương pháp chữa bệnh Đông y, cách luyện 
công, luyện khí dưỡng sinh... đều do các đạo sy của Đạo giáo tìm ra và tự 
tưởng hòa đồng иді thiên nhiên xưa rất giống või những lời kêu gọi bảo vê 
môi trường hiện nay. 

Đạo giáo rõ rùng là một kho tàng uăn hóa vô cùng to lớn của người xưa 
để lợi. 

Đạo giáo - Triết lý nhân sinh nói vê những điều со bản nhất của Рао 
giáo như lịch sử hình thành, các bậc thánh nhân (giáo chủ), hệ thông các 
truyện thuyết... cho tới những nghĩ lễ trong thờ phụng... 

Đây là cuốn sách bổ ích cho ai muốn tìm hiểu ué tôn giáo này. 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


Sy ånh Rưng, ейа, mât tân діва, 


Đạo giáo là tôn giáo thổ sinh thổ trưởng tại Trung Quốc. Nguồn góc của 
Đạo giáo được bắt nguồn từ Hoàng Đế ой Lão Tử, người khai sáng Đạo giáo 
là Trương Dao Lăng. Cho đến nay, Đạo giáo đã có hơn 1.800 năm lịch sử. 
Mục đích của Dao giáo là giúp соп người tìm sự hòa hợp обі ий trụ, xây 
dựng một nên thái bình thịnh trị uà tin tưởng rằng tu đạo, tích đức có thể 
mang lại sự an lạc, hạnh phúc, trường sinh bất lão. Nội dung chủ yêu của 
Đạo giáo là tín ngưỡng thân tiên; mục đích cuối cùng là được đắc đạo thành 
tiên. Đạo giáo tôn thờ Lão Tử làm Đạo tó, Trương Đạo Lăng làm Giáo tổ. 

Tôn giáo này băt đầu phát triển cùng với sự ra đời của tín ngưỡng dán 
gian như đạo Thái Bình, đạo Năm đấu gạo ở thời Đông Нап. Trdi qua mấy 
trăm năm thuộc các triêu đại Nguy Tấn Nam Bắc triều, Đạo giáo dë có sự 
thay đổi và ngày càng hoàn thiện, dẫn được giai cấp thống trị thừa nhận và 
trở thành tôn giáo chính thống. Thời kỳ Tùy Đường và Мат Bắc triều, giai 
cấp thống trị vô cùng tôn sing Đạo giáo, do đó Đạo giáo đã phát triển đến 
mức cực thịnh. Thời ky Nam Tông, Kim, Nguyên trong nội dung của Đạo 
giáo đã dung hợp cả tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo và để cao tu tướng 
Tam giáo hợp nhất. 

Đến triêu đại Minh, Thanh, xã hội phong hiên truyễn thông của Trung 
Quốc bước uào giai đoạn suy thoái, do đó, Dao giáo cũng kém phát triển. 
Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Đạo giáo dần 
dán được hồi phục và biến tạo või nhiều nét đặc trưng và ảnh hưởng mới. 

Đặc trưng cơ bản của Đạo giáo là thanh tịnh uó vi, tu đạo thành tiên, 
khiến cho cuộc sống con người được viên тап, vì thế mà tôn giáo này có 
một súc hấp dẫn ky lạ. Từ các bậc đế vuong cho đến thường dán, bách 
tính, thậm chí đến các bậc học giả như Lý Bạch, Tô Đóng Pha cùng tin 
vào Đạo giáo. Có thể nói, Đạo giáo như một phương thuốc thần, như một 
ngôi nhà tỉnh thân của những tâm hôn phiêu bạt không nơi nương tựa. 
Đại văn hào Lỗ Tấn cũng đã từng nói rằng: "Gốc rễ của Trung Quốc bắt 
nguồn từ Đạo giáo”. 

Đạo giáo có ảnh hưởng vô cùng to lớn và sâu sắc đến vàn hóa của đất 
nước rộng lớn này. Ти tưởng trong tín ngưỡng thần tiên và sự sùng bái tự 
nhiên vô vi có anh hưởng không nhỏ đến Chủ nghĩa làng тап và Chú nghĩa 


tự nhiên trong vän học nghệ thuật Trung Quốc. Hệ thống các vi thân tiên 
được sùng bái trong dân gian có quan hệ chặt chẽ või những nét sinh hoat 
và văn hóa thường ngày của phán đông thường dân nước này; phương thuật 
phục dược, luyện đan đã có sự cống hiến vô cùng to lớn đối обі ngành hóa 
bọc, được học có và hiện đại; các phương thức dưỡng sinh như hành khí, 
phòng trung, tôn thần, nội дап đối обі y học truyền thống của Trung Quốc 
và ngành khoa học nghiên cứu vê tiêm năng con người hiện có quan hệ mật 
thiết... Tóm lại, Đạo giáo Trung Quốc chứa đựng rất nhiều những di sản 
uăn hóa đặc să 

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm vê Đạo giáo, nhận thức được gốc rễ của 
văn hóa Trung Quốc, chúng tôi хіп trân trọng giới thiệu án phẩm Đạo giáo 
- Triết lý nhân sinh. Cuốn sách là hệ thống tri thức vê Đạo giáo trên nhiều 
phương điện khác nhau như: Lịch sứ, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần 
tiên, tiên canh, дао thuật, khoa nghi, uăn hóa... giúp người đọc có cdi nhìn 
toàn diện vê Đạo giáo, trang bị những biến thúc cơ bản để thưởng thức 
những ý uị của tỉnh hoa uăn hóa Trung Hoa. 


с. 


Nét đặc sắc uà hấp dẫn của cuốn sách chính là thông qua uiệc đồ giải uà 
miêu tả giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được những trọng điểm kiên 
thúc, những nhân våt, sự kiện ої thế mà trở nên sinh động, hấp dán ой lôi 
cuốn. Đồng thời cuốn sách còn là tài liệu tham bhảo hữu ích cho những ai 
yêu thích và mong muốn nghiên cứu vê sự phát triển của Đạo giáo ở Việt 
Nam, một trong những tôn giáo ngoại lai có ảnh hưởng sâu sắc đến tín 
ngưỡng, tôn giáo và vàn hóa Việt. 

Trong quá trình soạn dịch chúng tôi đã nỗ lực tim kiếm nguồn tư liệu, 
tham khảo rất nhiều các luóng y kiến, quan điểm để làm cho nội dung của 
cuôn sách thêm phong phú ий rõ ràng. Tuy nhiên, do năng lực còn nhiều 
hạn chế, nên khó có thể tránh được những thiếu sót. Chúng tôi rất mong 
nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để khi tái bản cuốn sách được 
hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng сат ơn! 

NGUYÊN XUÂN HUY 


CACH THUC TRÌNH BAY CUÔN SẮC 


Khái quát: 
Phần này là nội 
dung tổng quất 
của phần chính 
văn. được trình 
bày ngắn gọn 
giúp cho độc pia 
có cái nhìn khái 
quát về nội dung 
được trình bày ở 
dưới. 


Chính уап; 
Diễn giải, phân 
tích cụ thể các 
văn dé để độc giả 
dë nấm bắt tười 
tận. 


° 


Chỉ mục chính: Thường gồm 2 phàn chính (néu 
chủ đề và cụ thể hóa hơn giá 1 
đề). được đánh số thứ tự. 


"hức năng... của chủ 


@ 2. PAO тён QUÝ TRONG TRƯỜNG SINH: 


TÖN CHỈ CƠ вйн TRONG TÍN NGƯỠNG опо GIÁO 
“Мис dich quan trong nội của ngut tu thee Dao giáo (ü duse đấ đạo thanh tiên, Dë được 
thành tiên thì cán рбай" Й mệnh song tu" túc (а cẩn phas ta ¿a йа рйшт; điên а tám ийїї, plám 
đc vả thân hinh, tinh тёп, để cuót cung ca 106 dat dën canfi giới tñdn ta Йй duoc dëng nhat, 


Đạo giáo tin ràng. t| tiên là có thực. Thông qua quá trình tu luyện co 
thể trở thành tiên. Thần tiên có cuộc sống tiêu dao tu tại, trường sinh bất, 
tử. Tiên nhân chính là những bậc chân nhân tu luyện mà thành, Nội dung 
quan trọng nhất của người đấc dạo thành tiên thông ana sự tu hành của 
bản thân mà dược trường sinh bất tử, sở dì Đạo giáo hướng con người 
phải “quy sinh, trong minh, lac sinh” (quý sự sinh, trọng sự sinh và vui với 
sự sinh). để сло sự sinh tón để đạt đến cảnh giới của bậc thần tiền cũng nhu 

ёс tụ đạo. Giáo nghĩa "tiên đạo quý sinh” của Đạo giao có hai 
nguồn gốc chủ yếu. Thứ nhất là tín ngưõng phương tiện thời ky Tàn Han, 
thứ han là tu tưởng "trường sinh bất tử" trong Dao đực kinh của Lão Tử. Khi 
Trương Рао Lăng lập đạo Năm đấu gạo. ông dà đem tín ngưỡng thân tiên 
kết hợp với tôn chỉ của Đạo thưởng hàng. hình thành nên hệ thống tín 
ngưỡng Đạo giáo hoàn thiện, Ông cho rằng, “sinh” chính là một loại hình 
thuc biểu hiện khác của Đạo. Đạo giáo trọng sự sinh và ghét sự el âu 
tim sự trường sinh 

Đạo giáo tin rằng, thông qua s . mnh mệnh có thể được kéo dàn, 
tỉnh thần đạt được sự thăng hoa mà dấc đạo thành tiên. Do „ các thư rich 
về đạo rất phong phú, chủ yếu thể hiện học thuyết tu dưỡng và phương pháp 
tu luyện. Lấy tinh thần “mệnh ta ở ta không ở trời” làm động lực. Quá trình 
“lập chi” cần phải "độ kỷ độ nhân” (giúp mình, giúp người. Tất cả những điều 
đó đã phản ánh thái độ của con người đối với Dao giáo đương thời, 

Quá trình tu đạo thành tiên đòi hỏi con người phải cố gắng không 
ngừng. Sinh mệnh của соп người là do linh khí của trời đất v mà 
thành, không dễ mà có được. vì vậy cần phải biết quý trọng nó Tu dao lại có 
hai phương điện chủ yếu Jà tu dưỡng tâm linh, phẩi ứ và tu luyện thân 
hình, tính mệnh. Tu luyện để cao tâm tính. 'Tiêu chí của việc tụ luyện tám 
tính phẩm đức là đức hạnh đồng nhất với việc tu đạo, Nhất thiết phải loại 
trừ tư tàm, tư lợi, sao cho tỉnh И không bị ngoại vật chỉ phất. từ đá khiến 
cho sinh mệnh duge tu dưỡng. Đẳng thời cũng phải thi hành rộng rãi điểu 
thiện. Lấy việc cứu người. giúp người làm vui. tích lùy công đức. Tu luyện 
sinh mệnh tức là lấy tu luyện phẩm đức là сап bản. thông qua Ап mạc và 
quán xuyên tu tưởng, nghi про và vận động hợp lý, hóa luyến tmh khí, 
Г“ luyện tĩnh công và động công thúc đẩy có thê khỏe mạnh, để đạt được cảnh 
giới thống nhất giữa thần và hình. từ đó mà díc đạo thành “lên, 


Chi mục đồ giải: Phân tích, đồ giải những điểm 
quan trọng trong nội dung chính văn giúp độc giả thâm 
nhập, lĩnh hội một cách sâu sắc vấn đề. 


Nệnh ta ở ta, không ở trời 


Đạo giáo tin vào sự tồn tại của thần tiên, nhưng vẫn cho rằng con người 
chính là nguồn khí duy trì sự thanh tú của đạo. Vì vậy thông qua sự tu 
luyện nhất định mới đồng nhất được với đạo, trưỡng sinh thành tiên. 


4 


Dó hinh 
minh hoa: Vàn 
dụng những hình 
vẽ tương đối trừu 
tượng аё luận 
thuật. khiển độc 
ша có thẻ vận 
dụng kha năng 
đánh giá t 


quan để lý giải ý 
nghĩa nội dung. 


! 


Con người tự nhiên: Con Соп đường tu đạo: Đâu » thành tiên: 
người vón là từ sựhóasinh thán || tiên, cần phái tu luyện phẩm 
kỳ của trời đất mà ra, không để || đức, 
mà có được. Vì vậy, e cá nhân, không bị ngoại vật làm 
là thứ vô cùng đái liên lụy. Hơn nữa, thông qua 
thông qua tu luyện tâm tính 
phẩm đức cùng với thân hình tĩnh công. 


соп người mà trường sinh thành | | dòng công và các phương pháp 


it bó ham muốn dục vọng || thé kéo ii, không có 
ме phiên não. mệt mỏi. cuộc 


Sống được tự d0. tự tại 


ën tỉnh kí 


tiên vn ie để kéo đài tuổi tho. 


Cô xạ sơn thần nhân 


Cô xạ sơn thần nhân tiêu đao. tự tại mà trong sách Trang Tử miêu tả là 


đổi tượng mà con người thế tục muốn hướng tới. chính là vì những tính chất 


đặc biệt này của thần tiên Đạo giáo п 
thành tiên 


có thể tìm ra con đường đắc dạo 


Loại trừ ngũ бис. 
an mây uóng mó. 


r®Cưỡi rồng bay cao, 


Tinh thần tĩnh tại. ngoai 
cánh không thẻ làm tón 
hại dën thân tâm. 


Tấm lòng rộng mỏ 
hòa hợp với van 


chu du Кар bón bič 


Đỏ hình giải 
thích: Làm rò 
phần án nghĩa, 
khiến nội dung trờ 
nên rõ ràng. Đây 


án tỉnh hoa 


của cuốn sách. 


Chuong mót 22 


BIẾN ĐỔI THỊNH SUY: 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠO GIÁO 


Đạo giáo khởi nguồn từ tín ngưỡng nguyên thủy của 
Trung Quốc, lại dung hòa với tư tưởng Đạo gia và các học 
thuyết, phương thuật thân tiên, lấy thời Đông Hán khi 
Trương Đạo Lăng kiến lập nên đạo Năm đấu gạo là thời 
điểm Đạo giáo chính thức được sáng lập. Thời Ngụy Tấn 
Nam Bắc triều, Đạo giáo trải qua các thời kỳ phân hóa và 
cải cách, cuối cùng đạt tới đỉnh cao hưng thịnh vào thời 
Đường Tống, trải qua các đời Nguyên, Minh, Thanh, theo 
sự suy vong của các triêu đại phong kiến mà cũng dán 
được dân gian và thếtục hóa. 


1. Khởi nguyên của Đạo giáo 

2. Hoạt động của đạo tiên thời Tiên Tán 

3.Đạo giáo thời kỳ Tán Hán 

4. Sự pháttriển của các giáo đoàn cuối thời Hán 
5, Đạo giáo thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắctriều 

6. Đạo giáo thời kỳ Tùy Đường 

7. Đạo giáo thời kỳ Bắc Tống 


8. Sự pháttriển của Đạo giáo thời Tống, Kim, Nguyên 
9. Đạo giáo thời Minh Thanh 


10. Khái quát về sự phát triển của Đạo giáo 


Т. KHÓI NGUYÊN cÚn ĐẠO GIÁO: @ 


TÍN NGƯỠNG NGUYÊN THÚY 
Dao giáo là một tôn gido được phát sinh tả phát trên ó Trung Quốc. Do để по Ké thừa tín 
ngưỡng tôn giáo quan trong пїїдї là sự sùng bdi quỷ thần, cũng từ đố vu ий! биос san sinh. 


© Tổng thuật về nguồn gốc Đạo giáo 


Đạo giáo là một hiện tượng văn hóa thần bí và cổ xưa nhất trong truyền 
thống văn hóa của Trung Quốc. Nó có ảnh hưởng sâu sắc tới các mật kinh 
tế, chính trị, văn hóa của Trung Quốc trong thời kỳ xã hội phong kiến. Đồng 
thời, nó cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành đi sản văn hóa truyền 
thống của quốc ma này. 

Nội dung của Đạo giáo phức tạp, từ nội dung ta có thể truy nguyên 
nguồn gốc của Đạo giáo. Nó được bắt nguồn từ 3 loại ý thức tôn giáo nguyên 
thủy: Thứ nhất là tín ngưỡng sùng bái quỷ thần. thứ hai là học thu 
các phương thuật thần tiên, thứ ba là thành phần chủ nghĩa thần bí của hoc 
thuyết Hoàng Lão. Văn hóa nguyên thủy của Đạo giáo đã có sự ảnh hướng 
không nhỏ đến các phương điện trong xã hội Trung Quốc сб đại. 


và 


© Sùng bái quỷ thần 


Trong giai đoạn đầu của xã hội loài người, sức sản xuất còn quá thấp, 
đối với các hiện tượng tự nhiên, con người thiếu sự nhận thức đúng dàn. Do, 
những hiện tượng như nhật, nguyệt, tinh tú, sông biển, thảo mộc, cầm thú 
trong con mắt của con người khi đó đều trở thành những thế lực thần bí làm 
пау sinh quan niệm vạn vật linh thiêng. Hơn nữa, cũng do năng lực nhận 
thức của con người có hạn, đã làm nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với những hiện 
tượng của thế giới xung quanh. Người dân khi xưa còn tin rằng. sau khi 
chết đi, linh hồn là bất diệt nên đã nảy sinh tín ngưỡng sùng bái đối với quỷ 
thần và tô tiên. Đó là со sở để các nghi lễ mai táng, tế tự được sinh ra. Về 
sau, tù tín ngưỡng sùng bái đối với tổ tiên, linh hồn. vật tổ và tự nhiên đã 
dàn dàn phát triển thành quan niệm tổ tiên và thiên thân hợp nhất. Cuối 
cùng sáng tạo ra đấng tối cao vô thượng là thiên đế. 


Thời kỳ Ân Thương, trên cơ sở lấy tín ngưỡng thiên dë làm trung tâm, 
từng bước hình thành nên hệ thống các thiên thần, sau đó xuất hiện văn 
hóa vu chúc сб mối liên hệ giữa người và các vị thần. “Уи” nghĩa là dùng âm 
nhạc và vũ điệu để thỉnh mòi các vị thần lấy bùa chứ mà xua đuổi quỷ ma, 
“chúc” tức là dùng ngôn từ để thỉnh cầu quỷ thần, từ đó mà cầu xin điều 
phúc lộc... Ngoài ra, vu chúc còn có thể trừ họa, trị bệnh, giúp xem bói, đón 
cát tránh hung, vẽ bùa niệm chú. Trong một khoảng thời gian dài, vu chúc 
rất thịnh hành, дап dần hình thành nên một hệ thống văn hóa vu thuật. 


Nhà Chu thay thế nhà Thương thống trị thiên ha, tín ngưỡng sùng bái 


quỷ thần càng trở nên có hệ t 
và quan điểm về thiên mệnh 
nhà Chu được phân ra làm 3 


hống. Thời kỳ này đã hình thành nên lý luận 
(mệnh trời). Quỷ thần trong tín ngưỡng của 
ệ thống, đó là: Thiên thần, nhân quỷ và địa 


thần. Những vị được xếp vào hệ thống thiên thần bao gồm thượng đế, nhật, 
nguyệt, đẩu, tú, phong, vân, lôi, vũ. 


Những vị được xếp vào hạng địa thần bao gồm: Thần xã tắc, thần sơn 


xuyên (núi sông), thần ngũ n 


thần của bốn biển). 


ac, thần tứ độc (thần của 5 ngọn núi lớn và 


Các vị thuộc vào nhân quỷ chủ yếu là tổ tiên các dòng họ và các bậc 


thánh hiề 
của các giai đoạn v 


. Đây cũng chính 


à nguyên nhân hình thành tôn giáo đa thần 


Sự ra đời của Đạo giáo Trung Quốc bắt nguồn từ 3 nguồn cội lớn, thứ 
nhất là sự sùng bái quy thần, thứ hai là các học thuyết phương thuật thần 
tiên, và thứ ba là sự thần bí của học thuyết Hoàng Lão. 


Sùng bái quy thản: 
Đây là loại hình văn hóa tế lễ 
nảy sinh từ lòng sùng bá 


à 


tôn thờ của tiên dàn thời 


thượng cổ với Thiên để 


(Ngọc Hoàng), với ông bà tổ 
tiên, hình thành nên lễ nghi 
cầu khấn và hệ thống thân 
tiên của Đạo giá 


Тїп ngưỡng thân tiên: Do 
sự tưởng tượng của dân chúng 
trong thiên hạ cho 


những ngọn núi cao 
lớn có các vị thần tiên sinh sống 
thì có những vị thuốc có thể giúp 
con người ta trường sinh bất lão, 
hình thành nên tín ngưỡng tôn 
thờ các vị thần tiên và làm xuất 
biện thuật luyện đan. 


Học thuyết Hoàng 


ăn hóa Đạo giáo từ 


Là 
thời 


n Tán (giai đoạn lịch 
sử trước khi nhà Tán thống 
nhất Trung Quốc), lấy Hoàng 
Lão làm đại biểu, kết hợp với 
các học phái Tiên Tân khác đã 
hình thành nên các giáo lý 
lễ của Đạo giáo. 


Quyển Cửu ca. Đông Hoàng Thái Nhất của thi nhân vi đại Khuất 
Nguyên đã mô tả và vẽ nên bức tranh toàn cảnh về việc tiên dân nguyên 
thủy thờ cúng, tế tự Đông Hoàng Thái Nhất. Từ đó mà có thể thấy được lòng 
thành kính và sự sùng bái vô hạn đối với thần linh của các tầng 16р nhân 
dán thời bấy giờ. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nghi thức cúng 
tế thần linh của Đạo giáo sau này. 


> Thầy cúng 


Bà đồng 


Dân nhạc tấu 
xướng củng tế 


Bày lễ vật cúng tế 


Thầy cúng: Ăn vận lễ phục cầu kỳ, trang trọng, hóa trang thành Đông 
Hoàng Thái Nhất. 

Ва đồng: Mặc trang phục sặc sỡ, cầu kỳ, vừa nhảy múa vừa hát, nghênh 
tiếp Đông Hoàng Thái Nhất. 

Dàn nhạc tấu xướng cúng tế: Các nhạc nữ sẽ khua dùi gõ lên mặt trống, 
hợp tấu với đàn sáo, tiết tấu nhịp nhàng khoan thai, chậm rãi, âm thanh 
biến hóa khôn lường làm rung động lòng người, khiến cho buổi cúng tế trở 
nên vô cùng long trọng và đậm màu sắc trang nghiêm. 

Вау lễ vật cúng tế: Trải chiếu ngọc. ngọc trấn các góc, đặt lên đó hoa 
tươi, hoa со tươi đặt bao quanh các thứ thịt cúng đã được nấu chín, ngoài ra 
còn phải có một bình rượu ngon. 


@ 2. HOAT ĐỘNG сйа ĐẠO TIÊN THỜI TIÊN TÂN: @ 


SUY NGHĨ VỀ PHƯƠNG Sỹ TÌM TIÊN Và CÁC вйс THÁNH NHÂN 


© Truy tìm thuốc trường sinh bất tỉ 


Thời Xuân thu Chiến quốc, đạo tiên hoạt động sôi nổi. Đối với cái chết, 
con người nảy sinh tâm lý sợ hãi, lo sợ. Họ khát khao sự sống. Do đó, từ rất 
sớm, trong văn hóa nhân loại đã nảy sinh xu hướng tìm cách kéo dài sự 
sống. Các đạo sỹ là người có nhận thức tương đối sớm về sinh mệnh, họ cũng 
là những người tiên phong đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Sau đó, kéo 
theo trào lưu đi tìm phương cách để được bất tử của người dàn. Theo họ. 
muốn thành tiên có hai cách: Thứ nhất là đi tìm tiên để xin tiên được, thứ 
hai là thông qua ẩn cư để tu luyện thành tiên. 

Nước Yên và nước Tề là hai nước đầu tiên mở đầu hoạt động tìm tiên. 
Một số người sống ven các vùng biển lớn, nhìn thấy trong làn sương mù 
huyển ào bao phù hải đảo là những cảnh thú kỳ lạ, ví điệu, thoát hiện thoát 
Ап. Họ cho rằng đó chính là đất tiên, từ đó nay sinh tâm lý cầu tiên ở các 
vùng núi, các bậc thần tiên lại càng được thêu dệt nên bởi những câu 
chuyện độc dáo. Đặc biệt, các vị phương sỹ càng sáng tạo ra những truyền 
kỳ độc đáo để làm phong phú và cụ thể hóa các vị thần tiên. Họ nói có 3 núi 
thần chính là nơi tiên ở. Trong núi thần đó có thuốc trường sinh bất tù. 


& Học phái Lão - Trang 


Lão Tử sống cuối thời Xuân thu. Ông được xem là người khai 
Đạo gia. Lão Tử từng làm quan dưới triều đại nhà Chu. Vương triểu ngày 
càng suy bại, ông cáo quan về ở ấn. Truyền thuyết kế rằng. Lão Tù đi về 
phía Tây, đến cửa Hàm Cốc, gặp quan lệnh là Doãn Hy. Quan lệnh Doàn 
mời Lão Tử viết sách. Lão Tử viết quyển sách gồm có hai thiên thiên 
thượng và thiên hạ), khoảng hơn 5.000 chữ. Quyển sách nói về đạo và đức, 
cho nên sau này hậu thế gọi là Đạo đức kinh. Hạt nhân của học thuyết пау 
là "Đạo". Đạo là một thứ tôn tại vĩnh hằng. Vượt qua không gian và thời 
gian. Nó là сап nguyên của vũ trụ vạn vật. 

Sau Lão Tử, đến thời Chiến quốc. Trang Tử phát triển thành học thuyết 
của Đạo gia. Ông đã nâng hoc thuyết về Đạo lên một bước. Trang Tú cho 
ràng, Đạo là chân thực, Đạo không có hành vi, cùng không có hình dang. 
Đạo là sự cảm nhận “di tâm truyền tâm” (đấy tâm truyền tâm), không thể 
dùng lời nói mà truyền thụ được. chỉ có thể dùng tâm mà thể nghiệm. cùng 
không thể dùng mát mà nhìn thấy được. Nó không có gốc. cũng không có 
nguồn. Khi chưa sinh ra trời đất thì đã có Đạo. Nói tóm lại. Đạo là thứ 


sáng ra 


“huyển vi huu huyền” (huyền diệu khôn cùng), uyên bác cao thâm. Dà bắt 
đầu quá trình tu đạo thì không còn màng đến việc quốc gia đại sự, công 
danh sự nghiệp. cho đến sự tồn tại của bản thân thì mới đạt đến cảnh giới 
của đạo. 


Yên, Të, 50 cùng một số nước khác đã dấy lên những cuộc tìm kiếm tung 
tích thần tiên. 


K Chiêu Vương 


Të Tuyên Vương 


Núi Tam Thả 
Trâu Diễn 


Yên Chiêu Vương: Thời Chiến quốc, vua nước Yên đã từng nhiều lần cử người di vẻ phía 
Đông, nơi có đại dương với hy vọng cầu xin được phương thuốc tiên của các vị thần. 

Të Tuyên Vương: Thời Chiến quốc, vua nước Té cũng đã cử rất nhiều người đi üm núi Tam 
“Thần để cầu xin phương thuốc trường sinh bất lão. i 


Tràu Dién: Là người nước Té sóng vào cuối thời Chiến quốc, được coi là người sáng tao ra các 


vị thần tiên, đã sử dụng thuyết Âm dương Ngũ hành để giải thích các học thuyết phương thuật 

Ảo ảnh: Vốn dĩ đây chỉ là một hiện tượng do hơi nước tạo ra, nhưng thời bấy giờ trình độ khoa 
học kỹ thuật chưa phát triển nên mọi người đã thần thánh hóa, tưởng tượng nhìn thấy một khung 
cảnh thần tiên, từ đó mà hình thành nên các khái niệm vë thần tiên và tiên sơn thắng địa. 

Núi Tam Thân: Chốn bồng lai, truyền thuyết tương truyền rằng ở đó có các loại chim thú quý 
lạ, có thể chế thành các phương thuốc thần kỳ giúp con người trường sinh bất lão. Chính nhờ thế mà 


các vị thần tiên mới có thể sống tiêu đao, tu tại. 


Đạo gia 


Tư tưởng Đạo gia là một cội nguồn quan trọng nhất của Đạo gia, đã sản 
sinh những ảnh hưởng tương đối lớn với giáo nghĩa và sự tu luyệ 
trong đó không thể không nhắc đến hai vị thủy tổ đã sáng lập và phát triển 
Đạo gia: Đó là Lão Tử, và tập đại thành Trang Tử. 


n Đạo giáo, 


Tác phẩm nổi tiếng 


Lão Tử: Là nhà tư tưởng thời 
Xuân thu, cũng là người sáng tạo ra 
Đạo giáo. Họ Lý. tên là Nhĩ, tự là 
Bá Dương, sinh ở huyện Khổ, nước 
Sở (nay là Ấp Lộc, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc), về s 
Lão Tù Đạo đức Thiên tón trong 
Đạo giáo, 


Sách Dao đức kinh đưa ra 
khái niêm “Бао” -> Gọi tên 
Đạo giáo. 


Đạo pháp tự nhiên, “vô vi 
nhi trị” > Giáo nghĩa Đạo giáo. 

“Ни tịnh dưỡng sinh” 
> Tu luyện Đạo giáo. 


u được tôn làm 


Trang Tử; Là nhà tư 
tưởng thời kỳ Chiến quốc, là 
nhân vật đại biếu cho phái 
Рао „tên là Chu. 


ách Мат Hoa Chân Kinh 


U THẬN trước Tiêu dao du > Tu tưởng 
Tống (nay là một phần tinh 


thần tiên Đạo giáo. 


Hà Nam, Trung Quốc). Vẻ Të vật luận > Giáo nghĩa 
sau được tôn làm Trang Tủ Đao giáo. 

lạo giáo. 
Nam Hoa chân nhân trong Dưỡng sinh quan > 
Dao giáo. Phương pháp tu luyện của 


Đạo giáo. 


Tác phẩm nổi tiếng 


Q 3. ĐO GIÁO THỜI КЎ TÂN нйн: @ 
TÊN ĐẠO GIÁO VÑ нойт ĐỘNG TÌM TIỀN 
Thời Tán Hän, Рао giáo có fin sự Kiên quan trong: Mót là, Dao giáo có nhiều ánh йийид 
tói nên cắn trị, hai fà, hoat động tìm tiên của іп Thúy Hoàng cả Hán Vù D£ 


® Học phái tán Đạo giáo 


Ngoài học giả Đạo gia Tiên Tần là Lão Tử và Trang Tử ra, còn có nhiều 
học giả thời kỳ Chiến Quốc như Điền Biên, Thận Рао... Họ lấy dao pháp tự 
nhiên của Lão Tử làm gốc. mượn tên “Hoàng Đế” viết ra nhiều tác phẩm. 
khiến cho mọi người tín phụng Đạo gia Lão Tử, tôn sùng Hoàng Đế. đem tư 
tưởng của Lão Tủ và Hoàng Đế hợp lại. hình thành một học phái mới — Пос 
phái Hoàng Lão. 


Hoàng là Hoàng Đế, Lão là Lão Tử. Tư tưởng Hoàng Lào bắt nguồn từ 
các Đạo gia thuộc học phái Tác Hạ nước Tê, thời Chiến quốc, đến đầu thời 
Tây Hán biến thành một trào luu triết học và chính trị manh. chủ trương 
thanh tĩnh vô vi. cho dân nghỉ ngơi, nói tay trị dán. Đến thời Đông Hán, học 
phái này trở thành tôn giáo, thờ Hoàng Đế và Lão Tử. 

Trên cơ sở coi trọng “Đạo” của Lão Trang và Hoàng Đế là tư tưởng trung 
tâm, đạo Hoàng Lão căn cú theo nhu cầu thực tế. hấp thụ lý luận Nho gia, 
Mặc gia, Pháp gia hình thành nên hệ thống lý luận riêng. Để chuẩn bị điển 
chương cho việc trị thiên hạ, đạo Hoàng Lão dựa trên sách Đạo đức hinh 
của Lão Tử và nhiều trước tác được truyền tụng là của Hoàng Đế. đã đưa ra 
những lý luận như: "nội thánh, ngoại vương”. "thân quốc đồng cấu”. Thời 
Hán Vũ Đế, Nho học độc tôn, đạo Hoàng Lão từ phép trị quốc trở thành 
pháp môn tu tâm dưỡng tính, dược lưu truyền phố biến trong dàn gian. Tiếp 
đó, kết hợp tính thần bí tiêm ấn trong ngôn từ của mình với phương thuật 
thần tiên, дао Hoàng Lão trở thành tiền thân của Đạo giáo thời kỳ đầu. 


& Con đường tim tiền 


Sự sùng bái thần tiên trong tôn giáo nguyên thủy đã phát triển thành 
tín ngưỡng thần tiên. Lúc đó, người Trung Quốc tin rằng trên đảo Bông Lai 
ở ngoài Đông Hải và núi Côn Lôn ở phương Tây có các thần tiên đang sống 
trường sinh bất lão, nếu có thể gặp được các thần tiên này thì có thế 
được phương pháp trường sinh. Từ thời Xuân thu tới Tần Hán đã có nhiều 
hoạt động đi tìm tiên và phương thuốc trường sinh. Mặc dù trong các lần 
tìm tiên, số người lên tới hàng vạn nhưng không thu được kết quả gì. 


КО, 


Năm 221 trước Công nguyên, sau khi thống nhất Trung Quốc, dưới sự cổ 
vũ của các phương sỹ, Tán Thủy Hoàng đã tuần du nhiều quận huyện, như 
vùng Lang Nha, tỉnh Sơn Đông, vùng đảo Tần Hoàng thuộc tỉnh Hà Bắc. 
Năm 218 trước Công nguyên, trên lộ trình xuất hành, Tần Thủy Hoàng bị 
mưu sát, tuy không chết nhưng ông vẫn sùng bái vùng Lang Nha. Năm 310 
trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng tiếp tục đến vùng núi Lang Nha để 
tìm tiên, nhưng cuối cùng không thu được kết quả, trên đường quay về mắc 
bệnh mà mất ở Sa Khâu, tỉnh Hà Bác, Trung Quốc. 


n và diễn biến 


Đạo gia là một học phái được 


sinh ra sau 


sự phát triển mạnh mẽ của triết 


học trong thời kỳ Xuân thu Chiến quốc ở Trung Quốc. Diễn biến và quá trình 
phát triên Đạo gia đã gây nên ảnh hưởng lớn tới sự va đời của Đạo giáo sau này. 
Trong đó lấy học phái Lão Trang và học phái Hoàng Lão làm trọng. 


Vua Phục Hy phát minh ra Bát quái | 
và vua Văn Vương sáng tạo ra Chu dịch 
là sự khởi đầu уап hóa Trung Quốc, đã 
mở đường cho tư tưởng Đạo gia, trong 
đó Kinh dịch là tác phẩm nổi tiếng và 
tiêu biểu nhất. 


Irước tác nổi tiếng Dao dic kinh 
của Lão Tử đã mở ra tư tưởng chủ yếu và 
nguồn gốc triết học của “Đạo” và chính | 
thức hình thành nën cơ sở của Đạo gia. 


Đạo giáo chính thức được sáng lâp: 
Hán Vũ Đế sau khi độc tón Nho học, 
đạo học Hoàng Lão cũng lưu truyền phô 
biến trong dàn gian, từ đó vé 


sau mà 


hình thành nên đạo Năm đấu gạo, đó 


cũng là dâu mốc Đạo giáo chính thức 


được sáng lập. 
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Học thuyết của Hoàng Lão: Tư tưởng 
của Lão Tử phát triển ở phương Bắc, trọng 
Đạo, đề cao nhân nghĩa, tôn sùng Hoàng 
Đế và Lão Tử, trải qua sự chinh hợp của 
học phái Tác Hạ của nước Të thời Chiến 
quốc, trên phương diện chính trị đã hình 
thành nên thuật “nội thánh ngoại vương”, 
SAU | | kiến lập nên tư tưởng chỉ đạo “thân quốc 
THỜI KỲ | aóng cấu". 
XUÂN Học phái Lão Trang: Tư tưởng Lão 
THỦ Tử truyền bá được đến phương Nam, để 
ra Huyền học, phế bỏ nhân nghĩa, tôn 
sùng Lão Từ và Trang Tử. Trải qua giải 
đoạn chỉnh hợp của học phái Trang Tử, 
dë xuất lấy khí luận làm căn bản, dựa 
vào luận điểm “thiên nhân hợp nhất”. 


Huyền học hưng thịnh: Thời Ngụy 
Tấn, lấy Trúc Lâm thất hiển (Bảy vị 
thánh hiển trong rừng trúc). bao gồm: 
Nguyễn Tịch (210-203), Kë Khang (223- 
203), Lưu Tĩnh (220-300), Sơn Đào 
(205-283) Hướng Tú (221-300), Vương 
Nhung (235-305), Nguyễn Hàm làm sỹ 
nhân đại bị hấp thu được những tỉnh | 
hoa trong học phái Lão Trang, sáng lập 
nên phái Huyền học Ngụy Tấn nổi tiếng. | 


£ 


Thúy Hoàng bốn lần tìm kiếm 


Năm 221 trước Công nguyên, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 
Trung Quốc, dưới sự cổ vũ của các bậc phương sỹ, ông đã từng bốn lần đi 
tuần du xung quanh vùng Lang Nha, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Bắc và nhiều 
quận huyện khác nữa, với mục đích tìm được các vị thần tiên để xin phương 
thuốc trường sinh, nhưng cuối cùng đều trở về tay không. 
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Lich trình Tán Thúy #foàng di tìm tiên 


© Năm 219 trước Công nguyên. Tần Thủy Hoàng ở Tân Sơn, Sơn Đông, tìm kháp khu vực 
xung quanh núi Lang Nha, ngoài ra còn phái Từ Phúc dẫn theo 500 đôi đồng nam, đồng nữ cùng 5 


hạng thợ giỏi đi ra biển để tìm tiên, 


Ө Năm 218 trước Công nguyên, trên hành trình, Tán Thủy Hoàng suýt bị ám sát nhưng vån 
sung bái Lang Nha. 

© Năm 215 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng Đông du đến Kiệt Thạch (nay là một phán 
Hà Bắc), lại sai người xuống biển tìm thần tiên và thuốc thần. 

@ Năm 210 trước Công nguyên, Tán Thủy Hoàng vấn tiếp tục đến núi Lang Nha tìm tiên, nhưng 


cuối cùng vẫn không thu được kết quả, trên đường quay vẻ, mắc bệnh mà mất ở Sa Khâu, tỉnh Hà Bắc. 
Trung Quốc 
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4. SU PHÁT TRIEN CỦA Các СІЙС ĐOÀN CUỐI ТНӦ НАН: 


Тїнї Dông Hán, mên liệu Hán Thuận Dé; Trương Рао Lăng sáng (ар ra đạo Мат đu 
gao, dó cũng là thời điểm -Dao gido chinh thúc duoc sáng lập. Thùi Jän Linh DE Trường Giác 
Rhai зїпїї dao Thai Binh, Lir dó tao được thanh thế lồn cho cuộc Rħiói nghia 'Kñan tảng. 


Đến thời Hán Vũ Đế, do việc “bài truất bách gia. độc tôn Nho thuật”, tư 
tưởng Hoàng Lão không còn ảnh hưởng nhiều đến việc trị quốc của thời đầu 
Hán, mà bắt đầu có xu thế xâm nhập vào trong dân gian, dán dàn hợp lưu 
với đạo tu tiên. Hoàng Đế và Lão Tử do sự truyền thế của lịch sử đã trở 
thành những nhân vật tu đạo thành tiên, từ đó dán dán hình thành những 
nghi lễ tế tự Hoàng Lão. Sau này, những nghỉ thức đó сб ảnh hưởng đến 
việc tế lễ trong cung đình. Đương thời, theo đạo Hoàng Lão cũng là một хи 
thế tín ngưỡng quan trọng. Vào thời Đông Hán, giữa những năm thuộc niên 
hiệu của Hán Hoàn Đế và Hán Thuận Đế có đạo Năm đấu gạo và đạo Thái 
Bình nối tiếp nhau ra đời, đánh dấu sự ra đời chính thức của Đạo giáo. 


© Trương Đạo Lăng và đạo Мат đấu gạo 


Thời Hán Thuận Đế, Trương Đạo Lãng tu đạo ở núi Hạc Minh, ông tự 
xưng là dược Thái Thượng Lão Quân truyền dạy đạo pháp, khiến người đòi 
tòn xưng дао của ông là Chính Nhất Minh Ủy Đạo và gọi ông là Tam Thiên 
pháp sư Chính Nhất chân nhân. Học trò của ông thường xem ông là người 
thay trời hành đạo nên còn gọi ông là Trương Thiên Sư. Đây cũng chính là 
lý do gọi đạo Năm đấu gạo của ông là đạo Thiên Sư. Mỗi người khì vào nhập 
đạo đều phải nộp 5 đấu gạo xem như đó là một loại phí nhập phái. nên gọi 
à đạo Năm đấu gạo. Đạo này tôn xưng Lão Tu làm Đạo chủ. tuân theo Lao 
Từ ngũ thiên uăn. Đạo đức kinh làm kinh điển co bản. Trương Đạo Lång 
cùng tự sáng tác quyển Lao Tứ Tưởng Nhĩ chú làm giáo nghĩa của Đạo giáo. 

Sau này, ông lại soạn thêm sách, làm sáng rõ giáo nghĩa và nó trở thành 
cương lĩnh hoạt động của các thành viên trong Đạo giáo. Khi Trương Đạo 
Lãng 123 tuổi. ông tuyên bố truyền lại cho cháu đích tôn. 

® Trương Giác và đạo Thái Bình 

Thời Hán Linh Đế, Trương Giác, người ở Cực Lộc dược Thái Bình hình. 
thành lập nên đạo Thái Bình. Ông tự xưng là Đại Lương su, lấy Thái Bình 
binh làm kinh điển, tin theo thần Hoàng Thái Nhất. Ông dùng thuyết bùa 
thủy duệ để chữa bệnh cho người, khử họa đuôi tà. Chỉ trong khoảng hơn 10 
гат, số đạo để đã lên đến mấy chục vạn người, lập nên 36 chi, đều nghe 
theo sự thống lĩnh của Trương Спас. 

„22 < ; 


Hi 


Đồng thời, xã hội rối ren, mâu thuẫn giữa các tầng lớp vô cùng phức tạp. 
Trương Giác thuận theo thời thế, phát huy ảnh hưởng của đạo Thái Bình, 
tập hợp quần chúng. 

Năm 184, Trương Giác lãnh đạo giáo dó khởi nghĩa. Trong lịch sử gọi 
cuộc khởi nghĩa này là “Khởi nghĩa Khăn vàng”. Do bị tầng lóp thống trị 
trấn áp nên cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Đại đa số quân khởi nghĩa đều bị 
Tào Tháo thu phục. Số còn lại sau này sát nhập vào đạo Năm đấu gạo. Đạo 
Thái Bình từ đó mai một, không còn thấy trong dân gian. 


Trương Đạo Lăng và đạo Năm đấu gạo 


Đạo Năm đấu gạo do Trương Đạo Lãng sáng lập tại địa khu Ba Thục, 
chính thức đánh dấu sự ra đời của Đạo giáo, đống góp những thành tựu lớn 
trong lịch sử Đạo giáo Trung Quốc. 


Trương Thiên Sư (khoảng năm 
34 -156 trước Công nguyên), tên thật 
là Trương Đạo Lăng, tên chữ là Phụ 
Hàn (quê hương ông nay là huyện 
Phong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). 
Tuong truyền ông là hậu duệ đời thứ 
8 của Trương Lương. Từng làm quan 
lệnh ở Ba Quận, Giang Châu (nay là 
Trùng Khánh), về sau từ quan về ở 
ẩn, đó là vào năm Hán An nguyên 
niên (năm 142 Công nguyên). Là 
người sáng lập ra đạo Мат đấu gạo, 
vào thời Hán Hoàn Đế, niên hiệu 
Vĩnh Thọ thứ hai (tức năm 156 Công 
nguyên), ông ở Vân Đài Phong được 
trăm ngày thì thăng thiên, hưởng 
thọ 123 tuổi. А ы 


VÜNG NÚI MÀ TRUONG THIÊN SƯ TU LUYÉN 


г T 
Phồn Dương Sơn| Long Hổ Sơn Hạc Minh Sơn Thanh Thành Е 


О trong kinh Trương Thiên Thuộc địa Thuộc khu 
thành của Thành| [Su đã từng ở trong phận Đại Ba, tỉnh vực Dó Hồng, tỉnh 
Đô, nh Tứ Xuyên thành Ưng Đàm.| |Tứ Xuyên ngày] |Tứ Xuyên ngày 

у nay, Trương tỉnh Giang Tây nay, Trương Thiên nay, Trương Thiên 
Thiên Sư đã từng ày nay, luyện Su đã sáng lập nên Sư đã tiến hành trừ 
tu luyện ởnơi đây. thành cửu đỉnh| |đạo Năm dấu gạo tầma, đuổi quỷ. 
thần dan. 


Sự hình thành 
đạo Năm đấu рдо: 
Trương Đạo Lãng tạo 
ra Thién thu dë giáo 
hó h tính. nói ràng 


Su truyền bá 
đạo Năm Раи gạo: 
Sử dụng nhiều bùa 
chú khác nhau. tiến 
hành trừ bệnh cho 


dàn để bất đầu tru, 
giáo, tại Ba Thục đã 
hình thành được 24 
trị (điểm truyền đạo). 


Trương Đạo Lãng> 
Trương Hành > Trương Lô. 

Sư kế thừa đạo Năm đấu 
gao: Trước khi Trương Đạo 
Lãng tháng thiên, có quy định 
chức vụ của thiên sư chỉ có thể 
truyền cho cháu đích tôn kế 
thừa. 


Quá trình phát triển đạo 
Năm đấu gạo: Đạo Năm đấu 


gạo là Đạo giáo chính tông. 


gốc của tên gọi đạo cùng với sự phát triển của lịch 


sử, về sau trở thành đạo Thiên 
Sư 


đều là đạo phái do chính cháu 


Năm đấu gạo: Do môi một 


người muốn nhập đạo Năm đẩu о Chính Nhất, nhưng 
gạo thì phải nộp năm đấu 
gạo coi như một thứ 


lệ phí. 


đích tôn của Trương Đạo Lãng 
làm thiên sư. 


5. ĐẠO GIÁO THỜI к? NGỤV TẤN NAM BẮC TRIỂU: 
SỰ PHÂN HÓA Và cải CÁCH của PAO GIÁO 


@ 
Dén thôi Nguy Tấn, đạo Thiên Sw di chuyën [ën phía «Вас, dán dán phân thành Dao giáo 
thần tiên trang tổng lốp trên cúa xã hôr tả Dao giáo dán gian trong tång (ёр thú dàn. (Thoi 


Nam "Bắc triêu xuất hién nhiêu пва бу fuán vå cải cich Dav giáo. Thông qua hoat động cúa йо, 
Dao giáo đã trú nên uyên thâm йап. 


& Тао Nguy ché óc Đạo giáo 


Đến thời Tào Nguy. đạo Thái bình đo cuộc khởi nghĩa Khăn vàng bị thất 
bại mà bị quần Tào trấn áp, đạo Thái Bình đi vào suy vì. Đạo Năm đấu gạo 
ở đất Ba Thục do cháu đích tôn của Trương Đạo Lăng là Trương 1.5 !ãnh đạo 
đã đầu hàng Tào Tháo, do vậy vẫn được truyền bá và phát triển, tuy nhiên 
hệ thống tó chức của nó đã bị phá vỡ. Các tín dó phân tán khấp nơi. Vì thế 
đạo Năm đấu gạo ở phương Bắc được truyền đi. về sau ở các vùng Giang 
Nam đạo này cũng được thịnh hành. 

Giai cấp thống trị của triêu Tào Nguy đã thực hiện những chính sách 
chiêu mộ và chế ước đổi với các phương sỹ khiến cho họ ngày càng thân cận 
với tầng lớp này. Lại có một số các văn nhân nổi tiếng như Kê Khang, Hà 
Yến vốn tôn sùng kinh sách của Lão - Trang, đồng thời cũng coi trọng thuật 
dưỡng sinh, do đó họ dà kết hợp lý luận của các thư tịch cổ, hình thành nên 
phái Huyền học. Sự kết hợp giữa thuật thần tiên và Huyền học tạo nên một 
hệ thống lý luận thắn tiên lấy đạo Kim Đan làm chủ. Đồng thời cũng xuất 
hiện những chỉ phái chuyên phục vụ cho các quý tộc. 


©, Хау dựng hệ thống lý luận thần tiên 


Tín ngưỡng thần tiên vón có nguôn gốc từ thời Chiến quốc, vôn di không 
có lý luận nên việc truyền bá nó chỉ mang tính chất tín ngường. do vậy 
phạm vi ảnh hưởng không lón. Đến thời Đông Tấn. Cát Hồng, một học giả 
nổi tiếng, là người сб công hoàn thành lý luận cho tín ngưỡng пау. Trong 
trước tác Bao Phác Tử, Cát Hồng đã đem Huyền học kết hợp với Đạo giáo, 
đem phương thuật kết hợp với thần học, đem lại lý luận về Đạo giáo, đan 
thuật và bùa chúa kết hợp với nhau, xác lập nên hệ thống lý luận thần tiên. 
Hệ thống lý luận thần tiên lấy đạo Kim Đan làm trung tam. Nhưng nó vốn 
là một tôn giáo quý tộc được truyền đến Đạo giáo của dân gian nên truyền 
bá không dày đủ, chỉ có phần bùa chú là được truyền bá rộng rãi trong dân 
gian mà thôi. 


® Khởi nghĩa mang sắc thái Đạo giáo 


Thời kỳ Ngụy Tấn, các cuộc khởi nghĩa của nông dàn không ngừng nổ ra. 
Trong đó. không ít cuộc khởi nghĩa mang sắc thái tôn giáo. Đặc biệt là ảnh 


Ngư 


hưởng của đạo Năm đấu gạo. Đến thời Tây Tấn. Lý Đặc và Lý Hùng đã lãnh 
đạo nhân dàn khởi nghĩa. Thời Đông Tấn, Tô Ап và Lô Thuần cũng lãnh dao 
một cuộc khởi nghĩa mà thành phần chủ yếu là nông dân sùng bái đạo Nam 
đấu gạo. 


® Xuất hiện ba bộ kinh pháp của Đạo giáo 


“Thời kỳ Đông Tấn. vào những năm giữa niên hiệu của Tấn Ai Đế. đạo 
Thiên Sư ở Giang Đông được thịnh hành. Trong thời gian này xuất hiện rất 
nhiều các trướe tác về dạo phái, kinh lục Đạo giáo ra dời. Nhiệm vụ đầu tiên 
và cơ bản nhất của phái này là viết sách về đạo và truyền bá kính điển. Cát 
Hồng sáng lập lấy hệ thống lý luận thần tiên lấy đạo Kim Đan làm trung 
tâm, Thiên Sư đạo lấy bùa chú là chủ. là một bước phát triển quan trọng. 
được cụ thể bằng sự xuất hiện 3 bộ kinh pháp là Thượng Thanh, Linh Bảo 
và Tam Hoàng, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đôi đó. Từ dó. khiến 
cho lý luận của Đạo giáo trở nên phong phú. đồng thời cũng dẫn tới sự phân 
hóa trong Đạo giáo. 


© Cai cách Đạo giáo thói Bác triều 


Thời kỳ Nam Вас triều, sau khi xây dựng chính quyền ó Trung nguyên, 
Bắc Ngụy vón là bộ Thác Bạt, tộc Tiên Ty nên thi hành nhiều chính sách 
bất lợi với người Hán, chủ yếu áp dụng chính sách đồng hóa Hán tộc. Về 
phương diện tôn giáo Thái Vü Đế hết sức coi trọng Đạo giáo. Ông giao cho 
đạo sỹ Khấu Khiêm tiến hành cải cách đạo Năm đấu gạo. Khấu Khiêm loại 
bỏ toàn bộ những tư tưởng mang tính chất bảo vệ quyền lợi và lợi ích của 
nhân dàn, đặc biệt nghiêm cấm việc lợi dụng đạo Thiên Sư để nổi loạn, bỏ 
chế độ nộp 5 đấu gạo, chấn chinh lại tổ chức. tăng cường giới luật. Sau khi 
cải cách, đạo Thiên Su vốn là một tôn giáo mang tính chất dân gian trở 
thành một tôn giáo phục vụ cho nhu cầu của giai cấp thống trị. Do đó sau 
này nó còn được gọi với tên là đạo Bắc Thiên Su. hoặc là đạo Tân Thiên Sư 
(đạo Thiên Su mới). 


nổi tiếng thời Đông Tấn, Cát Hồng và trước tác Bao Phác Tử, dà 


đan càng trở nên khởi 


Cát H và “Bão Phác 


hệ thống lý luận của hóa Đạo giáo, nhờ đó đạt được sự đồng thuận của các 
giai cấp thống trị, góp phần nâng cao vị thế Đạo giáo, giúp cho thuật luyện 


Bao Phác Ti là 
trước tác của Cát Hồng, 


Cát Hồng : Tự Tri 
Xuyên, hiệu là Вао Phác: 


Tử, người vùng Đan do20cuốn Bao Phác Tử 
Dương (nay là Giang То), nội thiên và 50 cuốn Bão 
được người đời tôn xưng — Phác Tử ngoại thiên hợp 


là` Tiểu tiên ông”. thành. 


lập hệ thống lý luận (һап 
tiên: Cát Hồng đem Huyền học và 
Đạo giá 
lấy phương thuật và Kim dan. Dan 


o dung nạp thành một thể, 


đỉnh và Phù lục, Nho học và Tiên 
học cùng hợp thành một, lập nên 
công trạng lớn đối với sự phát triển 
của hệ thống lý luận Đạo giáo. 


Thuật luyện đan: Nội dung 
chủ yếu có Kim đan, tiên dược, hành 
khí, thuật phòng trung.... hệ thống 
đã đúc kết được những thành tựu 
luyện đan trước đời nhà Tấn, ghỉ lại 
được nhiều các vị Kim đan và 


Hoàng bạch đan. 


Tranh vẽ Cát Hồng di cư ' 


k ? 


Cát Huyền: Tự Lý Tiên, người vùng Рап Duong (пау 
là Giang Tô), sống ở thời Tam Quốc, được người đời tôn 
xưng là “Cát Tiên ông”, là chú của Cát Hồng, không ham. 
muốn danh lợi, khòng muốn đi theo con đường quan tước, 
nhập thiên đài Xích Thành tu luyện. Có thuyết nói rằng, 
Linh Вао kinh lục truyền từ Cát Huyền, hậu thế của đạo sỹ 
Linh Bảo phụng tón ông là tổ sư Các Tao tông. 


“Trước khi Cát Hồng di cư: Tổ tiên của Cát | 


Hồng làm quan cho Dong Ngô thời Tam quốc. 
Đến thời đại của ông là thời kỳ Тау Tấn, do 
lập công trong việc trấn an khỏi nghĩa Thạch 
Băng mà được phong là Phục Ba tướng quân. 
Nhà Đông Tấn được lập lên, vì có công trạng 
cũ mà ông được phong làm quan nội hầu. | 


Noi ở của Cát Hồng: 
Cát Hồng sinh sống trong 
núi này, dựng nhà đơn sơ, tu 
luyện tiên dan. 


m 


Núi La Phù: Tù thòi ky 
Tán Hán được mệnh danh là 
Tiên Sơn, là dãy núi lớn nhất 
của nước Tần. thể núi hùng vĩ, 


phong cảnh tráng lê, trên núi 


suối chảy róc rách. phong cảnh 
5 hang dôn; 
à địa điểm thích hợp để tu 
luyện tiền dan. 


ẩn hiện, 


Ц ⁄ 


TRS 


т 
FUY 


Cát Hông: Trong 
bức tranh, Cát Hồng tiên 
phong đạo сб, mang 
phong thái củ 
Час đạo, bị më đảm bởi vẻ 


c tu tiên 


đẹp của núi La Phù bèn ẩn 


cưtại đi 


Ll 


; Iuyên dan. 


Tranh vē Cát Hóng di cư: Là bức họa nổi tiếng của Vương Mông triéu 
Nguyên, với hình tượng Cát Hồng mang theo cả nhà di cư về miễn Nam Quảng 


Châu, ẩn cư ở núi La Phù. 


© Cai cách Dao giáo thời Nam triêu 


Sau cải cách Đạo giáo của Khấu Khiêm của Bắc triểu không lâu, Kim 
lãng đạo sỹ Lục Tu Tịnh của thời Lưu Tống Nam triêu cũng tiến hành cải 
cách Đạo giáo. Lục Tu Tịnh chăn hưng đạo Thiên Sư, chỉnh lý lại các kinh 
điển Đạo giáo, chỉnh đốn tổ chức, kiện toàn lực lượng. bổ sung nội quy... 
Thông qua sự cai cách của Lục Tu Tịnh từ hình thức đến nội dung của Đạo 
giáo đã được quy củ và phù hợp hơn với yêu cầu сџа giai cấp thống trị Đạo 
Bác Thiên Sư được đổi tên là Đạo Nam Thiên Sư. 


© Cuộc dau tranh giữa Đạo giáo và Phát giáo 


Vào thời kỳ Hán Ngụy, Phật giáo và Đạo giáo thường dựa vào nhau, hòa 
hợp và phát triển. Nhưng đến thời kỳ Nam Bắc triêu, phái Lâu Quan của 
Đạo giáo đã tuyên truyền thuyết: “Lão Tử Tây thăng hóa Hò” (Lão Tử đi về 
phía Tây biến thành người Hồ) khiến cho giữa Đạo giáo và Phật giáo xây ra 
mâu thuẫn. Ó thời Bắc triêu, mâu thuẫn giữa Phật giáo và Đạo giáo càng 
trở nên sâu sắc vì lý do chính trị. Thời Thái Vũ Đế và Chu Vũ Đế đã diễn ra 
sự kiện diệt Phật trên quy mô lớn để tạo điều kiện cho Đạo giáo phát triển, 
Ö thời kỳ Nam triểu, cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo chủ yếu là 
sự tranh biện, không dùng vũ lực. 


є Đào Hoằng Cảnh sáng lập phái Mao Sơn 


Sau Lục Tu Tịnh thời Nam triêu, lại xuất hiện một học gia Đạo giáo trác 
việt là Đào Hoàng Cảnh. Ông tiến hành cải cách Kim Рап Đạo giáo của Cát 
Hồng, Thượng Thanh kinh lục Đạo giáo của Dương Hy và đạo Nam Thiên 
Sư của Lục Tu Tịnh. Từ chỗ tổng kết 3 đạo trên, ông xây dựng nên một phổ 
hệ thần tiên thông qua trước tác Chân cáo, ông tiến hành chỉnh lý lịch sử 
truyền thụ và kế thừa truyền thống Đạo giáo, phát triển thêm lý luận về tu 
luyện, thúc đẩy sự ảnh hưởng của pháp Thượng Thanh kinh, khai lập ra 
phái Mao Sơn. 


N GẢI CÁCH СОА ВАО GIÁO МАМ BẮC TRIÉU 


Thời kỳ Nam Bắc triều, một loạt những học gia Đạo giáo nổi tiếng dưới 
sự thúc giục của giai cấp thống trị đã tiến hành cách tân Đạo giáo. Sau đó, 
dưới sự nâng đỡ của giai cấp thống trị quá trình này đã đạt được những 
bước phát triển lớn. 


Cải cách Đạo giáo Bắc triều 


Nhân vật cải cách: Thái Vũ Đế và Khấu Khiêm là hai người sáng lập 
giáo phái Bác Thiên Sư. 


@ Phế bỏ chế dó cũ phải giao nộp năm đấu @ Tôn Lão Từ làm Thái Thượng Lão 
gạo, một nắm chỉ phải nộp 30 trang giấy, 1 ống | Quân, đưa hệ thống thần tiên thờ cúng theo 
| mực, 1 cái nghiên. Dao giáo. 
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Ө Đạo giáo nguyên thủy trớ thành Dao giáo 9 Tiết lập đạo dàn, lấy lễ bái cầu độ làm | 
chính thống mà cả tầng lớp quý tộc và bình dân đều | chủ, phụ thêm luyện khí, phuc thực (ап uống). 
có thể tín ngung. 


Cài cách Dao giáo Nam Tống 


Nhân vật cái cách: Tống Văn Đế, Tống Minh Đế và Lục Tu Tịnh đã sáng 


lập ra giáo phái Nam Thiên Sư. 


s 
40 


Chinh ly lai các kinh dién Dao giáo. 


Chinh dón lai các tó chúc Dao giáo. phü hop 
với yêu cầu của giai cấp thống trị. 


Quy phạm lại các giới luật Đạo giáo và các 
nghi thức cúng tế. | 


Thiết lập quy tác phục sức (ап mặc) trong 
Đạo giáo. | 


ch Dao giáo Мат Lươi 


Nhân vật cải cách: Lương Vũ Đế và Đào Hoằng Cảnh sáng lập ra biệt 


ái Mao Sơn. 


Kiến lập phả hệ thần tiên. 


Củng cố và phát triển lý 
| luàn tu luyën Dao giáo. 


Nho, Phật, Dao. ba nhà đồng tu. | 


6. ĐẠO GIÁO THỜI КЎ TÙY ĐƯỜNG: 


THỜI Кў PHỒN THỈNH Củn рао GIÁO 


® Đạo giáo thời kỳ Tùy Đường 


Nhà Tùy kiến lập vương triều, kết thúc cục diện Nam - Bác phân tranh 
kéo dài hơn 300 năm của Trung Quốc. Tùy Văn Đế chủ trương tôn sùng đạo 
Phật. tuy nhiên vẫn chú trọng Đạo giáo. Sau khi lên ngôi, Tùy Dạng Đế thể 
hiện thái độ đưa Phật và Đạo có vị trí ngang nhau, nhưng vẫn coi trọng Đạo 
giáo hơn. Đối với Vương Viễn Trí, tông sư của phái Mao Sơn, ông chấp lè 
theo kiểu một đệ tử của phái này. 

Triểu đại nhà Tùy không được kéo dài. Đạo giáo thời Tùy phát triển 
nhất là Nội dan. Đạo sỹ Tô Nguyên Lang, ẩn cư ở núi Mao, tỉnh Giang 
Tô biên soạn sách Chi đạo thiên, trong đó đã chỉ rõ phép tu luyện nội 
đan, từ đó trong Đạo giáo xuất hiện khái niệm nội đan. Tô Nguyên Lang 
còn viết tác phẩm Long hổ kim dịch hoàn đan nguyên luận, đã quy thần 
đan vào luyện tâm, dùng danh từ ngoại đan để giải thích nội đan, để 
xuất quan niệm “tính mệnh song tu” (tu tính và tu mệnh song song) lấy 
nội đan làm hạt nhân của tu luyện. Tô Nguyên Lang còn khởi xướng đạo 
nội đan. Đến đời Đường, đạo này phát triển rất nhanh và có sự ảnh 
hưởng lớn trong xã hội. 


© Sự kết hợp của Đạo giáo và vương quyền 


Sau khi triêu Đường được kiến lập đã cực kỳ chú trọng đến Đạo giáo. 
Lão Tử được xem là thủy tổ của Đạo giáo, Lão Tử họ Lý, hoàng thất triều 
Đường cũng họ Ly, do vậy, họ xem mình như hậu duệ của Lão Tử. Đường 
Cao Tổ hạ chiếu sắp xếp thứ tự của các đạo như sau: Đứng đầu là Đạo giáo, 
tiếp theo là Nho giáo và cuối cùng là Phật giáo. Đường Thái Tông cùng 
xuống chiếu lệnh: “Trong triểu đình các nữ đạo sỹ được đứng trước tàng ni”. 
Đến thời Đường Cao Tông còn tự tôn xưng Lão Tử là “Thái Thượng Huyền 
Nguyên Hoàng để”; lấy Đạo đức binh làm kinh điển cao nhất, lệnh cho bách 
quan phải học, xem Đạo giáo là quốc giáo. 

© Các hoạt động sùng đạo của hoàng đế 

Trong các vị vua của triều Đường, Đường Huyền Tông được xem là người 
sùng đạo nhất. Ông đã nhiều lần đến trước miếu thờ Huyền Nguyên Hoàng 
dế để bái yết. Ngoài ra, ông còn không ngừng bổ sung những mỹ hiệu cho 
Lão Tủ. Đồng thời còn gia phong cho Lão Tử là vị hoàng đế khai quốc của 
triêu Đường. Ông lệnh cho các địa phương trong nước lập miêu thờ Lão Tử, 


` 
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cùng thờ với tượng Thái Thượng Lão Quán. Ngoài ra, ông còn quy dinh lại 
chế độ lễ tết cúng tế, sáng lập nên trường học Đạo giáo quốc lập, chỉnh lý lại 
kinh Đạo iăng, chú thích tác phẩm Đạo đức kinh... tạo nên thời kỳ thịnh 
đạt nhất của Đạo giáo, giai đoạn này Đạo giáo đã để lại ảnh hưởng đậm nét 
trong lịch sử. 

Sau Đường Minh Hoàng, Đường Vũ Tông cũng là một vị hoàng đế sùng 
đạo. Trước khi đăng cơ, Đường Vũ Tông vốn đã thích đạo thuật. Sau khi 
đăng cơ, ông tiếp tục sùng bái “Dai thánh tổ Lão Tử". Ông có nhiều chính 
sách ưu ái với đạo sỹ, xây đài Vọng Tiên, đài Giáng Chân để luyện đan 
dược. Do hoạt động sùng dạo của Đường Vũ Tông, một số đạo sỹ như Triệu 
Quy Chân, Lưu Huyền Tịnh đã tiến hành những hoạt động bài trừ Phật 
giáo, lại thêm sự đồng tình của té tướng Lý Đức Du dần dần tạo thành sự 
kiện diệt Phật trong lịch sử Trung Hoa. 


Trong các vị hoàng đế đời Đường thì Đường Huyền Tông là vị hoàng đế 
sùng đạo nhất, bức tranh dưới đây vẽ nên cảnh mà Trương Quả Lão (một 
trong những 8 vị tiên) dâng đạo pháp lên cho Đường Huyền Tông. làm nổi 
bật lên sự sùng đạo của vua chúa đời Đường. 


Đường Minh Hoàng: Trong bức tranh này, Đường Minh Hoàng đang ngồi trên 
long kỷ, con lừa thần được đạo đồng của Trương Quả Lão thả ra từ cái túi da më hoặc. 
Vào khoảng thời gian đó, Đường Minh Hoàng không những khói phục lại cảnh quan 
Đạo giáo, xây dựng nên những trường 


у Đạo giáo, mà con định sách Dao ràng, hon 


ngày nào cũng cưỡi một con lừa đầu có lông trắng, trong Đạo giáo, đạo thuật cao cường. Đường 


có thể môi ngày di được vạn dăm, lúc nào không Thái Tông, Đường Cao Tông và Võ Tác Thiên 
cưỡi thì lại có thể thu nhỏ lại, bó vào trong túi da, đề 


а từng muốn triệu kiến nhưng déu bị ông 
bức tranh này mô tả cảnh đạo đồng đang đem con khước từ, Về sau này, Đường Huyền Tông lại tiếp 
lừa từ trong túi ra. 


tục triệu kiến để hỏi phương cách trường sinh. 


t Dao giáo đời Đường 


Ó đời Đường thì Đạo giáo chính là quốc giáo, dưới sự nâng dó, khuyến 
khích cúa các bậc trong nội tộc hoàng đế thì Đạo giáo đã đạt đến đỉnh 
cao, làm sản sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất, quần tỉnh tụ hội, trong 
số này có bậc đế vương, công chúa, cũng có cả tông sư cao đạo và cả tiên 
thơ, tài nữ 


Bốn bai | Đường Thái Tông, Đường Cao Tông, Đường Huyền Tông, Đường Vũ Tông. 


Ba vị công chúa Thái Bình công chúa, Tây Thành công chúa, Giáng Xương công chúa 


| Bốn đại tông st 'Vương Viễn Chỉ, Phan Sư Chính, Tư Mã Thừa Trinh, Lý Hàm Quang 


Năm vị cao đạo К 
Quang Dinh 


Thành Huyén Anh. Tôn Tư Мас, Trương Van Phúc, Ngõ Quân. Dó 


Một vị tiên thơ ˆ Lý Bạch 


Hai đại tài nữ Sư Đào, Ngư Huyền Cơ 


Hai đại mệnh số gia Trung Thiên Cương, Lý Phù Phong 


@ Sự phát triển của nghĩa lý Đạo giáo 


Thời kỳ Tùy Đường, xuất hiện không ít những học giả eó sự am hiểu sâu 
sắc về Đạo giáo đã góp phần lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển của Đạo 
giáo trên nhiều phương diện. 

Thứ nhất là dùng tín ngưỡng thần tiên để làm nổi bật tư tưởng Lão 
Trang, cho đến việc đem Phật giáo du nhập vào Đạo giáo. Những đại biéu 
của phương điện này có đạo sỹ Vương Huyền Làm, Thành Huyền Anh, Ngô 
Quân. Thứ hai là làm sáng rõ nguyên tắc tu luyện "chủ tịnh” (lấy việc thanh 
tịnh làm chính). Tiêu biểu cho phương điện này có Tư Mã Thừa Trinh. Thứ 
ba là đem Nho giáo nhập vào Đạo giáo. Tiêu biểu cho phương diện này có Đỗ 
Quang Đình. 

& Sự tiếp xúc và hợp nhất của các giáo phái 

Thời kỳ sơ Đường và thịnh Đường, giữa các đạo phái có sự tương hỗ và 
hợp nhất với nhau. Ban đầu, mỗi đạo phái vốn có những đặc trưng riêng, 
dần dàn giáo lý, giáo nghĩa và các nghi thức đã có sự giao thoa, thẩm thấu 
với nhau. Ngay са đến phái Mao Son cũng không bảo lưu được những nét 
đặc trưng riêng của mình mà đã chịu ảnh hưởng của phái Trọng Huyền, 
ngoài ra còn hấp thụ ảnh hưởng của Linh Bảo trai pháp và Chính nhất 


pháp. Ó thời Nam Вас triều, phái Linh Bảo đã vượt qua cả phái Thượng 


Thanh. Lễ dùng rượu để tế và сас loại kinh sách hầu như đều phổ biến 
trong các phái. Trong thời ky này có nhiều phái рап như biến mất. sự 
truyền thừa không rõ ràng. Đạo thuật không còn phụ thuộc vào hoạt động 
của đạo sỹ trong xã hội. Nó đã phán ánh xu thế dung hợp của các đạo phái 
từ phía Nam đến phía Bắc. 


% Thuật ngoại dan và thuật nội dan 


Thời Tùy Đường được xem là thời ky hoàng kim của phái luyện ngoại 
dan. Đặc biệt là thời Đường, rất nhiều các vị hoàng đế đã ưu ái các phương 
sỹ, tin vào thuật thần tiên, do vậy thuật luyện đan phát triển mạnh mẽ. có 
nhiều văn nhân học giả đương thời tập trung ngòi bút vào đạo tìm tiên và 
luyện đan chế tiên được, có nhiều trước tác về luyện đan nổi tiếng xuất hiện 


với nói dung phong phú. Trong đó người có ảnh hưởng nhất là Tôn Tư Mạc 
và các đệ tử của ông. 

Do thuật ngoại dan trong quá trình luyện chế có nhiều nguy hiểm 
đến tính mạng con người. до vậy thuật luyện ngoại dan không được mo 
rng mà ngoại dan dàn chuyển hóa thành nội dan. Do chịu ảnh hướng 
của Phật giáo Thiển tông mà phép tinh công của Đạo giáo dẫn dần trở 
nên thần bí hóa. Từ chỗ mô phong lý luận ngoại dam của tự nhiên 
chuyển thành mô tả lý luận nội dan. Pem thuật ngữ vật chất và sự biến 
hóa vật chất chuyên thành cơ cấu và hiện tượng biến hóa sinh lý của cơ 
thể con người, Sau này, trở thành những nội dụng уб cùng thần bí của 
thuật thần tiên Đạo giáo. nó cùng chính là hạt nhân của phái giáo nghĩa 
Đạo giáo Đan Đỉnh, 


& Sách “Khai Nguyen Đạo tạng” 


Thời kỳ Tùy Đường là giai đoạn phån thịnh nhất của Đạo giáo, do 
vậy đã có nhiều kinh sách của Đạo giáo га đời như xuất hiện sách Phát 
tang. chỉnh lý sách Đạo tang. Do dược ra đời văo năm niên hiệu Kha 
Nguyên nên được gọi là sách Khai Nguyên Đạo tạng. Bộ sách này tóc 
tính khoảng 7.000 quyển, Dao tang được bất đâu tu chính ở những năm 
miền hiệu Khai Nguyên, nhung mãi đên những năm niên hiệu Thiên Bảo 
mới du 


lưu hành rộng rải, Khi loạn An Lộc Sơn nô ra, hai bộ kinh này 
phần lớn bị chá 


Đến năm Đường Túc Tuyên mới thu tập lại được hơn 
6.000 quyển. Đến thời Đường Thái Tông, niên hiệu Đại Lịch lại được bổ 
sung thêm thành 7.000 quyển. Đến cuối đời Đường, Dó Quang Đình 


chính lý lại toàn bộ, tóm lược lại còn 3.000 quyển. 


Trong lịch sử Đạo giáo, đời Đường chính là thời kỳ phát triển hưng thịnh 


nhất, lý luận, sách vớ, nội đan, khoa 
phái khác đều đạt được sự phát triển 


lễ, cung quán của Đạo giáo và các giáo 
rực гб. 


[| БЁйй»» | 


Ly luận Dao giáo: Do các hoàng dë triu 
Đường tự cho mình là hậu duệ của Lão Tử cho 
nên việc nghiên cứu tư tưởng Lão Trang trở nẻn 
thịnh, đặc biết là học phái Trọng Huyền mà tiêu 
biểu là tư tưởng của Thành Huyền Anh, Lý 
Vinh, thực sự đã tạo nên ảnh hưởng lớn đối với 


Đạo giáo thời bấy giờ và са sự phát wiën của lý 
luận Đạo giáo. 


Nội dan Đạo giáo: Thuật ngoại dan. kim 
dan thời Đường có một số tác dụng phụ, thúc 
đẩy thuật kim đan từ ngoại dan chuyển biến dân 
sang nội đan. Cho đến cuối đời Đường và thời 
Ngủ Đại, nội dan Đạo giáo bắt đầu phát triển 
thịnh, xuất hiện La Kim đan đạo 


Kinh sách Đạo giáo: Thời Đường các Kinh 
| thư Đạo giáo tiếp tục được tăng cường thu thập | 
| và chinh lý, bộ Khai Nguyên Dao tạng thời 
| Đường Huyền Tòng là bò Рао tang đầu tiên 
trong lịch sử Trung Quốc 


Bana 


Khoa lẽ Đạo giáo: Duo sỹ Trương Van | 
Phúc, Trương Kế Tiên và Dó Quang Đình... thời 
Đường đã tiến hành sắp xếp lại một cách hệ 
thống và bó sung khoa 16 Đạo giáo và truyền thụ 
kinh giới. khiến khoa lễ Đạo giáo càng thêm 
phong phú và hoàn thiên. Những quy phạm đạo 
môn được họ chế dịnh đã được truyền lại cho 
hàu thế Đạo giáo. 


Sg 


Cung quán Đạo giáo: Dao quan thời Đường phân bố khắp cả nước với quy mô lớn. Đặc biệt là 
các dạo quán Thái Thanh, Thái Vi, Tử Vi chủ yếu phụng thờ Lão Tủ, điều đó đã gây ảnh hưởng trực 


tiếp rất lớn tới quy mó và nghệ thuật kiến trúc Đạo quán về sau. 


Dòng phái khác của Đạo giáo: Đạo phái tương đối lớn ở đời Đường đó là Mao Sơn, sau đó là 
phái Lâu Quan, ngoài ra còn có một chỉ phái của Trương Thiên Sư, dán dán xuất hiện thêm phái 


Long Hồ, đến thời Tống Nguyên thì phái Long Hó sơn đã đạt được cơ sở hưng thịnh. 


ĐẠO GIÁO THỜI к? BẮC TỐNG: THỜI КЎ PHÁT TRIEN CAO TRÀO 


O CHÂN TÔNG VÑ HUY TÔNG 


Thời Вас Tống cũng là một giai đoan fung thinh của Dao giáo. Giai doan này đã thuc ñiện 
chinh sach dung hòa đối tới Nho, 'Phật cà Dao, Binh thành nên fia cao trào phat (тёп Dao 
giáo dudi thời hai vi vua Chân Tông tả Huy Tầng. 

© Đạo giáo thời kỳ Đường Ngữ Dai và Tổng sơ (đầu Tống) 

Nhà Đường bị diệt vong, Trung Quốc bị rơi vào tình trạng hôn loạn. Từ 
Nam đến Bác, Đạo giáo rơi vào tình trạng hoang phế, miếu mạo, cung quán 
bị phá bo, đạo sỹ lưu vong. kinh sách thất tán. May thay. còn một số ít 
người trong tång lớp thống trị của xã hội còn tông sùng Đạo giáo, vẫn cố duy 
trì và phát triển Đạo giáo, một số học giả vẫn tăng cường tuyên truyền tín 
ngường Đạo giáo trong dân gian. 

Sau bình trị được thiên hạ, Tống Thái Tổ lên ngôi đã có nhiều hoạt 
động khôi phục lại Đạo giáo. Trước khi đăng cơ đã có rất nhiều dư luận 
cho rằng Tống Thái Tổ đã dùng bùa mệnh để đoạt quyền. đặc biệt là việc 
lợi dụng đạo sỹ núi Hoa Sơn là Trân Đoàn để tranh thủ sự ủng hộ của 
quần chúng. Do vậy, sau khi lên ngôi, ông rất chú trọng đến Đạo giáo. 
Tống Thái Tông lên ngôi tiếp tục đây mạnh chính sách ưu tiên phát triển 
Đạo giáo. Từ đó khiến Đạo giáo dàn dàn được khôi phục, tạo cơ sở cho 
những bước phát triển về sau. 

© Trò tón sùng Đạo giáo giả tạo của Tống Chân Tông 

Đến thời Tống Chân Tông, mặc dù đã thực hiện nhiều chính sách nhân 
nhượng và hòa ước, nhưng địa vị thống trị của Tông Chân Tông vẫn có nhiều 
bất ổn. Ông muốn dựa vào thần phật để trấn an lòng người, củng с 
theo cách của nhà Đường (dua Lão Tü làm thủy tổ khai quốc của triểu Đường), 
Tống Chân Tông đưa Triệu Huyền Lãng làm thủy tổ của triều Tống khiến cho 
giữa Đạo giáo và vương thất triêu Tống có mối quan hệ khàng khít. Tống Chân 
Tông tự nói rằng, ông ta nằm mộng thấy thần nhân hạ phàm, ban cho Thiên 
Sư. Tống Chân Tông ra lệnh cho một số bề tôi thân cận ngụy tạo thiên thư để 
bố cáo điểm lành trong thiên hạ. Từ hoàng đế cho đến quần thần đều lo tạo 
điển lễ, vui vẻ tấp nập. Trong cung đình cho xây dựng cung quán. chế tác 
tượng thánh, viết sách đạo pháp, triệu kiến đạo sỹ. thu thập Đạo thư... Điều 
đó, cũng đã tạo ra một cao trào tôn sùng Đạo giáo thời Bắc Tống. 

© Tống Huy Tông tự xưng là giáo chủ thiên hạ 

Tống Huy Tông đã thúc đấy Đạo giáo phát triển mạnh mẽ, tạo cao trào 
lần thú hai trong lịch sử của Đạo giáo. 

Tống Huy Tông có thể được xem là vị vua sùng đạo nhất trong lịch sử 
triểu đại Tống. Ông biên trước tác phẩm trong thần thoại Thiên thần hạ 
giáng, tự xưng là “Giáo chủ đạo quân hoàng đế”. Dë phát triển Đạo giáo, 
Tống Huy Tông đã mở rộng quốc khó chi cho việc đạo giới, đạo chức. Ông 
đặc biệt ưu ái giới đạo sỹ, để cao đạo sỹ, để xướng học tập Đạo kinh, xây 
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dựng các trường học Dao giáo. Ông cho chỉnh lý các tác phẩm về lịch sử Dao 


Trần Đoàn là nhân vật nổi tiếng nhất trong những năm đầu Bắc Tống, 
ấy học thuyết Đạo giáo truyền thống làm trung tâm. Ông tiếp thu cả tư 
tưởng Nho giáo và Phật giáo, tạo nên một bộ hệ thống lý luận Nội đan đặt 
nền tảng cơ sở cho sự hình thành của phái Nội đan thời Tống Nguyên. 


K 


Giới thiệu sơ lược về Trần Đoàn: Trần Đoàn tự là Dó Nam. 
hiệu là Phù Dao Tử, người Phố Châu. Sùng Khám (nay thuộc Trùng 
Khánh) là đạo sỹ nói tiếng ở đời vua thứ 5 đầu nhà Tống. là đại sư 
Dịch học, tỉnh thông tam giáo. Học thuyết Đồ Thư mà ông khai 
sáng trải qua sự truyền thừa, trở thành một bộ phận quan trọng nhất 
của học thuật đời Tống. Công lao của ong đối với Dịch học và tổng 
thể van hóa Trung Quốc là không nhỏ. 

Vô cực đồ: Sau khi tham khảo sách Kinh dịch, Lao Tử và một 
h khác, Trần Đoàn sáng tạo, thuật lại quá trình tu luyện nội 
đan, lấy tỉnh làm cơ sở, tỉnh và thần hợp nhất làm mục đích cốt lõi, 
lấy hô hấp thổ nạp làm phương thức, làm sáng rõ duy vật quan đơn 
giản của Nội luyện, trở thành сап nguyên trực tiếp thúc đẩy sự phát 
triển của Nội đan sau này. Sau Trần Đoàn, Nội đan phân làm hai 
tông phái Nam Bắc, Bắc tông là do Vương Trùng Dương sáng lập, 
còn Nam tông là do Trương Bá Đoan sáng 14р. 


só 


Trần Đoàn 


Luyën thần hoàn hư, phục quy vô cuc: Biểu thị thánh thai tăng 


ảnh giới thần tiên của hư võ huyền 


Phe LUYỆT — thêm tu luyện thì có thë dat t 

quy thần Š Жы ү ы ао сезм ы 

võ hoàn ао. Trên cao nhất và dưới thấp nhất nối một vòng tròn làm “hu 
cực hư | nguyên”, phần giữa là “hữu” biểu thị từ không đến có, lại quay về với 


“vô” vì thế mà gọi là “Уб cực dó” 


Thủ Thủ Khảm điền Ly: Biểu thị Thủy Hỏa giao nhau, hình thành 
nên thánh thai, đây chính là một vòng trắng ở trung tâm. 


nguyên И ñ " Я . 5 й А 
guy, khí hạ xuống, Thủy khí tăng lên, Hỏa không khô nóng, Thủy không âm 
ướt mà, ôn dưỡng hòa khí. 


Luyện p= 
tỉnh Luyện tỉnh hóa khí, luyện khí hóa (һап: Tăng cường luyện tô 


nga khí thượng thăng, hóa tinh khí hô һар, khí hóa hô hấp làm tinh thản. 


Chỉ Ө, Nguyên Nguyên tân chỉ môn: Chỉ vị trí không hư giữa hai thận trong cơ 


tön thể, tức là tổ khí (khí ở Đan điền) trở ra ngoài. 


| Ngũ nguyên triều khí: Biểu thị trong quá trình luyện khí công và 
mey Ngü ngũ tạng, thống suất ngũ khí Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, luyện đến Hỏa 
Í 


8. SU PHÁT TRIỂN CÚA ĐẠO GIÁO THỜI TỐNG, KIM, NGU 


CÁC ĐẠO PHÁI THỜI TÓNG, KIM, NGUYÊN 


Cục điền phân chia Nam - Bắc Кёп cho Dao giáo vuất fén nhiêu giáo phái mới. Кўп nhà 
Tùy thống nhất đất nước, các giáo phái [ón dán dàn dung йер vár nhau, hinl thanh nën fiai 
giáo phái chù đạo cúa Dao gido 


€ Các phái Rùa Lục thời Nam Tống 


Thái độ tôn trọng Đạo giáo của tảng lớp thống trị triêu Nam Tống vê co 
bản cũng giống như các chính sách của thời Bắc Tống. Tống Huy Tông thì 
tôn sùng đạo đến mức mất nước, nhưng trong triều đình Nam Tống lại 
chưa từng xuất hiện việc lợi dụng Đạo giáo để thần hóa vương quyền đến 
mức dẫn đến hành động cực đoan là bài trừ đạo Phật. Đến Tống Lý Tông 
thì đặc biệt lợi dụng Đạo giáo, mệnh cho cháu đời thứ 3ã Thiên Sư là 
Trương Đại Khả đề cử ra Tam sơn, phù lục, khiến cho phái Chính Nhất trở 
thành thủ lĩnh của các giáo phái Giang Nam. Ngoài các giáo phái cũ Long 
Hồ Thiên Sư, Mao Sơn Thượng Thanh... có rất nhiều giáo phái tự xưng 
được truyền thụ mật quyết mà ra đời, như phái Thần Tiêu. phái Thanh Vị, 
phái Thiên Tâm chính pháp, phái Đông Hoa, phái Tịnh Minh và phái Kim 
dan Nam tông. 


© Ba đạo phái lón thời Kim 


Triều Kim vốn là do bộ tộc Nữ Chân - một bộ tộc cư trú ở vùng thâm sơn 
cùng cốc kiến lập nên sau khi tiêu điệt xong nhà Liêu và Bác Tống. Do chế 
độ xã hội và kinh tế có sự khác nhau, nên giữa triều đình nhà Kim cùng với 
các bộ tộc người Hán nảy sinh nhiều mâu thuần. Một số các thân sỹ người 
Hán gần như cự tuyệt, không chịu hợp tác với triểu đình, nhưng bản thân 
họ không muốn tham gia các cuộc đấu tranh phản kháng chế độ cùng với 
quần chúng nhân dân. Xu hướng chính của họ là lui về ở ап. Do vậy, ở vùng 
Sơn Đông, Hà Вас, các thân sỹ người Hán đã sáng lập ra rất nhiều đạo phái 
mới. Chủ yếu có các đạo như đạo Thái Nhất do Tiêu Bão Trân sáng lập, Đạo 
Toàn Chân do Vương Trùng Dương sáng lập. Những đạo phái này ra đời và 
phát triển mạnh mẽ. Nó cũng có Ảnh hưởng không nhỏ đến nền chính trị và 
đời sống xã hội. Triều đình nhà Kim nhanh chóng thừa nhận và tiếp thu 
những ảnh hưởng đó. 


© Sự dung hợp của đạo phái triều Nguyên 


Người Mông Cổ đã dùng sức mạnh của vó ngựa để xâm chiếm Trung 
Nguyên, thống nhất Nam, Bắc Trung Quốc, xây dựng đế quốc Đại Nguyên. 


Để tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp sỹ tử, củng cố nền thống trị của mình, 
giai cấp thống trị triều Nguyên không chỉ dùng Nho giáo, mà còn coi trọng 
Đạo giáo. Tuy nhiên, trước vết xe đổ mất nước đo sự quá tôn sùng Đạo giáo 
của triểu Nam Tống, thái độ của triêu Nguyên đối với Đạo giáo có thể phân 
làm hai thời kỳ: Trước khi Nam Tống bị diệt, triều Nguyên tranh thủ lợi 
dụng sự ảnh hưởng các giáo phái của Đạo giáo ở phương Bắc như Toàn 
Chân giáo, đạo Chân Đại, đạo Thái Nhất...; sau khi Nam Tống bị diệt, triều 
Nguyên lại tranh thủ sự ảnh hưởng lớn của đạo Thiên Sư ở nội khu thống 
trị Nam Tống. Với chính sách này, Đạo giáo cũng đã có những bước phát 
triển lớn. Đạo Thiên Sư đã mở rộng được sự ảnh hưởng ở phương Bắc, Toàn 
Chân giáo ở Giang Nam cũng phát triển mạnh mẽ. Do vậy, các đạo phái biệt 
lập đã dàn dán dung hợp và đạo Thiên Sư và Toàn Chân giáo. Từ đó hình 
thành nên hai đạo phái lớn trong thiên hạ. Về sau, hai đạo phái này luôn 
được bảo tổn và phát triển. 


, Kim, Nguyên 


Trong giai đoạn này, Đạo giáo phân thành hai khu vực Nam Bắc, cũng 
do đó mà xuất hiện nhiều giáo phái khác. Dưới sự thống nhất của triều 
Nguyên, các giáo phái khác nhau ở Nam Bắc dần dần dung hợp, trở thành 
hai đại giáo phái Chính Nhất và Toàn Chân. 


TỐNG 
KIM 
NGUYÊN 
ĐẠO 


PHÁI 


NAM 

TỐNG 
ĐẠO 
PHÁI 


Ө Phái Long Hó Chính Nhất: Là chỉ phái kế thừa của 
Thiên Sư đạo, được coi là Đạo giáo chính tông, nhân vật đại 
diện là các đời Thiên Sư. 


Ө Phái Mao Sơn Thượng Thanh: So với các triều trước, thì 
địa vị có phần thua kém hơn, nhân vật đại diện là các đời tông sư. 


© Phái Các Tạo Linh Bảo: Nổi tiếng đặc biệt với việc lập 
đàn cầu khấn, chủ yếu hoạt động trong dân gian. 


@ Thân Nhu phái: Diễn hóa từ đạo Thiên Su, nổi danh 
nhờ thuật truyền thần, nhân vật đại điện là Văn Văn Khanh. 


Ө Phái Thanh Vi: Phát triển từ phái thượng thanh, xưng 
tên là Từ Thiên Tôn Thanh Vi Nguyên Thủy, nhân vật đại điện 
là Hoàng Thuấn Thân. 


Ө Phái Thiên Tâm chính pháp: Phát triển từ đạo Thiên | 
Sư, do truyền thiên tâm chính pháp mà nên tên phái như vậy, | 
nhân vật đại diện là Nhiêu Động Thiên. 


Ө Phái Dong Ноа: Từ phái Linh Bảo diễn hóa nên, nhân 
vật đại điện là Ninh Toàn Chân. 

© Phái Tịnh Minh: Từ phái Linh Bảo phân ra, nhân vật 
đại diện là Hà Chân Công. 


© Phái Kim đan Nam tóng: Kế thừa học thuyết nội dan của 
“Trương Bá Đoan thời Bắc Tống, kiêm cả Lôi pháp, dé xướng Nho, 
Phật, Đạo quy nhất, nhân vật đại diện là Bạch Ngọc Thiềm. 


ĐẠO. 


PHÁI. 


ĐỜ 
KIM 


Ө Thái Nhất đạo: Lấy Thái nhất ngũ phúc thần làm thần | 
linh tế tự chính, nhân vật đại diện là người sáng lập giáo phái 
Tiêu Bao Trân. 


© Chân Đại đạo: Lấy bộ Dao đức kinh của Lão Tử làm căn 
bản, nhân vật đại diện là người sáng lập: Lưu đức Nhân. 


© Toàn Chân giáo: Về cơ bản là tiếp tục kế thừa tư tưởng 
Nội đan cuối đời Đường nhưng vân có nét độc đáo riêng, nhân 
vật đại diện là người sáng lập giáo phái Vương Trùng Dương. 


TÓNG 
KIM 
NGUYÉN 
ĐẠO 
PHÁI 


ĐẠO 
GIÁO TỪ 
- ĐỜI 

NGUYÊN 


® Toàn Chân giáo: Nhận được sự nâng đỡ của 


| giai cấp thống trị triêu Nguyên, phát triển hưng thịnh, 


nhân vật đại diện là Khâu Xử Cơ và Doãn Chí Bình. 


© Chân Đại đạo: Bị sự bức thúc của giai cấp 
thống trị triều Nguyên, nhân vật đại diện là Tôn 
Đức Phúc, về sau dung nhập với Toàn Chân giáo. 


© Phái Tịnh Minh: Có được sự phát triển 
nhất định, nhân vật đại diện là Lưu Ngọc. 


Ө Phái Kim đan Nam tông: Trở thành 
thống lĩnh các đạo phái ở Giang Nam, vé sau kết 
hợp với Toàn Chân giáo, nhân vật đại điện là Lý 
Đạo Thuần. 


© Phái Long Hồ Sơn Chính Nhấ 


lĩnh đạo phái Giang Nam, còn hình thành nên một 


Thống 


chỉ phái Huyền giáo, nhân vật đại diện là Trương 
Tông Diễn và Trương Lưu Tôn. 


_ Ө Phái Mao Sơn Thượng Thanh: Phát triển 
nhất định, nhân vật đại diện là Đỗ Đạo Kiên, vẻ 
sau nhập vào Chính Nhất đạo. 


© Phái Linh Bảo: Dù có truyền nhân nhưng 
vẫn sớm bị suy vong, sau hợp nhất vào Chính 
nhất đạo. 


© Phái Thần Nhu: Phát triển nhất định, đại 
diện là Mạc Nguyệt Đỉnh. 


Ө Phái Thanh Vi: Phát triển nhất định, nhân 
vật đại điện là Trương Đạo Quy 


© Phái Thiên Tâm: Phát triển nhất định, 
nhân vật đại diện là Lôi Thời Trung. 


Ө Đóng Hoa chính pháp: Phát triển nhất 
định, nhân vật đại diện là Lâm Linh Chân. 


© Thái Nhất đạo: Được sự sùng bái của giai 
cấp thống trị, nhân vật đại diện là Tiêu Cư Thọ, vé 


sau dung hợp với Chính Nhất đạo. _ 


CHÍNH 
NHẤT 
ĐẠO 


9. ĐẠO GIÁO THỜI MINH, THANH: 
& XU HƯỚNG THẾ тус HÓA cÚn ĐẠO GIÁO А @ 
Do nhüng chinh sách chë ước Dav giáo của giai cấp thống trị їйдї Minh, Thanh, fat thêm sự 
du пћар của vän hóa phuong Tây, nên Рао giáo di одо соп đường suy toát 


% Xu hướng thế tục hóa của Đạo giáo 


Sau khi Minh Thái Tó lập nên vương triểu Đại Minh, để phòng trừ việc 
lợi dụng tôn giáo gây ra sự hỗn loạn về kinh tế và chính trị. ông đã thực 
hiện những chính sách khống chế Đạo giáo. tăng cường sự nghiêm thúc đối 
với các giáo đoàn. Do vậy thời kỳ đầu và giữa triểu Minh về căn bản, Đạo 
giáo không được giai cấp thống trị coi trọng. Đến thời Minh Thế Tông. tình 
hình có được cải biến, ông đã có những chính sách nâng 48 Đạo giáo và 
khiến giai cấp thống trị sùng bái Đạo giáo. Những biểu hiện cụ thể là: 


Ông uu ái và đề cao phương sỹ, thường phong cho đạo sỹ những chức 
tước cao và nhiều bổng lộc: khuyếch trương các lễ tế tự, không tiếc tiền của 
để xây dựng cung thất, dàn tràng... Do vậy những chính sách khống chế sự 
phát triển Đạo giáo thời Minh đã bị bãi bỏ. 

Sau thời Minh Thế Tông, Đạo giáo bắt đầu suy thoái và mất đi vị trí 
thống trị trong xã hội. Bản thân của Đạo giáo cũng có xu hướng thế tục và 
dân gian hóa. Phái Bạch Liên vốn có tính chất Đạo giáo được phát triển 
mạnh mẽ trong dân gian. Nhiều nhà tư tưởng đã đem lý luận của Đạo giáo 
dung hợp với Nho giáo và Phật giáo. Về phương điện văn hóa. Đạo giáo đã 
có sự ảnh hưởng tới tiểu thuyết, thi ca, âm nhạc, hội họa... Thông qua 
những tiểu thuyết Đạo giáo dán dân được truyền bá vào trong quần chúng 
nhân đân và đã có sự ảnh hưởng tới cuộc sống đời thường. 


© Sự suy thoái của Đạo giáo 


Tiến thời kỹ nhà Thanh do sự phát triển của trào lưu văn hóa mới cũng 
như sự xâm nhập của văn hóa Tây Âu, đã tạo thành sự xung khắc trong 
nhận thức về Đạo giáo. Tuy nhiên, quần chúng vẫn còn nhiều người sùng 
đạo. Trong xã hội, cánh tượng suy thoái của Đạo giáo đã dần dần xuất hiện. 
Đầu thời Thanh, để lung lạc tinh thần đấu tranh của người Hán, giai cấp 
thống trị nhà Thanh nâng đỡ phái Chính Nhất thành phái đứng đầu các 
đồng phái của Đạo giáo trong nước. 


© Sự suy thoái của Đạo giáo 


Sau thời Сап Long, Đạo giáo mất đi sự bảo hộ của triểu đình. Địa vị của 
Đạo giáo bị hạ thấp. Duy chỉ có Toàn Chân giáo còn duy trì được sự phát 
triển. Tuy nhiên nó cũng chỉ là ánh hào quang cuối cùng phản chiếu Đạo 
giáo thời phong kiến. Các giáo đoàn còn lại dần dàn suy yếu và không còn 
sức ảnh hưởng trong xã hội. Đạo giáo đang trên con đường suy tàn. 


Xã hội phong kiến dán dần mất đi địa vị thống trị mà thay thế nào đó là 
chế độ xã hội hiện đại. Văn hóa và khoa học phát triển, khiến cho Đạo giáo 
vốn một thời ảnh hưởng sâu đậm trong quân chúng nhân dân đã đi vào con 
đường suy vi. Đó cũng chính là xu thế tất yếu trong quy luật phát triển của 
xã hội 


Phái Võ Đang 


Núi Võ Đang đã trở thành thánh địa của các giáo phái, cũng có nhiều 
đạo phái khác nhau truyền nhập, cho đến tận triều Minh, Trương Tam 
Phong đã sáng lập ra môn phái Võ Đang ở núi này, đây mới là thời điểm 
khiến cho địa danh trên trở nên nổi tiếng. 


TRUÓC 


BÁC TÓNG É ШЕ DAI 


Tạ Đạo Thông ở Thời Tống Chân Tông, Đạo sỹ đời thứ Núi Võ Đang 
triểu Тау Тап. Luu phái Chính Nhất truyền пһй Trương Tam trở thành ngọn núi 
(Cù ở méu Nam nhập núi Võ Đang, sau Phong của Toàn nổi tiếng của Đạo 
Tống. Diêu Giản phái Đại Mao, phái Tam Сһап giáo tạ núi Võ giáo, hầu hết các 
triêu Đường, Trần Мао, phái Hỏa Cư. và тай Đang đã sáng lặp ra giáo phái trên núi 
Đoàn dầu đời Tống nhiều chỉ phái khác nhau. phái Võ Đang. quy đều tôn thờ Chân 
dèu đã từng tu dao - Thời Tống Cao Tông, phái vẻ Toàn Chẩn giáo, Vũ Đại đế cho nên 
ở đây Thượng Thanh truyền nhập tôn sùng Сһап Vũ thống nhất gọi các 
núi Võ Đang, người đời Đại dë, luyện Võ giáo phái này là 
xưng tụng là “Уб Đang Đang nội gia quyền, phái Võ Đang. 
ngũ long phái”. Đến triểu chủ trương tam giáo 
“Nguyên, Toàn Chân và hợp nhất, coi trọng tu 
“phái Thanh Vi của Chính luyện nội dan, đặc 
Nhất đạo cũng gia nhập biệt coi trọng võ 
Мб Đang, xưng là phái УО công, vé sau hình 
Đang Thanh Vi. thành phái Tự Nhiên. 
phái Tam Phong và 
nhiều chỉ phái khác. 


Vuong ng Nguyët cài cách Long Món gi 


Hai triêu Minh Thanh, đạo Chính Nhất vẫn là Dao giáo chính tông, sau 
khi Toàn Chân giáo lắng xuống một thời gian dài, Long Môn luật tông của 
Bắc tông dưới sự cải cách của Vương Thường Nguyệt ở triểu Thanh đã tỏa 
sàng rực rổ. 


CÁCH THỨC GẢI CÁCH CỦA VƯƠNG THƯỜNG NGUYỆT 


| 
| © Nhập đạo học tiên, dựa vào 20 mục yếu quyết lần lượt tu hành | 


Ө Cần phải giữ gìn nghiêm khắc ba cấp đạo giới là sơ chân, trung cấp và thiền tiên. | 
Гау Giới, Định, Тие là сап bản dần dân tu hành | 
Ө Nhan mạnh “minh tầm kiến tính”, cho rằng '*mệnh tại tính trung”. | 
__Ө Giới hành tinh nghiệm. 2 


20 MUC “LONG МОМ ТАМ РНАР” С 
VƯƠNG THƯỜNG NGUYÉT 


Công đức viên тап Р | 1. Quy y Tam bảo 2. Sám hối tội nghiệp, 


| м н иН 
| 3. Đoạn trừ chướng ngại. 4. Xátuyët ái 


5. Giới hành tinh nghiêm. 6. Nhân nhục giáng tâm 


7. Thanh tinh thân tâm 8. Cau su văn dao. 

| 9. Tỉnh tịnh thân tâm 10. Mật hành tu chăn 

| 11. Báo àn tiêu tai 12. Lập chí phát nguyện. 

| |18, Ап chứng hiệu nghiêm. 14. Bảo mệnh diện sinh 
15. Xiển giáo hoàng dao. 16. Tế độ chúng sinh | 
17. Định tué dàng trì 18. Thân thông diệu dụng. | 


19. Liễu ngô sinh mệnh. 20. Công đức viên mãn 


@ 10. KHÁI QUñT VỀ SỰ PHÁT TRIEN củn ĐẠO GIÁO @ 


Đạo giáo Trung Quốc được sáng 


có hơn 1.800 năm lịch sử, có ảnh hưởng thâm sâu tới 


Trung Quốc, trong đó có những thời 


ập từ cuối thời Đông Hán, tính đến nay đã 


ít cả các mặt của xã hội 
khác then chốt đáng được ghi chép lại. 


Trương Đạo Lăng 


Cát Hồng 


BẮC TỐNG 


@ Cam Trung Khả người nước Té sáng tác 
nên bộ Bao nguyên thái bình kinh và tập Thái 
bình thanh lĩnh thư. 

@ Trương Đạo Lang thời Đông Hán sáng 
lập ra đạo Năm đấu gạo (đạo Thiên Sư). đánh 
dấu thời điểm Đạo giáo chính thức được sáng 
lập. 

© Trương Giác sáng lập đạo Thái Bình. 
phát động Khởi nghĩa Hoàng сап (Khởi nghĩa 
Khan vàng). vẻ sau bị thất bại. đạo Thái bình do 
đó mà cũng suy vong. 

Ө Quyển Chu dich tam döng Кле nổi tiếng 
của Ngụy Bá Dương, mặc định cơ sở lý luận cho 
phái Kim dan sau này 

Nhân vật đại dié 


: Cam Trung Khá, Ми Cát, 


Trương Đạo Lãng, Trương Giác, Nguy Bá Dương. 


| Sự kiện tiêu biểu: 


© Trương Ló cháu của Trương Đạo Lãng 
quy thuận Tào Tháo, đạo Thiên Sư chuyển 
xuống phía Вас 

Ө Quyền Bao Рас Tử поі tiếng của Cát 
Hồng thời Đông Tân. xác lập Toàn dan đạo làm 
hệ thống lý luận thần tiên trung tâm. 


© Tôn An. đệ tử đạo Năm đấu gạo phát 
động khởi nghĩa. bị giai cấp thóng trị đặc biết 
kim hàm | 

Ө Thượng Thanh, Linh Bao, Tam Hoàng 
kinh pháp bát đầu xuất hiện, d 
phát triển trọng đại mà dao Thiên Sư lấy bùa 
chú làm chủ 

Nhân vật đại điện: Trương 1.0. Cát Hồng, 
Tôn Ân, Lý Đặc 


у là một bước 


Sự kiện tiêu biểu: 

© Cuộc cải cách Đạo giáo phương Đắc của 
Khấu Khiêm, được goi là Bắc Thiên Sư đạo. 

@ Lục Tu Tĩnh cải cách Đạo giáo phương 
Nam, gọi là Nam Thiên Sư đạo. 

© Đào Hoàng Cảnh sáng lập phái Mao Sơn. 


© Phái Làu Quan phương Вас рау ra cuộc 
tranh chấp đạo Phật. | 


Đào Hoằng Cảnh Nhân vật tiêu biểu: Khấu Khiêm, Lục Tu | 
Tĩnh, Đào Hoàng Cảnh. | 


Sự kiện tiêu biểu: 
© Tô Nguyên Lang đời Tùy khai sáng ra 
thuật nội đan. 


© Nhà Đường tôn Lão Tử Lý Nhĩ làm tổ 
tiên, xác định địa vị giáo tổ của Lão Tử. 
| © Nạp Nho, thụ Phật, nhập Dao và từ góc 
độ Đạo giáo mà giác ngộ tư tướng Lão Trang, 
khiến giáo nghĩa Đạo giáo hướng vào sự phát 
“z7 triên lý luận. 


Ө Chung Là Kim Dan (nội dan) hưng thịnh. 
Ө Đồ Quang Đình hoàn thành nghi thức lập | 
Khai nguyên đạo tàng dàn cầu khấn. 

@ Đường Huyền Tông chủ trì biên soạn bộ 
thứ nhất của Рао Tàng tà Khai viễn đạo tàng. 
Nhân vật đại diện: Tô Nguyên Lan 


Su kiện tiêu biểu: 
© Hoạt động sùng bái của Tối 
và Tống Huy Tông. 


x Chân Tông 


Ө Trần Đoàn. Trương Bá Đoan. và mòt số сао | 


nhân thoát khỏi thuật һас ám quy thần, coi trọng 


tìm tòi lý luận và các phương pháp tu luyện. 
©Tống Chân Tông và Tống Huy Tông 
chỉnh lý Đạo ràng. 


Nhân vật đại diện: Trần Đoàn, Trương Bá Đoan. | 


( NAM TỐNG, KIM VÀ NGUYÊN 


Sự kiện tiêu b 

@ Sự xuất hiện của các đạo phái mới và 
phân lập Nam tông và Bắc tông. 

@ Vương Trùng Dương sáng lập ra Toàn 
Chân giáo. 

© Bach Ngọc Thiểm sáng lập phái Nam 
| tông Kim đan. 
Nhân vật đại điện: Vương Trùng Dương, 
Tiêu Bão Chân, Lưu Đức Nhân, Hoàng Thuấn 
Thân, Bạch Ngọc Thiểm, Khâu Xử Cơ... 


MINH THANH 


Sự kiện tiêu biêu: 


© Sự áp chế và khát khe của hai triều Minh 
“Thanh với Đạo giáo. 

@ Hoạt động sùng đạo của Minh Thế Tông. 

© Trương Tam Phong sáng lập ra phái Võ 
Đang. 

Ө Vương Thường Nguyệt phục hồi phái 
Long Môn. 

Nhân vật đại diện: Trương Tam Phong, 
Vương Thường № Lâu Cận Viên. 


Bạch Vân quán 


DÂN QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI 


tiêu biểu: 

© Năm 1912, tại Bạch Vân quán ở Bắc 
Kinh chủ trì thành lập Trung ương Đạo giáo 
hội mà lấy Toàn Chân giáo làm gốc. Mùa thu 
năm ау, Long Hó sơn Thiên Sư đời thứ 62 
Trương Nguyên Hức ở Thượng Hải thành lập 
Trung Hoa dàn quốc Đạo giáo tổng hội lấy phái 
Chính Nhất làm chủ. 

Ө Nàm 1932, phái Chính Nhất, Toàn Chân 
giáo liên hợp thành Trung Hoa Đạo giáo hội. | 

© Năm 1957, Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc 
thành lập, trụ sở tại Bạch Vân quán, Bắc Kinh. 

Nhân vật đại diện: Trần Dục Khôn. Trương 
Nguyên Húc, Nhạc Sùng Đại, Trần Lâu Ninh. 


Chương hai Z 


S<JIUYÊỀN CHI HUU HUYỀN*°: 
GIÁO NGHĨA ĐẠO GIÁO 


Phương pháp giáo dục văn hóa tư tưởng truyền 
thống của Trung Hoa trong Đạo giáo vô cùng tinh tế và 
sâu sắc. Trên cơ sở lấy tư tưởng Đạo giáo và tín ngưỡng 
thần tiên lầm gốc, xây dựng nên một hệ thống triết lý, tư 
tưởng và tín ngưỡng đặc sắc và uyên thâm, luôn được 
các bậc học sỹ, trí thức trong lịch sử trân trọng. 
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1. TÔN ĐẠO Và TRONG 


CHỈ CÓ ĐỨC HANH CAO THỂ ĐắC DAO 
Dao giáo ấy Dao làm chú thể tín ngưng, đồng thời cũng nhân manh dên" đúc ; do tậy chí 
có những người tu được đúc hanh cao xa mối сб thể dat được sự йор пла uới Đạo, mà được đắc 
đạo thành tiên. 


Giáo nghĩa trọng đạo đức là xuất phát từ luận thuyết “đạo sinh đức dục” 
(Dao thì sinh ra mà đức thì nuôi dưỡng) trong sách Đạo đức kinh. Trong 
Đạo giáo, các tín dó sùng kính và bàn nhiều nhất đến đạo và dức. 

Đạo giáo sở di tôn trọng đạo vì lấy “đạo” làm chủ thể tín ngưỡng. Toàn 
bộ quá trình tu hành và tín ngưỡng của Đạo giáo đều lấy đạo làm hạt nhân. 
Tín ngưỡng sùng tín đạo trên đều xuất phát từ kinh điển. không phải ngẫu 
nhiên và vô căn cứ mà lấy đạo làm gốc. Họ cho rằng, đạo chính là cần 
nguyên và chủ thể của vũ trụ; vũ trụ chính là khỏi nguyên và diễn hóa ra 
vạn vật; Đạo là gốc của thần minh, do khí tam nguyên hóa thành tam 
thanh, được hình tượng hóa thành Thái Thượng Lão Quân: Đạo có đức hạnh 
tối cao. Đạo vốn lấy hư vô làm thể, lấy thanh tịnh làm tông, lấy nhu nhược 
làm dụng (vật dụng theo đạo nhu mềm), “đạo vô vi bất tranh”, Đạo thường 
vĩnh hằng, vô sinh vô diệt, không có lúc nào không tôn tại, không có nơi nào 
không có, trường tổn cùng trời đất. Chính vì đạo thần thánh và vì đại như 
vậy, cho nên Đạo giáo đã lấy đạo làm tín ngưỡng tối cao. Do vậy, Đạo giáo 
không chỉ đạo các tín dó trước tiên phải học, tu hành theo Đạo và làm lớn 
mạnh Đạo. 

Đạo vốn cao quý và vĩ đại, thể hiện của Đạo là Đức. Đạo sinh ra vạn vật, 
Đức nuôi đưỡng vạn vật. Do vậy, các bậc thần minh là những vị có được đức 
hạnh tối eao. Do vậy, Đạo giáo tôn Đạo nhưng cũng đồng thời trọng Đức. 
Đạo và Đức vốn nhất thể, do đó, Đức là hiện thân của Đạo. 

Đối với phần lớn các đạo sỹ mà nói, điều kiện đầu tiên và quan trọng của 
người tu Đạo là lập Đức. Lập Đức là do công năng tích lũy trong cuộc sống 
hằng ngày. Do Đức là để cao sự tu dưỡng bản thân, để có thể đạt được phẩm 
đức tốt đẹp. Trong tất cả các hành động bên ngoài cũng như những suy nghĩ 
trong thế giới nội tâm đều chiếu theo Đức mà hành động. Cần phải giữ tâm 
hồn luôn thanh tịnh, bớt ham muốn, nhu hòa, không đua chen ngoài xã hội, 
tấm lòng khoan dung, rộng mỏ, giúp người đến cùng mà không chờ sự báo 
đáp, không sát sinh, từ tâm với vạn vật, chính tín và thành thực, không tự 
để cao mình, không vụ lợi... Dó chính là tu hành vậy, từ đó cái Đức được 
tích lũy được gọi là “lập đức”, từ cơ sở lập đức, tiếp tục tu đạo mà thành 
chân tu, từ chân tu mà đắc đạo, đắc đạo thì thành tiên, 


Đạo là thứ chi phối, là căn nguyên cơ bản của vũ trụ. Nó không thuộc 
vào bất cứ thứ gì, không nằm ở bất cứ đâu, không tón tại ở bất ky thời điểm 
nào mà thiên biến vạn hóa trong vạn vật của vũ trụ. 

THÁI 
THƯỢNG 
LÃO 
QUÂN 


Chuyển thành 


Nguyên khí 


Diễn hóa 


Đạo lấy Đức 
để hiển thị, những 
người tu Đạo thì 
nhất định phải tu 
Đức, chỉ có làm 
theo Đức của Đạo 
mới có thể đắc đạo 
thành tiên. 


Đạo chỉ thượng Đức: Hu 
уо, tự nhiên, thanh tịnh, vô vi. 
thuần túy, mộc mạc, bình di. 
mong manh, không tranh đấu. 


2. РПО TIÊN Ои? TRỌNG TRƯỜNG SINH: 


TÕN CHỈ CƠ BẢN TRONG TÍN NGƯỠNG ĐñO G 


Muc đích quan trọng nhất của người tu theo Dao giáo là được đắc đạo thành tiên. DE được 
thành tiên tì cẩn рйаї “тй mênh song t túc Їй cẩn phai tu cả hai phương điện là tâm tinh, 
phẩm đúc та thân hinh, tinh ménh, để cuối cùng có thë đạt đến сап giới thân tả fin duoc 
đồng пћаї. 


Đạo giáo tin rằng, thần tiên là có thực. Thông qua quá trình tu luyện có 
thể trở thành tiên. Thần tiên có cuộc sống tiêu đao tự tại, trường sinh bất 
tử, Tiên nhân chính là những bậc chân nhân tu luyện mà thành. Nội dung 
quan trọng nhất của người дас đạo thành tiên thông qua sự tu hành của 
bản thân mà được trường sinh bất tử, sở dĩ Đạo giáo hướng con người cần 
phải “quý sinh, trọng minh, lạc sinh” (quý sự sinh, trọng sự sinh và уш) với 
sự sinh), dë cao sự sinh tón để đạt đến cảnh giới của bậc thần tiên cũng như 
mục đích của việc tu đạo, Giáo nghĩa “tiên đạo quý sinh” của Đạo giáo có hai 
nguồn gốc chủ yếu. Thứ nhất là tín ngưỡng phương tiện thời kỳ Tân Hán. 
thứ hai là tư tưởng “trường sinh bất tử” trong Dao đức kinh của Lão Tù. Khi 
Trương Đạo Làng lập đạo Мат đấu gạo, ông đã đem tín ngưỡng thần tiên 
kết hợp với tôn chỉ của Đạo thường hằng, hình thành nên hệ thống tín 
ngưỡng Đạo giáo hoàn thiện. Ông cho rằng, “sinh” chính là một loại hình 
thức biểu hiện khác của Đạo. Đạo giáo trọng sự sinh và ghét sự chết, cầu 
tìm sự trường sinh. 

Đạo giáo tin rằng, thông qua sự tu luyện, sinh mệnh có thể được kéo 
dài, tình thần đạt được sự tháng hoa mà đắc đạo thành tiên. Do vậy, các 
thư tịch về đạo rất phong phú, chủ yếu thể hiện học thuyết tu dưỡng và 
phương pháp tu luyện. Lấy tỉnh thần “mệnh ta ở ta không ở trời” làm động 
lực. Quá trình “lập chí” cần phải “độ kỷ độ nhân” (giúp mình, giúp người). 
Та cả những điều đó đã phản ánh thái độ của con người đối với Đạo giáo 
đương thời. 


Quá trình tu đạo thành tiên đòi hỏi con người phải cố gắng không 
vgùng. Sinh mệnh спа con người là do linh khí của trời đất tích lũy mà 
thành, không dë mà có được. vì vậy cần phải biết quý trọng nó. Tu đạo lại có 
hai phương diện chủ yếu là tu dưỡng tâm tính. phẩm chất và tu luyện thân 
hình, tính mệnh. Tu luyện dë cao tâm tính. Tiêu chí cua việc tu lui 
tinh phẩm đức là đức hạnh đồng nhất với việc tu đạo. Nhất thiết phai loại 
trừ tư tâm, tư lợi, sao cho tỉnh thần không bị ngoại vật chi phối. từ đó khiến 
cho sinh mệnh được tu đưỡng. Đồng thời cũng phải thi hành rộng гат diều 


n tâm 


thiện. Lấy việc cứu người, giúp người làm vui, tích lũy công đức. Tu luyện 
sinh mệnh tức là lấy tu luyện phẩm đức là căn bản. thông qua ап mặc và 
quán xuyến tư tưởng, nghỉ ngơi và vận động hợp lý, hóa luyện tỉnh khí, 
luyện tĩnh công và động công thúc đẩy cơ thể khỏe mạnh, để đạt được cảnh 
giới thông nhất giữa thần và hình, từ đó mà đắc đạo thành tiên. 


Mệnh ta ở ta, không ở 


Рао giáo tin vào sự tón tại của thần tiên, nhưng vẫn cho rằng соп người 
chính là nguồn khí duy trì sự thanh tú của đạo. Vì vậy thông qua sự tu 
luyện nhất định mới đồng nhất được với đạo, trường sinh thành tiên. 


4 > 


Con nguòi tu nhiên: Con 
người vón là từ sự hóa sinh thần 
kỳ của trời đất mà ra, không dễ 
mà có được. Vì con người 
là thứ vô cùng đáng quý, có thể 
thông qua tu luyện tâm tính 
phẩm đức cùng với thân hình 
con người mà trường sinh thành 


VN 


Con đường tu đạo: Đầu 
tiên, cần phải tu luyện phẩm 
đức, từ bỏ ham muốn dục vọng 
cá nhân, không bị ngoại vật làm 
liên lụy. Hơn nữa, thông qua 
những hướng dẫn về ăn uống, 
hóa luyện tỉnh khí, tĩnh công, 
động công c phương pháp 
\кмс dé kéo dài tuói tho. 


IN 


Đắc đạo thành tiên: 
Người дас đạo. sinh mệnh có 
thể kéo dài mãi mãi. không có 
sự phiên não, mệt mỏi, cuộc 
sống được tự do, tự tại. 


Cô xa sơn thần nhân 


Cô ха sơn thần nhân tiêu đao, tự tại mà trong sách Trang Tử miêu tả là 
đối tượng mà con người thế tục muốn hướng tới, chính là vì những tính chất 
đặc biệt này của thần tiên Dao giáo mới có thể tìm ra con đường đắc дао 
thành tiên. 


Loại trừ ngũ dục, 
ăn mây uống gió. 


——— Cưỡi rồng bay сао, 
Sn TÀ А Н —— Tinh thần tĩnh tại. ngoại 
Тат lòng rộng mở, N xe 
` РЕ cảnh không thể làm tón 
hòa hợp với vạn vật. Xu cát" 
š hại đến thân tâm. 


2 2 Cưỡi mày đạp gió. 
chu du khâp bốn biến 


3. TAM ĐỘNG TÔNG NGUY 


N NGƯỠNG TÔNG NGUYÊN - ĐẠO HÓA VAN уй 


Töng nguyên coa Dao gido là tam đồng, lấy tam đông làm tam nguyên, trong các tin ngưỡng 
cả hé thống Kinh giáo đều có Lông nguyên. ‚Бо chinh (а tông nguyễn co бап của Dao giáo 


Tam động tông nguyên lấy “tam nguyên” làm khởi nguyên hỗn độn của 
vũ trụ. Đạo khí diễn hóa thành tam nguyên. Thứ nhất là Hồn động thái vô 
nguyên, thứ hai là Xích hỗn thái vô nguyên. thứ ba là Minh tịch huyền 
thông nguyên. Từ tam nguyên lại hóa thành tam khí, tức là thủy khí. 
nguyên khí và huyền khí. Từ tam khí sinh ra vạn vật. Quá trình khai 
nguyên của tạo hóa là trước hỗn mang. là ban đầu của nguyên khí. Nguyên 
khí vận hành của việc đạo sinh ra trời đất. Từ 3 khí Thủy, Nguyên, Huyền 
hóa sinh ra vạn vật. 

Tam động tông nguyên dựa theo tín ngưỡng tông nguyên của việc đạo 
hóa sinh ra vạn vật. Tam nguyên tức là Tam bảo quân. Thứ nhất. từ Hôn 
động thái vô nguyên hóa sinh Thiên bao quân. Thứ hai. từ Xích hồn thái vô 
nguyên hóa sinh Linh bảo quân. Thứ ba là từ Minh tịch huyển thông 
nguyên hóa sinh Thần báo quân. Tam bao quân ở Tam Thanh: Thiên bao 
quân trị ở Ngọc Thanh, tức là cõi trời Thanh Vi. khí ó đây là Thủy Thanh. 
Lĩnh bảo quân trị ở Thượng Thanh. tức thuộc cõi Vũ Du. khí ở đây là 
Nguyên Hoàng. Thần bảo quân trị ở Thái Thanh. tức còi trời Đại Xích. khí 6 
đây là Huyền Bạch. Tam nguyên đều vốn cùng đạo khí, cho nên. tên gọi của 
Tam bảo quần tuy có khác biệt, nhưng cái gốc của nó là đồng nhất. 

Tam bảo quân trong Đạo giáo được gọi là Ngọc Thanh Nguyên Thủy 
Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân). Thượng 
Thanh Linh Báo Thiên Tôn. Đó là những vị thần tối cao trong Đạo giáo, là 
gốc của dâng thần minh, là ông tổ của tạo hóa, đồng thời còn là giáo chủ của 
kinh giáo. Do trong Đạo giáo truyền thừa Tam động có 36 bộ chân kinh. 
Thiên bảo quân lại nói có 12 bộ kinh Động Huyền giáo chủ: Thần bảo quân có 
12 bộ kinh là Động Thần giáo chủ. Tam động hợp lại được 36 bộ kinh. Trong 
tu đạo cũng có sự phân chia cấp bậc. Đối với người mới bát đầu học đạo. bất 
đầu nhập vào tiên giới, bước vào chốn vô lụy (không сдп muộn phiền), dùng 
Động thân. Thần bao kinh để dạy, sau khi vượt qua tiên giới, bước tiếp vào 


trung giới. Ó trung giới dùng Động huyền Linh bdo kinh mà truyền dạy. Cuôi 
cùng là bước vào thượng cảnh, dùng Động chân Thiên bao hinh mà dạy. Mục 
đích là thông qua văn hóa kinh giáo, thoát tục tu tiên, chứng ngộ được đạo. 
Tam động lại gộp lại thành 7 bộ, tức là Động Chân, Động Huyền, Động Thần. 
Thái Huyền, Thái Bình, Thái Thanh, Chính Nhất. Sau này hậu bổ lại Thái 


Huyền góp cùng với Động Chân, Thái Binh góp với Động Huyền, Thái Thanh 
gộp cùng với Động Thần, do đó Đạo giáo gọi là 3 bộ Động Tôn văn, 7 bộ 
Huyền giáo. 


nguyên và Tam khí 


Nguyên khí diễn hoá thành tam nguyên, tam nguyên điển hoá thành 


tam khí, tam khí hoá sinh thành vạn våt. 


[ша 


Hón động thái vô nguyên. 
Xich hôn thái vô nguyên Ly, 
Minh tịch huyền thông nguyên. 


Tam nguyên chính là Tam bảo quân, là tôn thần cao nhất, họ sống ó 
cảnh Tam Thanh, tuy tên hiệu khác nhau nhưng đều đồng nhất. 


Hỗn động thái | Xích hỗn thái | Minh tich huyën 
vô nguyên vô nguyên thông nguyên 
Thiên bảo quân Linh bảo quán Thần bảo quân 
m————= I =————=— 
Ngoc Thanh cảnh Thượng thanh cảnh Thái thanh cảnh 
(Thanh Vi thiên) (Vũ Dư thiên) (Đại Xích thiên) 


"KHÍ HUYỂN BACH 
Б: (Màu trắng) 


F KHÍ THỦY THANH “KHÍ NGUYÊN HOÀNG 
(Маи xanh) „(Маи vàng) 


4. THANH TĨNH ФИЙ DỤC: 


KHÔNG CÒN DỤC VONG 


Ngudi tu dao nên làm cho Бап thân minh Không còn tu tám đối tối van våt, vui tối su 
thanh tinh, nfnr cậy mới có thë hop được với Бап tính cúa Dao. 


Đạo dùng bản tính thanh tĩnh mà sinh ra và bào vệ, nuôi dưỡng van vật 
mà không cần có sự báo đáp. Đối với xã hội con người, nếu như dùng tư 
tưởng thanh tĩnh mà tu thân và trị thời thế, thì thế giới tất sẽ được hòa mục 
và thái bình, con người trong xã cũng được nuôi dưỡng, chăm sóc. nghi 
ngơi tốt hơn, từ đó sinh mệnh được kéo đài, Vì vậy, người tu đạo và tin theo 
đạo, đầu tiên cần phải học phép thanh tĩnh, lấy thanh tĩnh làm tiêu chí cho 
mọi hành vi của mình, đó chính là một trong những điều kiện tất yếu trên 
con đường tu đạo thành tiên. 

Thanh tĩnh trong Đạo giáo có mối quan hệ đối ứng và hỗ tương với trọc 
và động (trọc tức đục, động tức ngược với tĩnh). Thanh chính là khởi nguỗn 
của trọc, động là điểu kiện để nói rõ tĩnh. Người tu đạo phải từ trọc mà quay 
về với thanh, từ động mà quay về với tĩnh, từ đó khiến che tâm được thanh 
tịnh. Khi tĩnh thì tỉnh được sinh ra, khí dày đủ thì thần được sáng rõ. 
Nguồn sinh lực của sinh mệnh dôi đào, từ đó mà sức khỏe được nâng cao. 
Mối quan hệ và sự biểu hiện giữa thanh - trọc, động - tĩnh tương sinh tương 
hóa cũng chính là sự biểu hiện hoàn chỉnh của yếu tố thanh tĩnh trong 
“Бао”. Người tu theo đạo cần phải dựa vào đạo lý tương sinh, tương hóa của 
thanh trọc, động tinh mà sửa đổi hành vi cho phù hợp với đạo. 

Ó thế giới phàm tục, do ảnh hưởng của môi trường sống. trong lòng con 
người nảy sinh nhiều loại tình cảm phức tạp như tham lam, ích kỷ, vụ lợi... tất 
cả đều là dục vọng. Đó là những trở ngại không nhỏ đối với người tu đạo, Để 
nhập được vào thế giới thanh tĩnh, chân chính, người tu đạo phải tiết chế, loại 
bỏ những ham muốn, dục vọng, rời xa khỏi vật dục, tiến vào cảnh giới vô ưu, vô 
phiên, vong ngã, vong lợi, quên đi са chính mình... 

Bản chất của đạo là "võ dục” (không còn ham muốn). căng chính từ “vô 
dục” mà tro thành vì đại, to lớn. Ро vậy, bót tư lợi, tiết chế dục vọng chính là 
сб 80 của người chân tu. Cái gọi là “qua dục” (ít đục vọng), chính là yêu cầu 
con người đối với danh lợi, sắc dục, của cải phải có thái độ chính xác, không bị 
xao động. Không được bằng mọi cách để tranh đoạt, kể cả trong ý nghĩ... 
Những dục vọng đó không chi có hại đối với thân và tâm của chính con người 
à còn khiến cho những mối quan hệ trong xã hội trở nên phức tạp. Đó cũng 
chính là nguồn gốc của cái Ас và cái loạn trong xã hội. Vì và 
k đục” làm nguyên тас 
7 (Đạo thường ít dục 


n phai lấy 
ë đạt tối canh giới "Đạo thường vô đục. lạc thanh 
vọng, vui với sự thanh tĩnh), 


Bức tranh này miêu tả một ông lão ung dung tự tại ngồi dưới gốc cây, có 
khí chất của đạo cốt tiên phong, thần sắc thư thái, nói lên giáo nghĩa của 
thanh tĩnh quả dục trong tư tưởng Đạo giáo. 


Cổ tùng (e 
tùng có): Mục đích 


can bản của Đạo giáo 
là trường sinh thành 
tiên cây tùng là cây 
tượng trưng cho sự 
trường sinh trong Đạo 


giáo. 


Cao sỹ: Dë ngực 


trấn ngồi dưới gó 


tùng cô kính, thần thái 
tiêu dao, ánh mát xa 
хат, một bức họa tiên 


phong đạo cốt. 


Thị giả: Người 
Паи trong bức tranh 
ngước lên nhìn cao sỹ. 
biểu lộ sự ngưỡng mộ, 
bận bịu với thế sự của 
trần thế mà không thể 
thanh tĩnh, quả dục. 


Đạo thường vô dục lạc, thanh 


Chỉ có ở tâm cảnh thanh tĩnh quả dục mới có thể 


inh 


cú chim dám trong nhüng chuyên thë su 


vọng của bản thân thì së ngày càng khó đá 


hôn loạn, 
с đạo, 


Viên sơn (ngon 
ở phía xa): Rất 


nú 
nhiều cao đạo trong 
Đạo giáo đều chọn 
những ngọn núi nói 


tiếng 


m nơi tu luyện 
của mình. la xa thế 
luc. sống cuộc sống 
thanh tĩnh mà đặc đạo 
thành tiên. 


Lưu thủy (dòng 


chảy): “Tri giả nhao 
thủy”, thủy (nước) là 
giáo nghĩa có khả 
năng thể hiện rõ ràng 
nhất tính mềm mại 
không tranh đâu. hàm 


chứa giáo nghĩa "thiểu 


tư, quả dục”. 


tu đạo thành tiên. Nếu 
không loại bỏ được dục 


Chuyện thế sự 


hỗn loạn 


Ham muốn 


Thanh tĩnh 


Quả dục 


PHÉP тйс QUAN TRONG NHẤT СОА MOI HÀNH VI 


Dao (dy tự nfuén làm nguyên tắc, lấy 


tt xú 106 cối van cật, thành turu của tự nhiền cũng 
chinh là thành ши của Bán thân, cì tây người tu đạo nên nói theo phép tắc tu nhiên của đạo. 


Tự nhiên và vô vi là hai danh từ của giáo nghĩa, có mối quan hệ mật 
thiết với nhau. Bản tính của đạo vốn là tự nhiên, phép tắc của tự nhiên 
trong đạo là noi theo trời và đất. Con người sống giữa trời và đất, vì vậy 
phép tắc, hành vi của mình cũng nên noi theo phép tắc của tự nhiên. Tự 
nhiên không có một mô thức, một hình dạng nào nhất định. Tự nhiên sinh 
ra vạn vật, vạn vật lại dựa vào những đặc tính sinh trưởng tự nhiên của 
riêng từng loại, không có yếu tố nào mạnh hơn hay yếu hơn những yếu tố 
khác. Tất ca đều giữ trạng thái hài hòa với thế giới tự nhiên. Người ta theo 
đạo, cũng nên noi theo bản tính của tự nhiên, thuận theo quy luật biến hóa 
của tự nhiên, tiến đến hòa hợp với tự nhiên. Cụ thể còn phải biết đủ (tri 
túc), biết dừng (tri chỉ), hiểu được lẽ thường của con người và cũng là của 
đạo (tri thường), từ đó khiến cho tâm và thần luôn được bình ôn và nhu hòa, 
tinh thần được thang hoa. 

Muốn đạt được cảnh giới tự nhiên, cần phải thực hiện phương pháp xử 
thế “vô vi”. Đạo thông qua vô vi mà hình thành vạn vạn, từ đó mà thể hiện 
bản tính vĩ đại của đạo, “vô vi” ở đây không phải hiểu theo nghĩa tiêu cực là 
không làm gì, mà nghĩa gốc của nó cần phải tuân theo quy luật của tự 
nhiên, không yêu cầu quá mức ở vạn vật xung quanh hoặc không can dự vào 
quá trình phát sinh, phát triển của vạn vật để chúng được tự hoàn mỹ, 
Người tu đạo cũng không nên đua tranh với nhân thế. Nếu người tu đạo có 
thể dùng phương pháp vô vi mà áp dụng vào bản thân mình, nó không chỉ 
có ích lợi cho tinh thần mà còn đem lại được lợi ích cho thiên hạ. 


Соп người sống trên nhân gian, ai cũng cầu được vinh hoa phú quý, ап 
ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, tiên tài sắc dục... lòng ham muốn đó đã 
vượt quá những quy luật vô vi của tự nhiên. Trong xã hội, nó đã dàn đến 
không ít những điều tệ hại. Với người tu đạo, ngoài giáo nghĩa tôn trọng và 
giữ gìn sự thanh tịnh, tiết chế dục vọng, còn cần phải giữ được những tõ 
chất tự nhiên chất phác, loại bỏ tham dục, đạm bạc để cho trí được sáng rõ. 
Trên thực tế, để làm được điều đó, không cần phải rời xa khỏi xã hội, mà 
điểu quan trọng là xác định được mục tiêu của Đạo để chân tu. cuối cùng là 
quên đi bản thân, không còn đua tranh với thế thái nhân tình, nhập vào 
cảnh giới vô vi. Để đạt được điều cần, tránh ха những điều hiểm nghỉ, tránh 


wg 


xa kẻ tiểu nhân, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cẩn thận với danh lợi, cán 
thận khi ở nơi náo loạn, đông người, cẩn thận với sức lực, thường suy nghĩ 
về những sai lầm trong quá khứ, từ đó mà sửa đổi hành vi trong hiện tại để 
ngày càng hoàn thiện bản thân. Mặt khác còn phải thông thiên văn, tường 
địa lý, hiểu nhân tình thế thái, rõ quỷ thần, biết thời cơ... làm cd sở cho việc 
thông hiểu mối quan hệ giữa tự nhiên, con người và xã hội. Điều đó càng có 
ý nghĩa quan trọng trong con đường đắc đạo của kẻ chân tu. 


Thời Ngụy Tấn người ta tôn sùng Lão Trang, yêu thích Huyền học, tiêu 
biểu nhất chính là Trúc Lâm thất hiển (7 người hiển ở rừng trúc) những 
người phản đối danh giáo, đề cao tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà tìm hiểu 
lẽ phải của thế gian. 


Trúc lâm: Cây trúc xanh tươi Sơn thủy: Hình ảnh tiêu biểu nhất cho tự nhiên chính là 
thể hiện được sự thanh tịnh, khiển non nước (sơn thủy), sơn thủy thể hiện được cái đẹp từ sự kết 


con người ta quên hết những mệt hợp hài hòa của cả cái động và cái tĩnh của tu nhiên, cũng thể 
mỏi ưu phiên của thế gian mà hòa hiện được bản tính của Dao. người tu đạo tương hợp với thiên 
mình vào với thiên nhiên. nhiên, cùng đạo thống nhất. 


Luu Linh: Trong Trúc lâm thất hiền, người nổi 
hấp hối vẫn còn chơi khúc Quảng lăng tán - — tiếng nhất chính là tiru đồ Lưu Linh, luôn luôn mang 
khúc nhạc khiến cho người đời nay vẫn không theo bên mình một hñ rượu, vừa đi vừa uống. Ngoài 
khỏi ап phục. Khúc nhạc mang nét đẹp của та ông còn có dụng cụ để đào đất, để 1а 
những khí phách thâm trầm nhưng mạnh mẽ, chôn hũ rượu cạnh mình. Đây chính là 
mộc mạc và đơn sơ. mình vào tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà sống. 


Trúc lâm thất hiên: Trúc lâm thất hiên là nói đến bảy vị danh sỹ Nguyên Tich, Kê 
Khang, Sơn Đào, Lưu Linh, Nguyên Hàm, Hướng Tú và Vương Nhung của thời Tấn. tôn sùng, 
Lão Trang, phóng khoáng tự tại, thường tụ tập đưới bóng trúc thưởng rượu ngâm thơ. 


Tự nhiên vô vi mới đạo 


Đạo pháp tự nhiên, người tu đạo vì vậy mà cũng cần đến những hiệu 
pháp tự nhiên. Muốn hiểu pháp tự nhiên thì nhất định cần phải có cách 
thức xử thế thuận theo tự nhiên, chỉ như vậy mới có thể hòa hợp được với tự 
nhiên, đắc đạo thành tiên. 


Thủ pháp “Tự 
nhiên) — 


Vô vi nhi vô bất м] { Cách xử thế thuận theo tự nhiên ] 


x Dàn 


«+ 


6. NHU NHƯỢC KHÔNG TRANH D 


QUAN ĐIỂM XỬ THỂ THUẬN THEO ту NHIÊN 


Dao chú trường nhu nhược Kông tranh đấu cốt nhân tinh thë Hit, người tin và Пос đạo 


cũng (ấy tư tướng nay lầm kfiuón mẫu dë tu luyện Бап ал. Dó là điểu quan trọng tất yếu của 
người chân tu. 


Giáo nghĩa nhu nhược bất tranh có nguồn gốc từ Dao đức kinh của Lão 
Tử. Ó dây, từ “nhu nhược” không có nghĩa là “mềm yếu” như mọi người 
thường hiểu. Trong Đạo giáo, “nhu nhược” có ý nghĩa thái độ sống tích cực. 
Tinh thần chủ yếu của nó được thể hiện ở hai mặt sau: 

Thứ nhất: Nội hàm của từ “nhu nhược” là sự tổn tại của sinh mệnh và 
tinh thần thực chất được kéo dài. Các loại sinh våt sống trong thế giới tự 
nhiên, do có sự sống nên mới thể hiện được nhu tính của thân mình. 
Ngược lại, nếu không có nhu tính thì sự sống không thể tổn tại. Người tu 
theo đạo cần phải bảo vệ và bôi dưỡng nhu tính của bản thân thì mới có 
thể trường sinh bất tử. Trong hành vi và ứng xử cần phải giữ được hòa 
bình, an tĩnh trong tinh thần, dũng khí hòa nhược mà nuôi dưỡng cái 
thần của cơ thể. 

Thứ hai: Nội hàm của từ “nhu nhược” còn mang triết lý nhân sinh tích 
cực. Đạo giáo chủ trương mọi hành vi đều không nên quá cương cường. 
Cương dễ bị hủy hoại, cường dễ bị bẻ gãy. Người tu đạo cần phải lấy tĩnh để 
trị động, lấy nhu để thắng cương, không được vọng động, phải học theo nhu 
tính của nước, tích cực xử thế với vạn vật, lấy đó mà nuôi dưỡng thân tâm 
con người. 

Giáo nghĩa “bất tranh” (không dua tranh, tranh đấu) và tư tưởng “nhu 
nhược” trong Đạo giáo có mối quan hệ hỗ trợ cho nhau. Cái gọi là "bất 
tranh” tức là sự vận động của trời đất vạn vật và hành vi của con người đều 
thuận với tự nhiên, không hề có sự gượng ép, thái độ xử thế trước sau như 
một, thông qua “không” mà thực hiện “có”, thông qua biểu hiện phủ định 
mà đạt đến hiện thực khẳng định. 

Sách Dao đức hinh của Lão Tử thông qua những luận thuyết về 
nước để giải thích một cách rõ ràng và sâu sắc về tư tưởng bất tranh. 
Đặc tính của nước là tính nhu nhược. Nước chảy về chỗ thấp trùng, 
hình dáng thay đổi theo vạn vật, nuôi dưỡng cho vạn vật sinh sôi nảy 
nở. Nước hoàn toàn vô tư, vô lợi, không hề tự để cao mình, tự ngã, tự 
kiêu căng, ngạo mạn, có thể nói là đã đạt đến độ thiện, toàn và mỹ. 
Chính vì vậy tổ Thiên Sư Trương Đạo Lãng khi mới lập giáo đã đặc biệt 


đề cao giáo nghĩa “bất tranh”, xem đó là nguyên tắc tu hành trọng yếu 
của người chốn nhân gian, tu hành nơi thâm sơn cùng cốc, giữ lấy bản 
chất tự nhiên chất phác của con người, luôn hướng tâm niệm và hành 
động đến sự giúp đỡ cứu người làm mục tiêu. đó chính là những điểm 
cụ thể của giáo nghĩa “bất tranh”. Do vậy, với một người tu hành chân 
chính nên dựa theo giáo nghĩa nhu nhược bất tranh mà sửa đổi hành vi 
và tu dưỡng bản thân. Kẻ chân tu không cùng người đua tranh lợi 
danh, vinh hoa phú quý, phải có tâm biết đủ, biết dừng, không kiêu 
căng... luôn ôm ấp hoài bão giúp đời giúp người, từ đó mà vượt qua 
được cái tự ngã, hoàn thiện bản thân. Điều đó có lợi cho sự yên bình và 
phát triển của xã hội. 


Tu đạo như nước 


Nước mang đặc trưng của cái gọi là nhu nhược không tranh dấu, day con 
người ta sinh trưởng cùng vạn vật, đi đến cái thiện, cái mỹ. Tu đạo cũng nên 
như nước, lấy mềm mỏng, tĩnh tại làm chuẩn tắc, hướng đến cái chân thiện, 
hoàn mỹ của cá nhân. 


Nhu nhược không tranh đấu như Nhu nhược không tranh đã 
nước: Nước chảy chỗ trùng, hình dáng đạo: Người tu đạo cần phải tự mình giữ được 
thay đổi tùy theo mọi vật, mà thuận theo tính nhu nhược của bản thân, không vì danh 
vạn vật. Những phẩm chất này chính là lợi mà tranh đấu, biết đủ, biết dừng, đồng thời 
những phẩm tính của Đạo. сй. phải có một tấm lòng vì người khác, chỉ 
có như vậy mới có thể trường sinh bất lão. 


Nhu nhugc trong tu dao 


Nhu nhược thông thường mang ý nghĩa yếu đuối không giữ vững 
được lập trường, nhưng khái niệm này trong Đạo giáo lại mang một ý nghĩa 


khác, đó chính là thái độ sống tính cực của con người. 


Nhu nhược là sự 
tón tại kéo dài của 
con người: Con người 
nhờ có được tính nhu 

Nhược mà có thể tồn 

lai, nếu không có tính 
chất đó thì con người 
kconsẻrỏn tại. 


Nhu nhược trong Đạo giáo 


Nhu nhược mang 
triết lý nhân sinh | 
tích cực: Những thứ || 
cương cường dễ gå 
phải những tổn hạ 
còn nhu nhược lại 
mang theo bản tính 
Kiên cường. 


@ 1. PHẪN PHÁC QUY CHÂN: 


MUC ĐÍCH CỦA TU HÀNH VÀ TU LUYÊN 
Ngudi hoc đạo và tu dao trong Dao gido có mục dich fà thông qua sự tu hành од tu fuyện 
спа bin thân Kltến cho sinh mệnh quay vê vái trang thái nguyên thúy, điểu đó chinh là quá 
trình “phan phác quy chân” mà chúng ta thường nói, 


“Phản phác quy chân” là người học đạo thông qua việc tu luyện tính 
mệnh, rũ bỏ hết những dục vọng, sai trái, quay về với bản tính thuần phát 
cuộc sống. mà đồng nhất, hòa hợp với đạo. Phản phác quy chân vốn là 
nguyên tắc tu dưỡng của các Đạo gia thời Tiên Tần. Lão Tử cho rằng, đạo 
lớn vốn vô hình, vô danh (không hình dạng, không tên gọi) hỗn độn chưa có 
sự phân chia, trạng thái đó gọi là “phác”. [0] trong Đạo giáo có tính chất, 
hoàn toàn chân thực, cho nên kẻ học theo đạo đều muốn lấy Đạo làm chuẩn 
tắc, để tâm trí được thanh tịnh, thuần hậu, chất phác. Trang Tử cũng cho 
rằng, "phác” và “chân” vốn là trạng thái tự nhiên của con người, thường bị 
danh lợi che тё, do vậy nên giữ lại thiện tâm ban đầu đó. Đạo giáo đã hấp 
thụ quan điểm này và được tôn giáo hóa. trở thành con đường tu luyện chủ 
yếu để được дас đạo trường sinh. Trong Đạo đức kinh gọi “phác” và “chân” 
đều là tính của đạo. Tu đạo tức là khiến cho tâm của con người quay về gốc 
rễ ban đầu của nó, hợp với đạo tính, đạt đến cảnh giới đồng nhất với đạo. 

Các nhà tu luyện theo phái Nội đan của Đạo giáo cho rằng, luyện đan 
trường sinh ngược về nguồn gốc, tìm lại căn nguyên của đạo. chủ yếu là 
luyện tỉnh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư (luyện tỉnh 
thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần quay về hư vô), cùng với chân 
phác hư vô của đạo dụng hợp làm một. 


Bản tính nguyên sơ của con người là do thuần phác và chân chất. Nó rất 
gần với bản tính của đạo. Do vậy, nên người ta thường nói tuổi ấu thơ "thiên 
chân vô tà” (bản chất trời phú thuần phác, không có gì sai lầm). tùy theo 
tuổi đời, dục vọng không ngừng được nảy sinh, lại thêm những ảnh hướng 
từ nhiều mặt của xã hội, да dần dàn tiêu hao sinh mệnh chân nguyên của 
con người, đồng thời cũng chính là che lấp đi thiên tính thuần phác vốn có. 
Dần dẫn, con người càng bước sâu vào dục vọng. không thể dừng lại, сб tác 
hại lớn đối với tâm tính và sức khỏe, sinh mệnh của соп người. Từ đó họ dẫn 
xa dàn rời với đạo. 

Học và tu đạo cần khiến cho tâm tính và sinh mệnh quay về với trạng 
thái thuần phác và thuần chân. Phác ở đây là chỉ bản chất chất phác của đạo, 
cũng chính là bản tính tự nhiên, trong sáng, thuần hậu của đạo. Quay về với 
“phác”, khiến cho vật dục không thể làm hại, tư tâm không thể bó buộc... 


khiến con người quay về với tự nhiên, hợp nhất với đạo, trong quá trình tu 
luyện sinh mệnh cần phải giữ được tâm tính trong sáng làm gốc rễ, những 
nguyên khí sinh mệnh đã bị hao tổn thông qua tu luyện dần dán được hôi 
phục, khiến cho thân thể được tráng kiện, tiếp tục luyện tỉnh hóa khí, luyện 
khí hóa thần, luyện thần hóa hoàn hư từ dó mà đắc đạo thành tiên. 


Quá trình “P 


phác quy cl 


“Phác” và “chân” là bản chất của lẽ phải, người tu đạo phải trải qua quá 
trình tu luyện này, thu phục nguyên khí của sinh mệnh, để cho sinh mệnh 
đó được trở về với trạng thái “chân” vốn có. 


Khi trưởng thành: Dục vọng. 
ham muốn không ngừng tăng, danh 
lợi và vật chất khiến con người ta 
đánh mất bản tính lương thiện vốn 
có, làm tồn hại đến bản tính và con 
người, mất đi thiên tính thuần phác. 


Khi còn thơ а 


Bàn 
tính ngây thơ trong sáng, Khi con người trở về tới 
gần với bản tính của đạo. cảnh giới chân là đắc đạo 


thành tiên. 


Tranh Đào Uy. nh ẩn cư 


Bức tranh miêu tả con đường trở về quê hương của Đào Uyên Minh, 
phác họa hình tượng một Đào Uyên Minh như con chim só lồng được về với 
tự nhiên, khác họa được mong muốn “phản phác quy chân”. 

Sơn Khưu 


Người hầu Đào Uyên Minh 


Sơn Khưu: Thôn Sơn Khưu thuộc một vùng nông thôn tĩnh mịch, cũng chính tại nơi dây Đào 
Uyên Minh về ở ẩn xa Па thế sự, chính là "phản phác quy chân” 


Cụ ông: Cụ già trong bức tranh là một nông phu, dáng vẻ tự nhiên, trang phục giản dị, chính là 
những nét phác họa chân thục nhất cho cuộc sống sinh hoạt điển viên, cũng là “phàn phác quy chân”. 

Người hấu: Hai người hầu hạ đi theo trong bức tranh mang sách, đàn, риот, rượu, những thứ 
mà Đào Uyên Minh quý nhất. Đây chính là những thứ mà khi còn làm quan Đào Uyên Minh không 
được thỏa sức tiêu khiển. Sau khi quy ẩn điền viên, những thứ này sẽ mang lại cho cuộc sống của 
ông có thêm sinh khí. 

Đào Uyên Minh: Ông dã từng vì gia cảnh nghèo khó mà phải ra làm quan, sau đó quy ẩn điển 
viên. Đó là thời điểm ông mới thể nghiệm được cuộc sống an nhàn, vui vẻ như thần tiên. Trong bức 
tranh, Đào Uyên Minh hỏi ông cụ đường về vùng nông thôn, cũng chính là con đường “phản phác 
quy chân” 


ĐẠO THỪA PHY 


ñc BÁO ỨNG cÚn ĐẠO GIÁO 


Dao giáo quan mêm tín rằng thiên đạo (đạo 1701) có sự tuần йойп, thiện ác có Báo tíng. Do 
cậy, dùng tín nguõng йи thôn để chế ước ой quy pham hành vi của con người. 


Thuyết “thừa phụ” trong Đạo giáo bắt nguồn từ trong Thái Bình kinh, ý 
nghĩa là tiền nhân có sai lầm gì, thì hậu nhân là người gánh vác và chịu 
trách nhiệm. Đó gọi là “thừa phụ”. Có thể nói rõ hơn là, tiên nhân gieo họa. 
hậu nhân sẽ gặp phải báo ứng hoặc “tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái 
quả”. Người, trời, đất cùng sinh ra, nuôi dưỡng vạn vật, tham dục nhiều tất 
sinh ra gian tà đến mức không thể quay lại bờ, đến khi vật chất bàn cùng 
mới có thể quay lại nguồn gốc hư vô. 

Nguồn gốc của quan điểm “thừa phụ” trong Thái Bình kinh có nhắc đến 
2 thuyết: Thứ nhất là nghe theo quan điểm thiên đạo tuần toàn, tuân theo 
tự nhiên thừa phụ. Thứ hai là, thời cổ đại, trong Đạo giáo không có quan 
niệm thừa phụ, về sau, trong quá trình lưu truyền hậu thế đã sản sinh ra 
quan điểm này. 

Sự báo ứng tuần hoàn của thiên đạo là do những việc làm độc ác và sự 
ham muốn, tham dục quá mức tạo nên. Nó đã để lại những tai họa cho hậu 
nhân và cho giới tự nhiên (bao gồm cả xã hội con người). Để tránh được 
những tai họa đó, con người nên tin theo đạo, học đạo và tu theo đạo. Đạo 
yêu cầu người học đạo, tu đạo phải có những nguyên tắc trong hành vi, dựa 
vào đó mà hành sự, tích lũy công đức, làm những điều thiện cho người. 

Sau này, Đạo giáo cho ràng, thuyết “thừa phụ” là phản loạn thiên đạo, 
làm mất lòng trời đất, nên đã lấy thuyết “thiện ác báo ứng” làm giáo nghĩa. 
Cát, hung, họa phúc là sự báo ứng tất nhiên của những hành vi thiện, ác 
của mỗi con người. Ó trên có nhật nguyệt soi chiếu, ở trong thân thể con 
người có thần tướng tiếp quản, tất cả các hành vi thiện, ác của con người 
đều được các vị thần ghi chép lại. Dù là những hành vi đó lớn hay nhỏ, trời 
đều rất rõ. Đến một thời gian nhất định, trời sẽ căn cứ vào đó mà thực hiện 
việc thưởng phạt. Với người thiện sẽ được tăng phúc, hưởng thọ; với những 
kë ác tất sẽ bị trừ phúc, giảm thọ, lại còn đem hồn phách của họ giam vào 
địa ngục tăm tối. 

Quan niệm thiện ác báo ứng, về sau xuất hiện nhiều trong Đạo kinh, trở 
thành một nội dung căn bản và trở thành giáo nghĩa của Đạo giáo. Từ trên 
cơ sở giáo nghĩa này, xuất hiện những đạo đức tôn giáo, những giới luật, 
thanh luật và những kinh pháp dạy tu tâm, tu thiện, tích đức, tu tính. Nếu 
như không có quan niệm thiên địa tuần hoàn, thiện ác báo ứng thì sự tón 
tại của giới chủ thần trong Đạo giáo cũng không có chỗ đứng vững chắc. 


L 


ĐỔI NHƯ THỂ NÀO 


Quan điểm thiện ác báo ứng của Đạo giáo, đầu tiên cho rằng con người 
phải dựa vào vòng tuần hoàn thiên đạo, hậu nhân sẽ nhận lấy thiện ác từ 
tiên nhân, sau đó trở thành kiếp báo ứng, cát hung họa phúc cũng chính là 


báo ứng những hành vi thiện ác của con người. 
Quan điểm han đầu: 


THIỆN ÁC THỪA PHU 


[пеп nhân tam điều ác] [ _ Tiến nhân tich đức ] 


Hậu nhân gặp họa ] Hậu nhân hưởng phúc ] 


Quan điểm sau này: 
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0 
THIỆN АС THỪA PHU 


== — 


Tích thiện Tịch ас 
Thiên |_ ban Thiên| trừng 
thân | phåt thắn | phạt 
Ban phúc | |Giáng họa| 
tăng thọ | | giảm thọ 


Quan niệm thiện ác trong Phật giáo và thuyết nghiệp báo luân hồi có 


mối quan hệ mật thiết với nhau. Thiện nghiệp ác nghiệp 
nhân quả mà hình thành nên báo ứng của thiện ng 


dưới tác dụng luật 


nghiệp ác quả, cụ thể có trong thuyết lục đạo luân hồi. 


Lục đạo luân hồi mặc dù căn cứ vào thiện ác 
của kiếp này, vòng luân hồi của người thiện sẽ là 
thiên đạo, nhân đạo, A Tu La đạo. Vòng luân hồi 
của kẻ ác đi đến ngã quỷ đạo, súc sinh đạo, địa 
ngục đạo, là ba ác đạo. Không giải thoát khỏi 
vòng sinh tử đồng nghĩa với việc nằm trong vòng 
lục đạo luân hồi. 


hiệp thiện quả, ác 


“CHI PHỒN ĐIỆP MÂU”: 
ĐẠO GIÁO CHIA DÒNG РИА! 


Đạo giáo bắt nguồn từ đạo Thiên Sư và đạo Thái 
Bình từ thời Đông Hán, trải qua quá trình phát triển 
hình thành nên nhiều chỉ phái khác nhau, đặc biệt là ở 
vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều. Đến thời Tống, Kim, 
Nguyên, đạo phái phát triển mạnh mẽ, muôn hình vạn 
trạng. Đến giai đoạn nhà Nguyên, các đạo phái mới hợp 
nhất thành hai đạo phái lớn: Đạo Chính Nhất và Toàn 


Phái Phù Lục 
2. Đạo Thiên Sư 
oàn Chân giáo 
9. Đạo Thái Nhất 


5. Phái Thượng Thanh 


6. Phái Linh Bảo 


7. Phái Lầu Quan 
0. Phái Chân Đại Đạo 


3. Đạo Thái Bình 

4. Phái KimĐan 
1.Кіт Dan Nam tông 
2. Đạo Chính Nhất 
3. Phái Tịnh Minh 
4. Phái Võ Đang 


1: 


1. PHñI PHÜ LU: 


U PHÂN CHIA cÚn ĐẠO GIÁO 


Phù Сис là một dao phát được hinh thành rất sóm, phát triển khá nhanh và có tám ап 
йибпд rông lún. Dông thời, nó cũng là một dao phdi thể hiên rõ tu tuóng сйа dao. 


© Phái Phù Lục và Thái Binh kinh 


Thái Bình kinh là quyền kinh giữ vai trò trụ cột về lý luận của phái Phù 
Lục. Thái Bình kinh dựa trên tác phẩm Thiên quan sử bào nguyên Thái 
Bình kinh của người nước Tê, đến đời Hán được san định lại mà thành. 
Quyển sách có nội dung chủ yếu là những lời của thần tiên hạ giới để giáo 
hóa phàm nhân, hình thức cơ bản là ghi lại những lời đối thoại giữa những 
chân nhân và Thiên Sư, (Thiên Sư là người truyền đạt thiên ý - ý trời). Thực 
chất nội dung của Thái Bình kinh là thảo luận về vũ trụ tự nhiên, thiên đạo 
và nhân hòa, xã hội thế thái, sự tu hành cá nhân... thể sự cầu mong xã 
hội được thái bình. Nó trở thành cơ sở lý luận cho việc thành lập các tổ chức 
Đạo giáo. 


© Hàm nghĩa của “Phủ lục” 


Phù được hiểu là văn tự của thượng đế dùng để truyền đạt mệnh lệnh. 
Nguyên nghĩa của chữ lục là loại sổ sách dùng để ghi chép. Đạo giáo chỉ 
dùng bút đỏ để ghi chép các loại văn bản thông thần, góp ý nghĩa của cả 2 
từ này có thể hiểu chữ phù lục là loại văn bản trong Đạo giáo dùng để ghi 
chép và truyền đạt ý chỉ của các bậc thần tiên. Thời kỳ đầu, Đạo giáo lấy 
Thai Bình kinh làm tu tưởng chủ đạo, mà Thdi Bình kinh lại là ý chỉ của 
các vị thiên thần do Thiên Sư truyền đạt lại, tức là một loại phù lục. Vì vậy 
nên nó có tên gọi là phái Phù Lục. 


© Sự phát triển mạnh më của phái Phù Lục 


Thời kỳ đầu của Đạo giáo, có đạo Thái Bình của Trương Giác và đạo 
Thiên Sư của Trương Đạo Lăng đã lấy Thứi Bình hình làm tu tưởng chủ đạo 
để xây dựng, tổ chức đạo Thiên Sư, có sức ảnh hưởng khá rộng và thời gian 
tón tại khá dài, mặt khác đạo phái này được hình thành sớm nhất, do vậy, 
Trương Đạo Láng được xem là “giáo tổ" của Đạo giáo. Đạo Thái Bình cũng là 
một đạo phái thể hiện rõ tư tưởng của Thái Bình kinh. Người truyền đạo, 
thường câm cửu tiết trượng (gậy trúc có 9 đốt) và ban “phù thủy” để trị 
bệnh. tuyên truyền giáo lý. Nếu như người bệnh được chữa khỏi thì phải 
làm đệ tử của đạo phái. Đây là phương thức truyền đạo khá điển hình của 
phái Phù Lục. 


Phái Phù Lục của Đạo giáo phát triển theo đạo Thiên Sư của Trương 
Đạo Lãng. Đến đời của Trương Lỗ làm thiên sư thì đầu hàng Tào Tháo, đạo 
Thiên Sư được truyền bá vào Trung Nguyên, được giai cấp thượng lưu trong 
xã hội nâng đỡ, đạo này phát triển nhanh chóng. Đến thời Nam Bắc triểu 
thì phân làm hai đạo phái là Nam Thiên Sư và Bác Thiên Sư. Đến thời Tùy 
Đường hình thành nên phái Long Hổ tông. Ở thời kỳ Nam Tống có phái 
Thượng Thanh ở núi Mao Sơn (thuộc tỉnh Giang Tô) dựa trên Thanh 
Thượng kinh và phái Linh Bảo ó Tạo Sơn (Giang Tây) dựa trên Linh Bảo 
bình cùng xác lập địa vị thống trị phái Phù Lục. Đến thời Tống, Nguyên, có 
các phái Thái Nhất, Chân đại đạo ở phương Bắc và phái Tịnh Minh ở Giang 
Tây. Thực chất của các phái trên đều thuộc phái Phù Lục. Đến thời vua 
Nguyên Thành Tông lại cải tên đạo Thiên Sư làm đạo Chính Nhất, thống 
lĩnh Đạo giáo trong toàn quốc. Nhưng hầu như các phái của Phù Lục đều 
độc lập phát triển, không còn xu hướng hợp nhất hoặc dung hợp và kéo dài 
tình trạng như vậy mãi đến các giai đoạn về sau. 


Phân loại hai giáo р n 

Do sự nghiêm ngặt của Dao giáo mà các phái riêng biệt đều được phán 
chia thành hai phái lón là phái Phù Lục và phái Kim Đan. Nhưng, thực chất 
thì nhiều đạo phái trong Đạo giáo không nằm ngoài hai giáo phái lớn này. 


Phái Phù Lục Ра 


xu 
thời có đại, hoạt động 


quỷ, mong cát tránh hu 


Lục còn có tên gọi khác là Phù thủy, có 
xứ từ những phương thuật vu chúc 


các ký hiệu tranh vẽ để mời thần xua 


Phái Kim Đan của Đạo giáo: Phái 
Kim Đan còn được gọi là phái Đan định 
hay phái Luyện dưỡng, là dựa vào việc 
nuốt linh đan (thuật ngoại đan) hoặc tu 
luyện nội đan để đạt được mục đích đắc 
дао thành tiên. 


о giáo: Phái Phù 


chủ yếu dua vào 


ng. 


Phàn nhóm chính cúa phái Phü Luc 


| Dong Hán Đạo Năm đấu gạo, đạo Thái Bình. 

Nguy Tấn Nam Bắc triêu Đạo Bắc Thiên Sư, đạo Nam Thiên Sư, phái Thượng Thanh, phái Linh Bào. 
| Tùy Đường _ | Phái Long Hổ, phái Mao Sơn. Е ¬ _ | 
| Chính Nhất đạo, Thái Nhất đạo, Chân Đại đạo, Phái Tịnh Minh. phái 


| Tống Kim Nguyên 


Thần Tiên, phái Thanh Vi, phái Đông Hoa. 


Một số đại diện c 


ho các phái thuộc thuật ngoại đan, nội đan 


| 


Ngoai dan 


Đại diện (Trước thời Tùy Đường): Nguy Bá Dương, Hữu Tù, Cát 
Huyền, Cát Hồng, Tôn Tu Mạc. 


[Nội dan thuật 


Đại diện (Sau thời Tùy Đường): Chung Lã Kim Đan đạo, Toàn Chân 
giáo, phái Kim đan Nam tông, Đông nội đan, Tây nội đan, Trung nội 


đan và phái Ngũ Liễu. 


2. ĐẠO THIÊN 5 


DAO GIÁO CHÍNH PHÁI HỢP NHẤT 


‘Dao Thiên Su được hinh thành từ sớm, cũng là đàng phai của Dao giáo có anh Пийпа Кїї 
rộng. Dao Thiên Sư đã đấp ứng được yêu cẩu của giai cấp thống trị qua các thời Ky, liên tục 
đuợc cải cách tà Кропд ngừng phát triển đưới sự náng đồ cúa giai cấp phong Kiên quý tộc. 


Vào thời Hán Thuận Đế (triêu Tây Hán), tại núi Hạc Minh, thuộc địa 
khu Ba Thục (nay là Tứ Xuyên), Trương Đạo Lãng đã sáng lập nên đạo 
Thiên Sư. Các giáo dó tôn Trương Đạo Lăng làm Thiên Sư. Do mỗi người 
khi bát đầu nhập đạo phải nộp phí 5 đấu gạo, nên còn được gọi là đạo Năm 
đấu gạo. Trương Đạo Lăng đã hấp thụ tín ngưỡng tôn giáo của các dân tộc 
thiểu số, thờ Lão Tử làm giáo Tổ, tôn sùng Thái Thượng Lão Quân, lấy 
quyển Lão Tử là kinh điển cơ bản. Ngoài ra, còn có các kinh điển Thái Bình 
động cực binh, Thái Thanh kinh, Thái huyền bình, Chính nhất kinh. 


® Hệ thống tó chức của đạo Thiên Sư 


Trong hệ thống của dạo Thiên Sư, người mới học đạo gọi là quy tốt, 
người đã theo lâu gọi là tế tửu. Các đạo dán (người theo đạo) đều đãng ký hộ 
tịch. nhân khẩu. Ó mỗi gia đình đều thiết lập tịnh thất làm nơi tu đạo. Về 
sau, Trương Đạo Lăng dã thiết lập nề-các trị để gọi tên các giáo khu. lấy 
Đại trị tế tửu (còn được gọi là Trị đầu tế tửu) thống lĩnh một số giáo khu. 
Đến năm 143 (sau Công nguyên) đã thiết lập được 24 trị. Phần lớn các trị 
đều tập trung ở Tứ Xuyên. Khi các đạo dó lâm bệnh, thông thường khiến 
người bệnh quy bái, cúi đầu sám hối, tạ tội. Dông thời thỉnh thần đến duổi 
quỷ. Đạo sỹ viết tên, bệnh tật và lời đại ý tạ tội của người bệnh lên trên bùa. 
Sau đó đem một bùa chôn ở trên núi. một bùa chôn ở dưới đất, một bùa thả 
xuống sông nên còn được gọi là "tam quan thủ thư”. 


© Sự phát triển của đạo Thiên Sư 


Đạo Thiên Sư trong giai đoạn đầu mới hình thành, chủ yếu là khuôn hẹp 
trong căn cứ Ba Thục. Đến thời Thiên Sư thứ III, Trương Lỗ đã ký kết minh 
thệ với Lưu Yên ở Ích Châu, thi hành chế độ quản lý đạo dân “chính giáo 
hợp nhất”, đạo Thiên Sư từ đó càng được khuyếch trương danh thế. Sau đó. 
Trương Lỗ đầu hàng Tào Tháo, chuyển di các đạo dân lên địa khu Trung 
Nguyên, đo vậy đạo Thiên Sư được truyền theo lên phía Bắc. Thời Tây Tấn, 
một bộ phận được nhập vào tầng lớp quan lại trong xã hội và dần dần được 
thượng tầng hóa. Bộ phận còn lại vẫn bí mật hoạt động trong dân gian. Đến 


thời Đông Tấn, Tôn Tư và Lu Tuần lợi dụng đạo Năm đấu gạo lãnh đạo 
nông dân khởi nghĩa, kéo dài hơn 10 năm. Tầng lớp đạo dân do bất đồng 
giai cấp cũng có những mâu thuẫn dẫn đến đấu tranh. 

Thời Nam Bắc triều, đạo sỹ Khấu Khiêm ở Tung Sơn phương Bắc, đã 
đưa tư tưởng Nho giáo dung hợp vào Đạo giáo, sáng lập nên đạo Bác Thiên 
Sư mà hình thức chủ yếu là lễ bái, tu luyện. Ó phương Nam, đạo sỹ Lục Tu 
Tịnh cũng đã đem hình thức và tư tưởng của Phật giáo dung nhập vào Đạo 
giáo, sáng lập nên hệ thống quy phạm trai giới của Đạo giáo, còn gọi là đạo 
Nam Thiên Sư. Đến thời Đường, Tống, đạo Nam Thiên Sư và Bắc Thiên Sư 
cùng với các phái Thượng Thanh, Linh Bảo đã dần dần hợp nhất. Sau triều 
đại nhà Nguyên thì gọi là đạo Chính Nhất, giữ địa vị lãnh đạo Đạo giáo 


trong cả nước. 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦn ĐẠO THIÊN SƯ 


Đạo Thiên Su đến thời Trương Lỗ, tiến hành hợp nhất hoạt động. hệ 
thống tổ chức dần được hoàn thiện, chủ yếu có: Thiên Sư, Trị đầu đại tế tửu, 
tế tửu và quỷ tốt. 


Thiên sư đạo giáo chủ 
—» Chỉ người thống lĩnh nhiều đạo dân 


Chỉ người nhập đạo lâu năm, 
trung thành. 


Спі người vừa mới gia nhập bản giáo. 


Đạo Thiên Su, 24 đạo tri 


Khi Trương Đạo Lăng sáng lập đạo Thiên Su, thì đã có một hệ thống tổ 
chức riêng biệt, đó là 24 trị, đối ứng với 24 tiết khí trong một năm. 


1. Dương Bình, 2. Lộc Đường sơn, 3. Hac Minh Thần sơn, 4. Giản Nguyên 
sơn, 5. Cát sơn, 6. Canh Trừ, 7. Tân Trung, 8. Chân Đa. 
Trung bát trị (8 9. Xương Lợi sơn, 10. Lệ Thượng, 11. Dũng Tuyên sơn thần, 12. Trù 
Canh, 13. Bắc Bình, 14. Bản Trúc, 15. Mông Tần, 16. Bình Cái. 
| 17. Vân Đài sơn, 18. Тап Khẩu, 19. Hậu Thành, 20. Công Mộ. 21. Binh 
Cang, 22. Chủ Bộ sơn, 23. Ngọc Nữ, 24. Bác Mang sơn. 


3. ĐẠO THÁ нїп HOÀNG CÂN 


Dao Thất Binh vå dao Thiên Su là môt trong những đạo phái có mat sớm пћйі, nhung do tầng 
18р thống trị Không ủng fiô nên Kiến cho tin tăm của đạo Tái ‹Віпћ ngay càng giảm sút. 


© Trương Giác mở rộng đạo 


Thái Bình đạo là do Trương Giác sáng lập từ thời Đông Hán Linh Đế, 
lấy Thái Bình binh làm kinh điển, tôn sùng Trung Hoàng Thái Nhất là 
thần tế tự, để ra khẩu hiệu “Hoàng Thiên Thái Bình”. Trương Giác tự 
xưng là Thái Hiền Lương Sư, hai người em của ông là Trương Bảo, 
Trương Lương xưng là Đại у, tuyến bố thời đại thái bình sắp đến. phần 
đối bóc lột sưu cao thuế nàng, chủ trương giúp đỡ người nghèo, lấy bùa 
chú để trị bệnh giúp người là công cụ truyền giáo. Do khi ấy bệnh dịch 
hoành hành, bách tính nổi loạn tìm đến ông để có được phương thuốc 
chữa bệnh và hầu như được chữa khỏi, vì vậy mà người theo đạo ngày 
càng nhiều. Trước tiên, Trương Giác dã có được thành công ó Ký Châu, 
sau đó ông bèn cử 8 người đi theo bốn phương để truyền giáo, sau hơn 10 
пат, số các tín đề đi theo giáo phái đã lên tới соп số 10 vạn, đi khắp 8 
châu Thanh, Từ, О, Kỳ, Kinh, Dương. Duyên, Dự. Để tăng cường thống 
nhất lãnh đạo, Trương Giác lấy phương làm đơn vị kiến lập nên tổ chức 
của giáo khu, tổng cộng có đến 36 phương, đại phương thì có trên vạn 
người, tiểu phương cũng có đến 6 - 7 nghìn người, người thống lĩnh mỗi 
phương gọi là Cự soái. 


© Khỏi nghĩa Hoàng cán 


Khi cơ sở của đạo Thái Bình ngày một lớn mạnh, Trương Giác phái tín 
đồ của mình đi khắp nơi đề truyền bá lời tiên tri “Thương thiên di tử, Hoàng 
thiên đương lập, tuế tại Giáp Tý, Thiên hạ đại cát" (Trời xanh đã chết, trời 
vàng đang lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát), để phát động khởi nghĩa. 
Dựa theo tư tưởng Tam thông: Thiên - Địa - Nhân trong Thái Bình kinh 
Trương Giác tự xưng là Thiên công tướng quân, em trai Trương Bảo tự xưng 
Địa công tướng quân và Trương Lương thì tự xưng Nhân công tướng quân, 
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Vì quân khởi nghĩa đầu quấn khăn vàng nên 
xưng là “Hoàng cân”, gọi tên cuộc khởi nghĩa này là Khởi nghĩa Hoàng cân. 
Nhưng dưới sự trấn áp tàn khốc của quần triêu Đông Hán, khói nghĩa thất 
bại. Đạo Thái Bình cũng vì thế mà tan rã, từ đó trở đi bị tiêu vong. 


BẢN ĐỒ PHÂN вб cỦA ĐẠO THÁI вїнн 


Cuối Đông Hán, đạo Thái Bình do Trương Giác lập nên đã được hơn 10 
năm, phân bố khắp 8 châu. 


U Châu: Thành phố Bắc Kinh 
ngày nay, phía Bắc Hà Bắc, phía 
Nam Liêu Ninh đến phía Bắc Triều 
Tiên. 

Ký Châu: Phía Trung và Nam 
của Hà Bác ngày nay, phía Tây Sơn 
Đông, phía Bắc Hà Nam. 

Thanh Châu: Khu vực phía 
Đông và phía Nam của Hà Bắc ngày 
nay. 

Duyên châu: Phía Tây Nam Sơn 
Đông đến phía Đông Hà Nam ngày 
nay. 


Tù Châu: Phía Bắc Giang Tô, Trường Giang dën khu vực phía Nam của Sơn Đông ngày nay. 

Dự Châu: Phía Вас Chuẩn Hà, phía Đông Chuẩn Ngưu Sơn, phía Bắc An Vi. 

Dương Châu: Phía Bắc An Vi, Chuẩn Hà và phía Nam Giang Tô Trường Giang. 3 tỉnh Giang 
Tây, Tiêm Giang, Phúc Kiến, phía Đông của Hồ Nam, phía Đông Nam của Hà Nam. 

Kinh Châu: Hồ Bác, Hồ Nam, Hà Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây... hoặc một 


vùng nhỏ khu vực tự trí. 


Ảnh hưởng của đạo Thái Bình với Đạo giáo 


Trang phục của 
đạo sỹ 
trượng, mặc áo vàng, 
đội mũ vàng. 


Cầm cửu tiết 


Phương sỹ Truyền đạo: Dùng 
đạo thuật phù thủy, lời niệm chú trị 


bệnh diệt họa 
phương pháp truyền đạo. 


p mọi người làm 


Khởi nghĩa Hoàng cân và đạo TI 


Cuối Đông Hán, vương triều mục nát, Trương Giác cùng đạo Thái Bình 
phát động khởi nghĩa Hoàng cân. Sau khi khởi nghĩa thất bại, đạo Thái 
Bình cũng tiêu vong. 


“Giáo nghĩa đạo Thái Bình phù 
hợp với nguyện vọng dân chúng 


Đạo Thái Bình lấy 
ат đơn vị tổ 


“phương” 
chức, đạo chúng dần dân 
được hệ thống và quân 
sựhóa. 


Giáo chủ đạo Thái Bình 
Trương Giác lợi dụng sự rối 
loạn, mục nát của triểu đình 
mà phát động khởi nghĩa 
Hoàng cân, kết quả thất bại. 


@ 4. PHñI KIM DAN: @ 
сйс ĐẠO PHÁI TÔN SÙNG "РАМ HINH VƯƠNG” 


Trong Рао gido có người cho rằng, san Kf dùng đan đã luyện có thế thành tiên, duoc 
trường sinf. Đó cñínñ là cơ sở ra đời cua рїї Kim Dan. Quá trinf luyện dan đã thúc đấy бб 
món йда hyc vå Khi công trường sinh của Trung Quốc cố dai phát triết. 


< Nguồn gốc của phái Kim Рап 


Một trong những nguồn gốc sâu xa hình thành văn hóa Đạo giáo chính là 
van hóa tôn giáo nguyên thủy thời có đại. Truyền thống vu y thuật thời cổ đại 
là một bộ phận trong văn hóa tôn giáo nguyên thuy. Đạo giáo vừa có sự kế 
thừa văn hóa nguyên thủy cũng đồng thời kế thừa nhiều truyền thống y thuật 
của у vu thuật nguyên thủy. mà thuật kim đan là một trong số đó. Sau này. 
nhiều người trong Đạo giáo chú trọng nghiên cứu và thực hiện thuật luyện 
dan, từ đó hình thành nền một đạo phái mới - phái Kim Đan. 


$ Vận сё dan kinh vương (quyền sách đứng đầu trong các kinh sách về dan duoc) 


Cuối thời Đông Hán, Ngụy Bá Dương người vùng Triết Giang, trên cơ só 
nghiên cứu Chu dịch, đã viết tác phẩm Chu dịch tam đồng khế - tác phẩm 
đã đáp ứng được vấn để nóng bỏng của xã hội đương thời về truy tìm “ích 
thọ điên niên, trường sinh bất lao". Chu dịch tam đồng khế đã nêu га một 
hệ thống lý luận khá hoàn chỉnh về thuật luyện đan của Đạo giáo. Ngụy Bá 
Dương đã dem quái hào tượng thuật số trong Chu địch làm bùa hiệu; lấy 
quy luật vận hành của các thiên thể, mật trăng và mặt trời làm cd sở lý 
luận, lấy quá trình và nguyên lý của luyện chế kim đan làm mô hình, đem 
kết hợp với tu luyện nội đan trong cơ thể con người. Quyển sách này được 
hậu thế tôn là “vạn cổ đan kinh vương”, có tác dụng chỉ đạo và định hướng 
lớn đối với sự phát triển của kim đan học. Phái Kim Đan cũng dựa vào sách 
đó mà hình thành. 


© Quá trình phát triển của phái Kim Рап 


Truyền thuyết cho rằng, Та Từ là người sáng lập nên phái Kim Рап. 
Ông là người có tiên thuật. Tả Từ đã truyền Cứu dan kim dịch tiên kinh cho 
đệ tử của mình là Cát Huyền, Cát Huyền lại tr uyên Thái thanh kim dich 
thân dan kinh cho đệ її là Trinh Ân.. . Trịnh Ân dem bí quyết học dan 
truyền bá rộng rãi để truyền đạo, khiến chổ phái Kim Đan ngày càng có quy 
mô rộng lớn. Đệ tứ của Cát Huyền là Cát Hồng đã nghiên cứu kỹ sách Chu 
dịch tam đồng khë, sau đó ẩn cư trong núi La Phu để tu luyện. Trên cd sở 
kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ông đã viết tác phẩm Bao Phác Tử. Quyền 


sách đã làm sáng tó 3 vấn dê lớn đó là: Sự tón tại khách quan của các vị 
thần tiên, có thể trở thành thần tiên thông qua tu luyện và thuật tu luyện 
như thế nào. 

Trong sách đã dê cập khá rõ lý luận và phương pháp cụ thể của luyện 
đan, khiến cho lý luận kim đan của Chu dịch tam đồng khế được ứng dụng 
phổ biến. Đặc biệt thông qua một số vị cao đạo, nó càng được truyền bá rộng 
rãi. Do đó, phái Kim Đan phát triển khá nhanh. 

Thời kỳ Nam Bắc triêu và Tùy Đường, đặc trưng со bản của phái Kim 
Đan là luyện ngoại đan. Sau triều Tống, từ ngoại đan chuyển dàn thành 
luyện nội đan, hình thành nên phái Chung Lã Kim Đan. Toàn Chân giáo 
cũng là phái tu luyện nội đan. Đến thời Minh Thanh, Lục Tây Minh sáng 
lập nên phái Đông nội đan: Lý Đạo Thuần sáng lập nên phái Tây nội đan; 
Ngũ Thủ Dương, Liễu Hoa Dương sáng lập nên phái Ngũ Liễu, từ đó khiến 
cho phái Kim Đan đạt được những bước phát triển nhanh chóng. 


NGOẠI ран THUẬT VÀ NỘI DAN THUẬT 


Phái Kim đan gồm có hai giai đoạn phát triển chủ yếu là thuật ngoại 
đan, giai đoạn sau là thuật nội đan, đều là trải qua quá trình tu luyện mong 
đạt được mục đích trường sinh. 


Thuật ngoại đan 


Lò luyện đan Kéo dài tuổi thọ 


к 


Quá trình phát triển của thu 


ại đan 


Vu y, vu thuật nguyên thủy Luyện chế trong đó có thuật Kim dan 


Chu dịch tam đồng khế được phong là “Уап cổ dan | 
kinh vương”. 

Bão Phác Tử, hệ thống, tông kết thành tựu luyện đan 
trước thời Tấn. 
алын _ Tác phẩm Thiên kim дис phương, thực tiễn bản thân 
| Thời Đường, Tôn Tư Mạc tiến hành luyện đan. 


Dong Hán, Ngụy Bá Dương 


Đông Tấn, Cát Hồng, үз 


Thuật nội dan 


Сс 
Luyën thán hóa hu (м) (==) 
| — em 


Luyện khí hóa thán 


| г 


Luyën tinh hóa khi 


trình phát triển thuật nội đan 


Triêu Tùy - Tô Huyền Lãng Ə Khai sáng thuật nội đan. 

Đường Ngũ Đại - Chung Ly Quyền và Lã Động Tân -> Sáng lập ra 
phái Chung Lã kim đan. 

Bắc Tống - Trần Đoàn — Sáng lập phái Tiên Thiên và Thụy Công đan pháp. 

Bắc Tống - Trương Bá Đoan — Tác phẩm Ngộ chán thiên nổi tiếng, 
sáng lập ra phái Kim đan Nam Tống. 

Triều Kim - Vương Trùng Dương — Sáng lập phái Kim đan Bắc Tống. 

Triều Nguyên - Lý Đạo Thuần —› Sáng lập phái Trung nội đan. 

Triều Minh - Lục Tây Tỉnh — Sáng lập phái Đông nội đan. 

Triều Thanh - Lý Tây Nguyệt — Sáng lập phái Tây nội đan. 

Triều Minh - Ngũ Thủ Dương và triều Thanh - Liễu Hoa Dương 
—> Sáng lập phái Ngũ Liễu. 


b2 


5. PHI THƯỢNG THANH: ` 


1 TÔN SUNG "THƯƠNG THANH HINH” 


«Рай Thương Thanh tốn có nguồn gốc từ dao Thiên Su. Thông qua nhiêu sự nỗ luc cổ gống 
của các thời Ry, đặc BiệL là .Dào Hoàng Сапћ thài Nam tnểu, đến thời Tùy Duöng đã trả thành 
phái chú luu, sau này nhâp ойо túi đạo Chinh МА. 


© Vài nét sơ lược về phái Thượng Thanh 


Phái Thượng Thanh thờ Nguyên Thủy Thiên vương và Thái Thượng Đại 
Đạo Quân làm thần tối cao, suy tôn Nam Nhạc phu nhân Ngụy Hoa Tôn 
làm tổ sư đời thứ I, lấy Thượng Thanh kinh và Hoàng Đình bình làm kinh 
điển chủ yếu. Ngụy Hoa Tón phái Thượng Thanh vốn là một vị tế tửu của 
đạo Thiên Sư, cho nên có thể thấy phái Thượng Thanh và đạo Thiên Sư có 
mối quan hệ với nhau, tuy nhiên giữa chúng vân có sự khác biệt lớn. Ví dụ, 
phương pháp tu luyện của phái Thượng Thanh là giữ thần, phục khí, về mặt 
trình độ, phái này dần dần tiếp cận phái Kim Đan. 


© Sự hình thành của phái Thượng Thanh 


Ngụy phu nhân (Nguy Hoa Tôn) là một vị nữ tế tửu của đạo Thiên Sư. 
Bà ó huyện Câu Dung, tỉnh Giang Tô, có đạo pháp cao thâm và có tầm ảnh 
hưởng khá lớn trong xã hội đương thời. Truyền thuyết kể lại rằng, trong 
một đêm nọ, thần tiên đã hạ giáng và truyền cho bà Thượng Thanh chân 
kinh. Sau khi thành tiên, bà được gọi là “Tú Âm Chi Quân Thượng Chân Tư 
Mệnh Nam Nhạc phu nhân”, là người chủ quản việc thành tiên nơi hạ giới. 
Về sau, đệ tử của bà là Dương Hy đã dựa vào thuyết Ngụy phu nhân hạ 
giáng trần gian, truyền thụ cho ông ta Thượng Thanh chân kinh và bí quyết 
tu đạo. Ông viết thành sách và truyền lại cho người bằng hữu là Hứa Mật. 
Sau này cháu của Hứa Mật là Hứa Hoàng Dân mang quyển kính này đến 
Triết Giang. Thương Thanh kinh được sao chép lại ở Giang Nam, sau đó 
được lưu truyền rộng rãi trong xã hội, hình thành nên một đạo phái mới 
trong Đạo giáo, đó là phái Thượng Thanh. i 


® Quá trình phát triển của phái Thượng Thanh 


Phái Thượng Thanh tuy do Dương Hy và gia đình họ Hứa sáng lập 
nhưng về sau Thượng Thanh kinh lại được truyền bá và lưu hành ở Triết 
Giang. Phái này không được tổ chức hệ thống, còn đơn giản. Mãi đến thời kỳ 
Nam Bác triêu, Đào Hoàng Cảnh mới tổ chức một cách hệ thống phái 
Thượng Thanh. Đào Hoằng Cảnh tu luyện 40 пат ô núi Mao Son. Trên cơ 
sở lý luận thiên thời, địa lợi, nhân hòa ông đã nỗ lực phát triển quan niệm 


về đạo. Từ đó, núi Mao Sơn đã trỏ thành điểm sáng về tu đạo trong mắt đạo 
sỹ, hình thành nên tông phái của phái Thượng Thanh tức là phái Mao Sơn. 
Đồng thời còn biên tu lại các điển tích Đạo giáo, có nhiều ảnh hưởng lớn đến 
sự phát triển của văn hóa Đạo giáo. 

Các đạo sỹ có đạo pháp cao thâm, sau khi tu đắc đạo ở núi Mao Sơn, lần 
lượt di chuyển về các ngọn núi lớn của vùng Giang Nam để phát triển đạo 
phái. Đến thời Tùy Đường đã phát triển được nhiều đạo phái của phái 
Thượng Thanh, thúc đẩy phái Мао Sơn phát triển khá nhanh, trỏ thành đạo 
phái chủ luu của phái Thượng Thanh và cũng là đạo phái chính của cả nước. 
Thời gian này cũng xuất hiện rất nhiều những đạo sỹ nổi danh cùng những 
trước tác của họ như Vương Viễn Tri, Phan Sư Chính, Tư Mã Thừa Trinh... 
Đến thời Tống, có 3 phái là phái Thượng Thanh, đạo Thiên Sư, phái Linh Bảo 
cũng song song tán tại. Đến đời Nguyên thì quy nạp vào đạo Chính Nhất. 


Thượng Thanh phái và Ngụy Ho. 


Nguy Hoa Tôn là nữ đạo sỹ đầu tiên của Trung Quốc. Bà một lòng hướng 
đạo, từng ở Hoài Xuyên Dương, Lạc Sơn tu đạo 43 năm, sưu tầm được rất 
nhiều điển tích Đạo giáo, hình thành nên một bộ giáo lý, giáo nghĩa hoàn 
chỉnh, làm lý luận nền tảng ra đời phái Thượng Thanh và phái này cũng tôn 
bà là tổ sư khai sáng. 


Tự Mã Thừa Trinh và 7 tầng tu đạo 
7 [Đắc đạo: Hình tùy đạo thông, hợp nhất với hån 


ó Thái định: Hình dáng như cây khô, tâm như tro bụi 
уб cảm vô cầu. 


5 Chân quan: Thiên về quan sát, không bị thu hút bởi ngoại vat] 


4 Giån su: An phån, không còn ham muón trån tuc. 


З | Thutâm: Thu tâm, ly cảnh giữ nh, khử duc. 


2|[ Boan duyên: Đoạn tuyệt dục sự trần duyên, không giao du với thế nhân. 


Тіп kính: Đối với tu đạo thành tiên, tín ngưỡng thâm sâu, không được hoài nghỉ. 


Plidi 


fi Bdo cùng vór phái Thượng Thanh dëng thời phát 1пёп và có những ánh ñuónq 
nhất dinhi á Giang Nam. Phát Linh Báo đã sáng (ар nên bán Пё Tam Thanh, váy dung nên сйс 
Khiva muc té tutu, trai giới trong Dao gido. 


®© Quá trinh hình thành và truyền bá của “Linh Bao kinh" 


"Truyền thuyết kë rằng, khi Đại Vũ trị thủy, được thần nhân truyền cho 
Linh Bdo ngủ bùa. dùng để trấn áp giao long, thủy báo (những loài giao 
long, thuồng luồng, quái vật đưới nước). Sau đó, Đại Vü đem cất giấu nó 
trong hang động của núi Động Đình (nay là núi Đồng Đình - Thái Hồ). Đến 
thời Xuân thu, một người tên là Long Ủy Thượng Nhân có được Linh Bao 
ngũ bùa. Long Uy Thượng Nhân đem sách đến hiến cho Ngô vương là Нар 
Lu. Ngô vương đưa cho quần thần xem, nhưng đều không hiểu. 

Đến thời Đông Tần, trong trước tác Bão Phác Tử. Nội thiên của danh sy 
Cát Hồng cũng rất nhiều lần trích dẫn Linh Bdo ngũ bùa kinh. Những năm 
cuối саа thời Đông Tấn, cháu của Cát Hồng là Cát Sào Phụ đã căn cứ vào 
тїбї tương quan với những câu chuyện thần thoại, viết nhiều sách lấy tèn 
Linh Bảo. Từ đó kinh này trở thành trước tác được lưu truyền trong phả hệ 
họ Cát. 


$ Xác lập ban hệ “Tam Thanh" 


Sau khi Linh Bao kinh xuất hiện, trong Đạo giáo hình thành một biệt 
phái mới, tức là phái Linh Bảo. Hệ thống tín ngưỡng thần tiên của biệt 
phái này khác với đạo Thiên Su. Đạo phái tôn sùng Nguyên Thủy Thiên 
Tôn, Thái Thượng Đại Đạo Quân và Thái Thượng Lão Quân làm các vị 
thần tối cao. Về sau, bản hệ tín ngưỡng thần tiên này được các đạo phái 
khác tiếp nhận, hình thành nên bản hệ “Tam Thanh” tức là Ngọc Thanh 
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (Thái 
Thượng Đại Đạo Quân) và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng 
Lão Quân). 

Phái Linh Bảo ngoài sử dụng biện pháp dùng bùa chú để trị bệnh, qua 
đó để truyền kinh giảng đạo (giống như đường lối của đạo Thiên Sư), còn 
tăng cường các khoa nghĩa trai giới, các hoạt động cầu phúc diệt họa, dé cao 
sự trai giới của đạo sỹ... Do vậy, khi thực hiện các nghỉ lễ trên đàn tràng đã 
thể hiện sự tỉnh luyện trong nghệ thuật, trỏ thành khuôn mẫu cho việc thực 
hiện các nghỉ lễ tế tửu sau này 


© Quá trinh phát triển của phái Linh Bảo 


Phái Linh Bảo cho rằng, Cát Huyền là tổ sư khai phá đạo phái này. 
Trên thực tế, là do Cát Sào Phụ thời Đâng Tấn sáng lập nên. Thời Nguy 
Tấn Nam Bắc triều phát triển mạnh mẽ, đến thời Tùy Đường phát triển 
cầm chừng, không có nhiều sự thay đổi, sáng tạo. Sau thời Bắc Tống phái 
các Tạo Sơn ở Giang Tây xuất hiện và truyền bá rộng rãi Linh Bao kinh, 
thu hút rất nhiều người tu đạo, trở thành chủ lưu của Linh Bảo phái. Do 
vậy, phái Các Tạo Sơn được người theo дао và triều đình khám định gọi 
là “Tam sơn bùa lục”. Thời Tống Lý Tông xuống chiếu chỉ cho đạo Thiên 
Sư quản giáo “Tam sơn bùa lục”. Đến thời Nguyên thì hợp lưu với đạo 
Chính Nhất. 

Những năm cuối của triêu Bắc Tống, phái Linh Bảo hình thành một 
chỉ phái khác là phái Đông Hoa do Vũ Toàn Chân sáng lập, tiếp tục phát 
triển đến thời Nam Tống. Đây là giai đoạn thịnh vượng nhất. Sau triểu 
đại nhà Nguyên, phái Đông Hoa quy nhập vào đạo Chính Nhất ở núi 
Long Hổ. 


Xác lập Tam 


Sau khi tam vị tối сао thần của phái Linh Bảo phái được tón phụng, trỏ 
thành “Tam Thanh” được các giáo phái công nhận, đã có những cống hiến to 
lón vào hệ thống Đạo giáo thần tiên. 


Ba vị thần tối cao của phải Linh háo 


Nguyên Thủy Thái Thượng 
Thiên Tôn. Đại Đạo Quân 


Ngọc Thanh Nguyên 
Thủy Thiên Tôn 


Thượng Thanh Linh Thái Thanh Đạo 
„7Ñ. Bảo Thiên Tôn Đức Thiên Tôn 


Phái Linh Bảo có kinh văn ảnh hưởng từ kinh điển và giới luật của Phật 
học, vừa ca ngợi đạo tiên quý sự sống vừa nhấn mạnh độ người vô lượng. 


Ảnh hưởng 
Phật giáo: Nhân quả báo ứng, Đạo giáo: Từ việc chú trọng tu đạo dưỡng 
tam thế luân hồi, niết bàn diệt độ và sinh cá nhân để mong được bất tử, trở thành 
khuyên người hành thiện. hành thiện tế thế, tích lũy công đức, sau khi 
chết lên cõi tiên để trở thành tiền. 


А 


I LẦU QUAN: LÃO TỬ VIẾT "ĐẠO ĐỨC HINH” 


- ĐẠO PHñI HHẮP NƠI HƯNG HHỞI 


ai cầu Quan т đời khi Cáo Tí tiết "Đạo đúc Rini”, băt đầu phát triển д thời Вас 
Nguy, thinh hành thời Nguy Tấn, sau này nñáp ойо Toàn Chân giáo. 


© Nguồn góc của phái Lâu Quan 


Người sáng lập ra phái Lầu Quan là Doãn Hy - quan quản lý việc trấn 
giữ cửa Hàm Cốc. Doãn Ну tu đạo tại đây, dùng có lợp nhà. xây phòng vọng 
cảnh, do vậy nên được gọi là Lầu Quan. Lão Tử trên đường đi về phía Tây, 
qua Hàm Cốc quan, Doãn Hỷ xem khí tượng thấy tử khí (khí màu tím) từ 
phía Đông tới, bën quét dọn sạch đường để nghênh tiếp. Lão Tử thấy Doãn 
Hy khí chất bất phàm, bèn truyền cho đạo thuật và viết ra Dao đức kinh ở 
Lầu Quan. 

Sau này, tại Lầu Quan, Doăn Ну дас đạo thành tiên, ảnh hưởng của 
Doãn Hy cũng ngày càng lớn và số đạo đồ theo học cũng ngày càng đông. 

Đến thời Tây Tấn, đạo sỹ cùng Quan Trung, Lương Thảm đến Lầu 
Quan, cùng với Trịnh pháp sư để học đạo và gặt hái được nhiều thành tựu, 
sau này Luong Thám nói rằng phụng theo lệnh của Thái Thượng Lão Quân 
truyền cho Doãn Quỹ, đời sau của Doãn Hy, sách Lầu Quan tiên su truyện 
và những sách luận về bùa lục, dạy cho Doän Quy thuật luyện ân hình và 
thuật thủy thạch hoàn đan. Sau khi đắc đạo. Lương Thảm nhập vào núi 
Chung Nam. Các đời đệ tử của ông đã nỗ lực truyền bá đạo pháp. Đến đầu 
thời Bắc Ngụy, phái Lầu Quan đã bát đầu di vào quy củ và mở rộng tầm 
ảnh hưởng. 


© Lão Tử hóa Hồ thành Phật 


Xinh điển chủ yếu mà phái Lầu Quan thờ phụng và tôn sùng là Đạo 
đức binh của Lão Tử. Do vậy, họ cho rằng, sau khi Lão Tử và Doãn Hỷ ra 
khỏi cửa Hàm Cốc thì "hóa Hô thành Phật”. Do vậy, rất nhiều kinh điển ra 
đời như Lão tử hóa Hồ kinh, Lão Tử Tây thăng kinh, Lão Tử khai thiên 
kinh. Các kinh điển này được truyền bá rất rộng rãi. Học thuyết "Lão Tử 
hóa Hồ thành Phật” cho rằng, Lão Tử đi về phía Tây, đến đất Ấn Độ, sáng 
lập nên Phật giáo. Bản thân của Lão Tử chính là sự hóa thân của Thái 
Thượng Lão Quân. Trong quá trình sáng lập ra Phật giáo, lại hóa thân 
thành Thích Ca Mâu Ni. Do vậy, bản chất và nguồn gốc của Phật giáo là 
đo người Trung Quốc sáng lập, nên Phật giáo mới được lưu truyền rộng rãi 
ở Trung Quốc đến như vậy. Thuyết pháp này đã trở thành trọng điểm của 


cuộc tranh luận quyết liệt giữa Dao giáo và Phật giáo ở thời kỳ Nam Bắc 
triểu và triều Đường. 


© Quá trình phát triển của thái phái Lâu Quan 


Thời Bắc Nguy, được sự nâng 40 của Thái Vũ Đế, phái Lầu Quan đạt 
được những bước phát triển mạnh mẽ, trùng tu lại Lầu Quan, thu thập kinh 
thư... Thời Bắc Ngụy, lấy núi Chung Nam làm trung tâm, bao gồm cả vùng 
kinh đô Trường An và một vùng rộng lớn ở Hoa Sơn, ở đây đã xây dựng được 
rất nhiều các cung quán, bôi dưỡng nên rất nhiều đạo sư nổi tiếng với 
những trước tác được truyền bá rộng rãi. Do vậy đã thúc đẩy sự phát triển 
của phái Lầu Quan. 

Thời Tùy Đường, các đạo sỹ của phái Lầu Quan đã dùng lương thảo ở 
đài Lầu Quan để nuôi quân của Lý Uyên khởi binh. Ngoài ra, còn tạo ra 
nhiều sự kiện tôn giáo có lợi cho họ Lý. Sau khi Lý Uyên xưng đế đã đặc 
biệt ưu ái cho phái Lầu Quan như tăng bổng lộc, ân chuẩn, ban cho tên 
gọi “Tông Thánh cung”. Lý Uyên còn tự thân đến Lầu Quan để tế tự Lão 
Tử, khiến cho Lầu Quan trở thành trung tâm Đạo giáo của cả nước. Phái 
Lầu Quan tiếp tục phát triển thịnh đạt đến thời Nguyên thì nhập vào 
Toàn Chân giáo. 


Lão Tử hóa thành Phậ 
Phái Lầu Quan trong Phật Đạo tranh biện cho rằng, Lão Tử đi vền phía 
Tây, tới Ấn Độ, hóa thân thành Thích Ca Mâu Ni, sáng lập nên Phật giáo 


SÁNG LẬP. 
PHẬT GIÁO 


Bức trai 


n Hý nghênh 


p Lao 


Bức tranh này miêu tả cảnh Doãn Ну nghênh tiếp Lào Tứ khi Lão Tử đi 
về phía Tây, qua cửa Hàm Сёс,. Đây cũng chính là nơi mà sau này trở 
thành thánh địa của phái Lầu Quan. 


Caosơn: Ngọn núi ởphía xa bền ngoài Lào Tủ: Lão Tủ trong bức tranh râu tóc 
là thanh cảnh mà Đạo giáo hướng tới, Lão bạc pho, tay cầm quạt lông. tiên phong dao 


Tử chính trong lúc nhìn cảnh hôn loạn của cốt. Chính tại nơi đây, dưới lời khẩn cầu của 


thiên hạ mới đi tìm nơi thanh tinh. Doãn Hy ông viết sách Dao đức kinh 


biểu thị lòng tôn kính đối với một nhà hiền triết. Lúc lá tốt tươi, có cây mây, là hình tượng tượng 
này, Doãn Hy là quan lệnh ở vùng này. Sau khi lĩnh trưng cho "quý tiên trường sinh” của Đạo giáo, 
hội Dao đức kinh của Lão Tử, ông từ quan quy ẩn, с: 


тау biểu thị tư tưởng “tế thế độ nhân”, cũng 
sau này lên núi Võ Đang tu đạo thành tiền. tà biểu thị tư tưởng Lão Tử độ hóa Đoãn Hy. 


@ 8. TOÀN CHÂN GIÁO: @ 
"NGƯỜI CHẾT SỐNG LAI” - PHñ! NỘI РАМ DUOC SÁNG LẬP 
Toàn Cñán giáo sau kfu sáng lập, trải qua sự dàn đất của các đạo sỹ cao đao nhat rong 
Trùng Duong, Khiâu Xứ Co phù йор vói nhu cẩu của vũ hôi, Кёп cho Toản Chân giáo phát 
triển không ngững vå được truyền bá đến tán ngày nay, 


& Sự ra đòi của Toàn Chán giáo 


Người sáng lập ra Toàn Chân giáo là Vương Trùng Dương, ban dầu 
ông theo Nho hoc, sau này lại dó đạt trong kỳ thi võ. Do bất đắc chí về tài 
năng không dược trọng dụng, ông từ quan ở ẩn, Thời kỳ triêu Kim dễ 
xướng dùng văn trị, Vương Trùng Dương chịu nhiều giằng xé trong lòng, 
quy y của Đạo. Ông tự xưng rằng, tại trấn Cam Hà, được gặp hai dạo 
nhân đã truyền cho ông bí quyết kim dan. Ông bỏ nhà dên núi Chung 
Nam tu luyện. Sau này chiêu mộ đệ tü, truyền thụ đạo nghệ. Ông có 7 đại 
đệ tử là Mã Ngọc, Đàm Xử Đoan. Khâu Xử Cơ. Lưu Xử Huyền, Vương Xử 
Nhất, Hách Đại Thông và Tôn Bất Nhị. Tên gọi “Toàn Chân” là tên của 
căn phòng mà Vương Trùng Dương và các đại đệ tử tu luyện. Vương 
Trùng Dương đề xuất lấy chữ “Toàn Chân” làm tên hiệu của đạo phái, 
đánh dấu Toàn Chân giáo chính thức ra đời. 


® Nét đặc sắc của Toàn Chân giáo 


Toàn Chân giáo trên cơ sở của đạo Thiên Sư phát triển mà thành. Tuy 
có еми ảnh hưởng của đạo Thiên Su nhưng Toàn Chân giáo đã có nhiều sự 
sáng tạo. Trước tiên là việc dé xuất quan niệm “Tam giáo hợp nhất”. Qua 
việc phân tích bản chất của tam giáo, Toàn Chân giáo cho rằng. nhiều đạo 
lý của Nho giáo và Phật giáo đều là tư tưởng về “да! đạo” của Lão Tử, quy 
về gốc đều là việc tu dưỡng đạo đức, tính mệnh. Mặt khác, chú trọng loại 
bó việc luyện đan và bùa chú, để cao tu luyện nội đan, chủ trương tính 
mệnh song tu, để cao việc đồng thời tu luyện chân đạo thành tiên. Ngoài 
га, còn yêu cầu сас tín dó cần phải khắc kỷ, nhẫn nhục. giữ tỉnh thần 
thanh tịnh. Toàn Chân giáo còn có sự hấp thụ tư tưởng “Độ thiển tể nhân” 
(làm nhiều việc thiện cứu vót con người) dạy dỗ tín dô làm việc. tích thiện 
làm nội dung chủ yếu. 


% Quá trình phát triển của Toàn Chân giáo 
Sau khi Vương Trùng Dương qua đời, trong 7 đại đệ tử có Mã Ngọc, Đàm 


Xử Đoan, Lưu Xử Huyền, Khâu Xử Cơ thay nhau làm trưởng giáo. Trong 
nội bộ của Toàn Chân giáo cũng dàn dần hình thành và phân chia làm 7 chỉ 


ç HE 
es < СО 


lưu nhỏ, đó là: Phái Ngô Tiên, phái Nam Vô, phái Long Môn, phái Du Sơn, 
phái Hoa Sơn, phái Thanh Tịnh. Trong đó, phái Long Môn của Khâu Xử Cơ 
là phù hợp với thời thế, lại được sự nâng đỡ của Thành Cát Tư Hãn, khiến 
cho toàn Toàn Chân giáo phát triển mạnh mẽ, đạt đến cực thịnh. Đầu thời 
Nguyên, Toàn Chân giáo chủ yếu lưu truyền ở phương Bắc. Sau khi nhà 
Nguyên diệt Nam Tống, Toàn Chân giáo được mở rộng đến Giang Nam và 
trở thành một trong những đạo phái mạnh nhất trong cả nước. Sau này 
dung hợp với Kim đan Nam tông và Bắc Tông. Đến thời kỳ nhà Thanh, 
Vương Thường Nguyệt của phái Long Hổ Môn luật tông cải cách Toàn Chân 
giáo. Từ thời Minh - Thanh, Đạo giáo chỉ còn Toàn Chân giáo và đạo Chính 
Nhất là còn tón tại và lưu truyền đến ngày nay. 


THẦN ТОЙМ CHÂN GIÁO 


Toàn Chân giáo do Vuong Trüng Duong sáng làp vào thòi Kim, di kháp 
nơi truyền giáo, sau này 7 đại đệ tử của ông giúp cho chi phái ngày một lớn 
mạnh, đưa Đạo giáo trở thành một tôn giáo có vị trí quan trọng. 

Bức tranh thể h 


hình ảnh Vương Trùng Dương tu đạo 


Vương Trùng Dương (1112 — 1170), tên thật là Trung Phu, tự là Duẫn 
Khanh, sau khi nhập đạo đổi thành Cát Cát, tự Tri Danh, hiệu Trùng 
Dương Tử. Ông là người thôn Đại Ngụy, Hàm Duong, Kinh Triệu (nay là 
Thiểm Tây), từng làm tiểu lại, sau từ quan tu đạo, từng ở hang Trúc, núi 
Chung Nam, mệnh danh là “Hoạt Tử Nhân Mộ”. 


NĂM GIÁO HỘI C N CHÂN GIÁO Ở THỜI KỲ ĐẦ 


| Tam giáo Thất Bảo hội Khu vực Văn Đăng, Sơn Đông ngày nay 
Tam giáo Kim Liên hội Khu vực Ninh Hải, Sơn Đông ngày nay 1 
Тат giáo Tam Quang hội Khu vực Phúc Sơn, Sơn Đông ngày nay _ 
Тат giáo Ngọc Hóa hội Khu vực Bỏng Lai, Sơn Đông пр 


| Tam giáo Bình Đẳng hội Khu vực huyện Dạ, Sơn Đông ngày nay 


HÂN GIÁO TAM ĐẠI Tí 


Nơi người sáng lập ra Toàn Chãn giáo Vương Trùng Dương 


"Trùng Dương cung, Thiểm Tây _ 
tu hành. 


" А Nơi Вас phái tổ sư Thuần Dương chân nhân Bát tiên 
Vinh Lạc cung, Sơn Tây 


linh thân Là Động Tân sinh ra 


Nơi Trường Xuân chân nhân Khâu Xử Cơ ở sau khi 


Bạch Vân quán, Bắc Kinh 0 
Tây du trở về kinh. 


Khâu Xử Cơ và Thành Cát Tư Hãn 


Trong giai đoạn ba nước thống trị Kim, Nam Tống, Mông Сб cát cứ, 
Khâu Xử Cơ, nắm bắt thời со, đến gặp Thành Cát Tư Hàn. Sau khi Mông Cổ 
thống nhất sáng lập nên triểu Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi để phát 
triển Toàn Chân giáo. 


Sau Khâu Xử Hu 
Xử Cơ lên 
quyền lãnh đạo Toàn Chân 


m 


giáo nên phải đối mặt với 
ba thế lực chính trị Kim, 
Nam Tống và Mông Cổ. SP д> Triều kiến 
Ông xem xét thời thế, từ 


Go \ 
Thành Cát Tu Нап 
Thành Cát Ти Нап sớm đã nghe nói đạo 
pháp cao điệu của Khâu Xử Cơ, đến tháng 5 
năm 1219, ông pl 
mời Khâu Xử Cơ triều kiến. Đến пат 1222, 
Thành Cát Tư Нап triệu kiến Khâu Хи Cơ, 
hỏi về cách trị quốc an đã 


chối lời mời của Kim và 
Nam Tống. Năm 1219, 
đồng ý lời mời của Thành 
Cát Tư Нап. Năm 1222, tại 
A Phú Ông gặp mật 
Thành Tư Hãn, nhận 
được lời hứa của Thành 
Cát Tư Hãn cho. 
Đạo giáo khắp thiên hạ. Chân giáo đặc quyền phát triển. 


wa 


ái sử thần Lưu Trọng Lộc 


i quản 


và ban cho Toàn 


ĐẠO THÁI NH 


PHUNG THÂN THÁI NHẤT 
Dao Thát Nhất được hung Klỏi vào thời Kim Nguyên. Giáo (у tả giáo пдћта vê cơ ban а 
dựa theo đạo Thiền Su. Sau Кп truyền được Rfiodng 7 dòi thì sáp nñáp vào đao Chinh (Hát. 


& Sự ra đời của đạo Thái Nhat 


Những năm đầu khi triểu Kim mới được thành lập ở các địa phương ö 
phía Bắc, phong trào kháng Кіт nể ra mạnh mẽ, xã hội loạn lạc, lòng người 
bất an. Nhân dân các dân tộc người Hán khao khát có một vị thần có thể 
xua đuổi người Kim và bảo vệ dàn chúng, cứu vớt chúng sinh ra khỏi cảnh 
nước mất nhà tan. Có một người ở Châu Vệ, tên là Tiêu Bão Trân, mượn lời 
thân linh phái xuống để xua đuổi dân dị tộc, ở vùng Châu Vệ phía Bắc sông 
Hoàng Hà, ông đã dựng cờ hiệu đạo Thái Nhất để tập hợp lực lượng chuẩn 
bị khởi nghĩa. 


© Tín ngưỡng của đạo Thái Nhát 


Tiêu Bão Trân đã từng học qua các bí quyết bùa lục của phái Bùa Luc. 
ông cũng dùng bùa lục để truyền giáo, do vậy đạo Thái Nhất cũng thuộc vào 
đạo phái Bùa Lục. Đạo phái này lấy Thái Nhất Tam nguyên pháp lục chỉ 
thuật làm trụ cột lý luận, tôn dùng Thái Nhất chân thần. Thái Nhất chân 
thần ở Tử cung trung ương trên trời, là vị thần linh tối cao thống lĩnh Ngù 
đế, lấy danh nghĩa chế định Thái Nhất, nên gọi là "Thái Nhất lục”. lục này 
có tam thức, do vậy còn được gọi là “Thái Nhất tam nguyên”. Tiêu Bão Trân 
đã lợi dụng loại tín ngưỡng và pháp thuật này để trị bệnh. đuổi tà, cầu phúc 
tiêu họa để truyền bá Đạo giáo. Trưởng môn phái này đều truyền thừa cho 
những người trong họ. Nếu như người khác họ nắm quyền trưởng môn phái 
thì phải đổi thành họ Tiêu. 

© Quá trình phát triển của đạo Thái Nhất 


Sau khi Tiêu Bão Trân sáng lập nên Thái Nhất, giáo phái này đã phát 
huy tầm ảnh hưởng rất nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn đã vươn 
tầm ảnh hưởng tới các địa phương vùng Son Đông, Hà Bắc. Để củng cố nền 
thống trị trong nước, giai cấp thống trị của triểu Kim đã tang cường nhiều 
biện pháp khống chế và lợi dụng tôn giáo trong dân gian như: cho xây dựng 
các đạo trị, đạo lục để quản lý Đạo giáo. Kim Hy Tông còn rho triệu kiến 
Tiêu Bão Trân vào cung để chữa bệnh cho hoàng hậu. Sau khi chữa khỏi 
bệnh, Tống Hy Tông đã ban thưởng hậu hình, còn cho xây dựng am đường ở 
Châu Vệ cho Tiêu Bão Trân làm nơi cư ngụ, gọi là “Thái Nhất vạn”. Sau 


này, để 


ải quyết vấn đề tài chính nguy khốn, triêu Kim đã cho bán một số 
đạo quán. Đạo Thái Nhất đã mua lại một số đạo quán đó để mở rộng tổ 
chức. Sau khi Tiêu Bão Trân qua đời, ông truyền lại chức trưởng môn phái 
cho Tiêu Đạo Hy. Đến khoảng giữa thời gian tại vị, Tiêu Đạo Hy đã phát 
triển số tín đồ lân đến hàng vạn người. Đến thời Tiêu Chí Xung, được hoàng 
đế triều Kim ban cho tên hiệu là “Nguyên Thông Đại Sư”. Đến thời Tiêu 
Phụ Đạo, quân Mông Cổ xâm lược ở phía Nam, Tiêu Phụ Đạo đã thỏa hiệp 
và thiết lập mối quan hệ với tầng lớp quý tộc Mông Có, khuyên các tướng 
lĩnh của triều Kim dầu hàng và được Mông Cổ ban cho tước hiệu “Trung 
Hòa Nhân Tịnh Chân Nhân”. Đến thời Tiêu Cự Thọ, đạo Thái Nhất nhận 
được sự nâng đỡ của triêu Nguyên. Nguyên Thế Tổ ban cho tước hiệu là 
“Thái Nhất Diễm Hóa Trinh Thường Chân Nhân”, lại được г dựng cung 
Quản Phúc Vạn Thọ ở vùng Đại Đô và Hòa Lâm. Đến thời Tiêu Toàn Hựu 
và Tiêu Thiên Huu đều được triểu Nguyên ban cho tước hiệu Chân Nhân. 
Thời Nguyên Nhân Tông, Tiêu Toàn Hựu và Tiêu Thiên Hữu đã cùng với 
các trưởng giáo của phái đạo Chính Nhất huyền giáo và Toàn Chân giáo 
phụng chỉ tiến hành đại lễ tế tửu ó Đại Đô. Nhưng về sau, đạo Thái Nhất 
không thấy được sử lưu truyền nữa, có lẽ đã nhập vào dạo Chính Nhất. 


Đạo Thái Nhất tôn sùng và thờ phụng thần “Thái Nhất, tuy nhiên từ 
Nhất” có rất nhiều cách giải thích khác nhau, sau đó mới trở thành 
khái niệm “thần” và được tín đồ sùng bái. 


Thái Nhất là tên một ngôi sao:Trong sách Tinh kinh có chép, 
Thái Nhất là một ngôi sao ở bên ngoài của Tử Cung Môn. Тї 
Cung Môn là nơi Ủ của các VÌ sao Bắc Cực. ` 


Thái Nhất là tên thần:Có quan niệm cho rằng “Thái Nhất” là 
biệt danh của thiên đế, một vị thần đáng tôn quý nhất. Chính là 
vị “Thái Nhất chân thân” mà đạo Thái Nhất tín phụng, tôn thờ. 


Thái Nhất là tên một ngọn núi:Tức là chỉ núi Chung Nam ở | 
Thiểm Tây, đôi khi cũng viết thành Thái Ất. 


Thái Nhất chính là “Đạo”:Tức chỉ thời kỳ thiên địa còn chưa 
được phân chia, nguyên khí còn hỗn độn. Trong sách Thái Nhất 
sinh thủy да nhấn mạnh mối quan hệ Thái Nhất và nước. 


Thái Nhất là tên của vị đế vương thời c6:Có thuyết nói Thái 
Nhất là Thái Hoàng, có thuyết nói là Thái Ngô, có thuyết nói là 
Phục Hy. 
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Sự truyền thừa của đạo Thái Nhất 


Đạo Thái Nhất do Tiêu Bão Trân sáng lập vào thời kỳ nhà Kim. Tổng 
cộng truyền thừa được 7 đời, sau triêu đại nhà Nguyên, dàn dần hợp nhất 
với đạo Chính Nhất. 

- Giáo chủ sáng lập Tiêu Bão Chân: Vào năm Thiên Xuân Kim Hy Tông, 
ông sáng lập ra đạo Thái Nhất, truyền thừa thuật Thái Nhất tam nguyên 
phap lục. 

- Giáo chủ đời thứ H, Tiêu Đạo Hy: Nguyên tên là Hàn Đạo Hy. tự 
Quang Viễn, được truyền chức giáo chủ lúc 10 tuổi. 

- Giáo chủ đời thứ III, Tiêu Chí Xung: Nguyên tên là Vương Chí Xung, tự 
là Dụng Đạo, được triểu đình Kim ban cho tên hiệu là Nguyên Thông Đại sư. 

- Giáo chủ đời thứ IV, Tiêu Phụ Đạo: Tự là Công Bật, là cháu của Tiêu Bão 
Chân, được Hết Tất Liệt ban tước hiệu Trung Hòa Nhân Tịnh chân nhân. 

- Giáo chủ đời thứ V, Tiêu Cư Thọ: Nguyên tên là Lý Cư Thọ, tự là Bá 
Nhân, được sự nâng đỡ của triêu Nguyên. Nguyên Thế Tó ban cho ông tước 
hiệu là Thái Nhất Diễm Hóa Trinh Thường chân nhân. 

- Giáo chủ đời thứ VI, Tiêu Toàn Huu: Nguyên tên là Lý Toàn Huu. 
nhận được sự súng ái của triều Nguyên. 

- Giáo chủ đời thứ УП, Tiêu Thiên Huu: Nguyên tên là Sái Thiên Huu, là 
giáo chủ cuối cùng của đạo Thái Nhất. 


нй! CHÂN ĐẠI ĐẠO: 


4 ái Chân Фа: Đạo hung 6001 ойо thời Kim, do có giáo nghĩa phù hop обі thải thế, mà 
đạo phái пау phát triển manh mẽ. Đến triểu Nguyên, do được sư nâng đỡ của giai cấp tống іп 
nên tẩm апй ñuóng của dao phái này được mỏ rộng. Vê sau phái Chân Dai Фао dung hop cùng 
одї Toàn Chân giáo. 


®© Sự ra đời của phái Chân Đại Dao 


Phái Chân Đại Đạo vốn có tên gọi là Đại Đạo giáo. Người sáng lập là 
Lưu Đức Nhân, người Thương Châu, Hà Bắc. Từ khi còn nhỏ ông đã xuất 
gìa làm đạo sỹ. Thời Tống Hy Tông, Lưu Đức Nhân tự nhận bản thân được 
Thái Thượng Lão Quân hạ giáng trao cho Đạo Đức kinh, từ đó Lưu đức 
Nhân lập nên các giới pháp kỳ diệu, truyền đạo ở dải hạ lưu sông Hoàng 
Hà. Tư tưởng chủ yếu của ông là: Trung quân, hiếu thân (trung với vua và 
hiểu kính với cha mẹ, lấy tấm lòng thành thật mà đối đãi với mọi người; giữ 
tấm lòng thanh tinh, trong sạch, an bán lạc đạo, tự cấy сау mà lấy lương 
thực, tiêu dùng có định mức, yêu quý sự sống, không sát sinh... Những 
quan niệm và tư tưởng này phù hợp với lòng dân, đặc biệt khí phương Bắc 
đang rơi vào cảnh loạn lạc. Chỉ sau vài năm, Đại Đạo giáo đã xâm nhập vào 
Trung Nguyên. 


®© Giáo nghĩa của phái Chân Đại Đạo 


Giáo nghĩa của phái Chân Đại Đạo có thể khái quát lại bằng 4 chữ “chất 
chân đạo du” trong sách Đạo đức kinh của Lão Tủ, tức là bản thân mà chân 
thật, chất phác thì khiến cho đạo được hanh thông như dòng nước chảy. Luu 
Đức Nhân cho rằng, con người sinh ra, chịu ảnh hưởng của thế tục, dàn dàn 
làm mất đi cái “chân”, do đó mục đích của việc tu đạo là “phuc chân” (phục 
hồi lại bản chất chất phác, nguyên so). Do vậy, bản chất của đạo phái này là 
chủ trương dë cao tư tưởng của Lão Tú, tôn sùng vô vi, phản đối tu luyện 
đan thuật, bùa chú, không tin vào chúng thần, chỉ dê xướng thắp một nén 
hương thơm để bày tỏ lòng tôn kính với trời đất. 


© Quá trình phát triển của phái Chân Đại Đạo 


Phương pháp tu luyện và giáo lý đơn giản của Chân Đại Đạo phù hợp với 
quần chúng nhân dân, do vậy nó được truyền bá nhanh chóng. Chính sự truyền 
bá rộng rãi đó đã gây được sự chú ý của triều đình. Nhằm lung lạc các thế lực 
tôn giáo, Kim Thế Tông, vua triểu Kim đã sắc phong cho Lưu Đức Nhân là 
“Đông Nhạc tiên sinh”. Sau Luu Đức Nhân, eó Trần Sư Chính, Trương Tín 


Chân, Мао Hy Tông kế tiếp nhau làm trưởng giáo... Sau thời kỳ Мао Hy 
Tông, trong nội bộ của Chân Đại Đạo có sự mâu thuẫn nên chia thành hai 
phái riêng biệt là Thiên Bảo và Ngọc Hu. Cung Thiên Bảo tôn Lệ Hy Thành là 
tổ sư đời thứ V. Ngọc Hư quán tôn Lý Hy An làm tổ sư đời thứ V. 

Đến đời Nguyên, phái của Lệ Hy Thành được hoàng thất triểu Nguyên 
nâng đỡ. Đại Đạo giáo được đổi tên thành phái Chân Đại Đạo. Các dời 
trưởng môn đều được ban tước hiệu. Phái Chân Đại Đạo được truyền vào các 
địa khu Trung Nguyên từ triểu Kim nay được mở rộng đến vùng Giang 
Nam, Tây Nam và Tây Bác. Sau Lệ Hy Thành có Tôn Đức Phúc, Lý Đức 
Hòa, Nhạc Đức Văn, Trương Thanh Chí kế tiếp nhau làm trưởng món. Рас 
biệt, vào thời trưởng giáo Trương Thanh Chí, phái Chân Đại Đạo phón 
thịnh; các cung quán được xây dung ở khắp nơi; sức truyền bá và tầm ảnh 
hưởng rộng, cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Sau khi Trương Thanh Chí qua đời, 
phái Chân Đại Đạo cũng dần dần mai một, tương truyền đã dung hợp vào 
Toàn Chân giáo. 


Giáo nghĩa của phái Chân Đại Đạo là đi tìm cái đơn sơ, giản dị, tự thân 
vận động, thiếu tư quả dục, đối i phái Phù Lục và phái Kim Đan. Có 
thể nói đây là đạo phái có nét đặc sắc riêng biệt. 


Đề xướng thắp một nén 
hương thơm tó lòng với trời đấ 


Hai lân thay đổi lớn của phái Chân Bai Đạo 


Thời Kim Nguyên, phái Chân Đại Đạo ở đời thứ V và đời thứ IX trải qua 
hai lần thay đổi lớn, nội bộ lục đục, ảnh hưởng đến sự phát triển của đạo phái 


Ө Lần thay đổi thứ nhất: Giữa thời Kim Nguyên, nội bộ phái Chân Đại 
Đạo phân thành hai phái: Thiên Bảo cung Lệ Hy Thành và Ngọc Hư quán Lý 
Hy An. Trước cục điện tông phái phân tranh, Lệ Hi Thành quy ап lên núi, sau 
15 năm phân tranh, ông trở về cung Thiên Bảo ở Yến Kinh, trở thành trường 


giáo. 


Ө Lần thay đổi thứ hai: Khi trưởng giáo đời thứ VIII Nhạc Đức Văn qua 
đời đã đem việc giáo hội giao cho Trương Thanh Chí làm tổ thứ IX, nhưng sau 
khi chôn cất xong Nhạc Đức Văn, Trương Thanh Chí lại trốn đến Sơn Tây, sau 
đó lại quay về núi Hoa Sơn và không giữ chức trưởng giáo. Sau này, việc thừa 
kë là do Triệu Chân Nhân, Triệu Đức Tùng và Trịnh Tiến Nguyên năm quyền. 
Trong 6 năm. Triệu Chân Nhân, Triệu Đức Tùng và Trịnh Tiến Nguyên đã nối 
tiếp nhau bị tiêu diệt, các đệ tử của họ đã dựa theo lời dạn của Trịnh Tiến 
Nguyên, đi Hoa Sơn mời Trương Chí Thanh trở về, tôn ông là tó thứ IX. Sau 
Trương Chí Thanh, phái Chân Đại Đạo đã nhập vào Toàn Chân giáo. 


11. KIM DAN NAM TÔN 


ĐÔNG TÂN PHÁT TRIEN PHñI NỘI РАМ 


Kim Dan Nam tông Kế thừa hoc thuyết Nôi dan của Nguy Bá Duong їйдї Вас Tống. Sau 
này được Bach Ngoc Thiêm phát triển róng тйї ó Nam Tống, Кёп cho Nói dan hoc đạt được 
nhüng buóc phát triển dáng RË Sau triêu Nguyên, theo su må rằng оё phuong Nam của Toản 
Chân giáo, Kim Dan Nam tông đã nhập vào Toàn Chân giáo. 


®© Sự phát triển của Nói dan học 


Kim Đan Nam tông là một phái Nội dan học trong Dao giáo. Nội dan học 
có nguồn gốc từ Lão Tử. Thời Xuân thu Lão Tử là người dầu tiên dé xuất 
quan niệm về Đạo. Đạo chính là quan niệm về bản chất sinh mệnh của con 
người. Ngụy Bá Dương thời Hán đã đem quan niệm về bản chất tính mệnh 
trong học thuyết của Lão Tử kết hợp với sự tu luyện của con người, từ đó 
hình thành nên một bộ môn với những phương pháp luyện tập cụ thể. Đến 
cuối đời Đường, đầu thời Ngũ Đại, Chung Ly Quyền và Là Động Tân đã 
dùng công pháp luyện đan để truyền đạo cứu người. Họ đề xuất hình thức 
tu luyện là tính mệnh song tu, thần hình kết hợp, từ đó mà chia thành các 
thao tác cụ thể. Đến thời Tống - Nguyên, Nội đan học khá thịnh hành. Tiêu 
biểu là Trương Bá Đoan và Vương Trùng Dương, những người đã đem lý 
luận của Chung Ly Quyền và Lã Động Tân, thông qua hệ thống tổ chức biến 
thành những hoạt động thực tiễn. Từ đó đẩy hoạt động tu luyện Nội đan 
thành một cao trào. 


© Sự sáng lập của Kim Đan Nam tông 


Tổ sư của Kim Đan Nam tông là Chung Ly Quyền và Lã Động Tân. 
người kế thừa, hoằng dương đạo phái này là đạo sỹ nổi danh thời Bắc 
Tống Trương Bá Đoan. Sau Trương Bá Đoan còn có Thạch Thái, Tiết Đạo 
Quang, Trần Nam được truyền thừa đạo pháp này. Nhưng phải đến Bạch 
Ngọc Thiểm - một đạo sỹ nổi danh thời Nam Tống, Kim Đan Nam tông 
mới được tổ chức hóa. Có thể nói, Bạch Ngọc Thiểm mới chính là người 
sáng lập ra Kim Đan Nam tông. Ông kế thừa lý luận Nội đan của Trương 
Bá Đoan, tức chủ trương tính mệnh song tu, trước tiên tu mệnh, sau đó 
tu tính. Ông đem học thuyết chính tâm thành ý của lý học và minh tâm 
kiến tính của Phật giáo Thiên tông nhập vào trong phương pháp tu luyện 
và lý luận của Đạo giáo. Ông còn đem Thần tiêu Lôi pháp và lý luận Nội 
đan kết hợp lại với nhau, hình thành nên một hệ thống lý luận Nội đan 


vô cùng đặc sắc. 
D 


© Quá trinh phát triển của Кіт dan Nam tông 


Những hoạt động của Trương Bá Đoan và các đệ tử của ông có lớn ở 
vùng Giang Nam, do vậy đã thu hút được số lượng lớn người tu đạo. Đến 
thời Bạch Ngọc Thiểm kế thừa đạo pháp, ông rất chú trọng tới công tác tổ 
chúc. Ở các địa phương, ông lần lượt cho xây dựng rất cung quán và cho ra 
đời nhiều trước tác Đạo học. Hoàng thất triều Tống đã từng mời ông vào 
cung để hỏi phép tu luyện. Về sau đo trọng điểm của tu luyện khác nhau mà 
hình thành nên hai phái là phái Thanh tu phù hợp với việc tu trì một mình 
và phái Song tu phù hợp với việc tu nam nữ kết hợp. 

Phái Kim Đan Nam tông triểu Nam Tống cùng song song tổn tại với 
phái Kim đan Bắc tông, tức Toàn Chân giáo triều Kim. Cả hai phái này đều 
có sự tiếp thu quan điểm của Nho giáo và Phật giáo, thực hành tính mệnh 
song tu, chẳng qua có sự khác nhau chủ yếu là ở thứ tự của việc tu tính và 
tu mệnh còn bản chất hoàn toàn tương đông. Sau khi nhà Nguyên thống 
nhất Trung Quốc, Toàn Chân giáo truyền về phía Nam. Lúc này Đạo giáo 
của Bắc tông và Nam tông có sự tiếp xúc và giao lưu, xác lập nên 5 tổ sư của 
phái Kim Đan và 7 vị chân nhân của Nam tông và Bắc tông. Về sau cả Nam 
và Bắc tông đều sáp nhật vào Toàn Chân giáo. 


ơn của Kim Đan Nam tô Đoan 


g - Trương 


Trương Bá Đoan (983 - 1082), tự Bình Thúc, hiệu Tử Dương, được người 
đời tôn là Ngộ Chân tiên sinh, còn được tôn làm Tú Dương chân nhân, từng 
làm phủ lại trong 10 năm, sau đó xem thường công danh, quy ẩn tu đạo. 
Ông đã dùng trước tác Ngộ chân thiên ghi lại toàn bộ thuật luyện đan, sau 
này ông trở về Giang Nam truyền đạo. 


HỌC 
THUYẾT 
NỘI 
ĐAN 


Thoi ky đầu: ấy nội dan Dao 
tâm аё hợp nhất ba đạo Nho, Phật, Dao. Tác phẩm tiêu biểu Ngô chan 1 


Xuất Nho nhập Đạo, khởi xướng 


áo làm trung 


їёп 


Thời kỳ giữa: Xuất Đạo nhậi THIÊN; lấy tính hoc của Thiên tông để tu trì, tác | 
phẩm | êu biểu Thần tông ы 


и: Kết hợp 1 


Thời kì п Đạo, hình thành một loại học thuyết nội dan rié 
biệt đặc sắc. Tác phẩm tiêu biểu Ngoc thanh kim tứ thanh hoa mật văn kim bảo nội 
п dan quyết. 


өс trương lấy nội dan làm con dường dé tu tiên, trước tu mệnh sau tu tính 


Ө Chủ trương lấy cơ thẻ làm iò luyện, lấy tỉnh khí làm dược vật, lấy thản làm hoà 
hầu, thông qua nội luyện, khiến tỉnh khí ngưng tụ. kết thành kim đan 


@ Lấy luyện dưỡng phân thành: Luyện tỉnh hoá khi 
thần hoàn hư. 


í, luyện khí hoá thần, luyện 


Kim Đan ngũ tổ và Nam Bắc thất ch. 


Vào Nguyên triều, 
nên Kim Đan ngũ tổ và 


au khi Kim Đan Nam tông và Bác tông hợp lại, lập 
Nam Bắc thất chân. 


KIM BAN NGŨ TỔ 
Vương Huyền Phủ, Chung Гу 
Quyền. Lã Động Tân, Lưu Hải Thiểm, 


'Vương Trùng Dương. 
І 
ВАС ТНАТ СНАМ NAM THẤT CHÂN ` 
Mã Ngoc, Đàm Xứ Đoan, Lưu Xử Truong Bá Đoan. Thạch Thái, Tiết Đạo 


Huyền, Vương Xử Nhất, Khâu Xử Cơ, Hách Quang 


Nam. Bach Ngoc Thim, Lưu 


Dai Thông, Tôn Bät Nhi Thuy Niên. Bành Tuong. 


12. ĐẠO CHÍNH NHẤT: 
@ SỰ LIÊN MINH CỦA BA ĐẠO PHñI Q) 
йо triểu Nguyên, dao Chinh Sat duge giai cấp thống tri Кїйт dinh cho con chau cúa 
“тиот Đạo Cảng làm thú (тїй, thống linh các Biệt phái Dao guio của Tam san bùa fuc. 'Í È sau, 
giai cấp thống tri triĉu Minh Thanh cùng tiếp nhận dac phái này. Chinh СВЙ dao cùng vór 
oan Chân gido ( hai đạo phái lồn nhất duong thòn. 


© Sự hình thành của đạo Chính Nhat 


Thời Đông Hán, Trương Đạo Làng sáng lập ra "Chính Nhất Minh uy chỉ 
đạo", tôn thờ Chính nhất binh. "Chính nhất có nghĩa là chính đạo, chân 
đạo, tức là đạo Thiên Su hay còn gọi là phái Chính Nhất. Đạo Thiên su vào 
thời Nam Bắc triểu bị phân làm Nam Thiên Sư và Bắc Thiên Sư. Đến thời 
văn Đường, các đời con cháu của Trương Đạo Lãng phát triển Đạo giáo ở 
Long Hổ, thuộc tỉnh Giang Tây, thành lập nên Long Hổ tông. Đến đời Tếng. 
đo nhàn được sự nâng йб của giải cấp thống trị. Long Hë tông dạt dược 
những thành tựu lớn. Phái này cùng với Mao Sơn và Các Tạo Sơn hợp xưng 
là “Tam Sơn bùa lục". Thời Nguyên (nām 1276 sau Công nguyên). Nguyên 
Thế Tổ cho triệu kiến Trương Tông Diễn, cháu đời thứ 36 của Trương Đạo 
Làng có danh hiệu là “Thiên Sư” và lệnh cho họ làm thu lĩnh Đạo giáo ó 
Giang Nam. Niên hiệu Thái Đức năm thứ 8 (tức nam 1304). Nguyên Thành 
Tông phong cho Trương Dự Tài - cháu đời thứ 38 của Trương Đạo Làng là 
Chính Nhất giáo chủ. lãnh đạo Tam Sơn bùa lục. đánh dấu sự hình thành 
của đạo Chính Nhất. 


& Quá trình phát triển của đạo Chính Nhất 


Vào nửa cuối triêu đại Nguyên, sau khi đạo Chính Nhất duge hình 
thành. Đạo giáo Trung Ноа đều phân chia nhau sáp nhập vào hai đạo phải 
lớn Chính Nhất dạo và Toàn Chân giáo. Giai cấp thống trị triểu đại Minh 
Thanh cũng chỉ thừa nhận hai đạo phái này. Đạo Chính Nhất được hình 
thành từ sự tập hợp của các phái bùa lục. Đạo phái này phong các dòi Thiên 
Su làm người đứng đầu. lấy Chính nhất kinh làm kinh điển chủ yêu. Hoạt 
động chủ yếu là dùng bùa phép. cầu đảo. giáng thần. đuổi tà. 

Đạo Chính Nhất cho phép các đạo sỹ được lập gia dinh. có thể không 
cần xuất gia. không cần ở các cung quán, giới luật cũng không quá 
nghiêm khắc. Các tiểu phái bùa lục sau khi sát nhập với đạo Chính Nhất 
thì chấm đứt sự truyền thừa như: Các Tạo tông, Thái Nhất đạo, Long Hổ 
tông, Mao Sơn tông... 


Thời Minh, thủ lĩnh của đạo Chính Nhất nhận được sự nâng đỡ của giai 
cấp thống trị, các đời Thiên Sư đều được phong hiệu “đại chân nhân”, nắm 
giữ Đạo giáo trong cả nước. Những việc tế tự, đại điển của đất nước đều do 
phái này điều hành. Họ được phong tước lộc hậu hĩnh, xây dựng cung quán, 
tham gia nắm giữ bộ máy chính trị và kinh tế của cả nước. Hoàng đế còn 
đích thân kén chọn ý trung nhân, ban danh hiệu cho các đệ tử trong đạo 
phái. Tuy nhiên về phương diện giáo lý, giáo nghìa thì không có gì đổi mới, 
dần dần bước vào giai đoạn suy thoái. 

Vào triều Thanh, để lung lạc và lòng người Hán, giai cấp thống 
trị nhà Thanh cũng có sự bảo hộ đối với đạo Chính Nhất, những quy 
định với Đạo giáo được nói lỏng. Đến thời Сап Long, ông ấn định Phật 
giáo làm quốc giáo, địa vị thống lĩnh của đạo Chính Nhất cũng ngày một 
suy yếu. Càn Long tăng cường hình thức khống chế đối với các hoạt động 
của Đạo giáo. Do vậy, việc phát triển tổ chức của Đạo giáo cũng dần bị 
thu hẹp. 


Tiền thân của đạo Chính Nhất là Long Hổ tông, đưới sự trọng thị của 
giai cấp thống trị nhà Nguyên, Long Hổ tông hình thành nên một chỉ phái 
Huyền giáo - hợp nhất với phái Phù Lục làm đạo Chính Nhất, có tác dụng 
thúc дау sự phát triển. 


HUYỀN GIÁO TRUYỀN THỪA 


Nguyên Bảo súng ái 


Trương Lưu Tôn 


Ngô Toàn Tiết Duy trì sự hưng thịnh của Huyền giáo | 
Ha Vàn Vinh | Người giữ vững thành tựu của Huyền giáo __ | 
Trương đức Long Thiên hạ đại loạn, không có công trạng gì với Huyền giáo | 
Vu Hüu Hung Trưởng giáo cuối cùng, huyện giáo bị tiêu vong cùng với triều | 


2 


2 THỐNG TỔ CHỨC 


Huyền giáo đại tông sư | Thủ lĩnh tối cao, ở cung Van Thọ, Đại Dó 
Huyén giáo tu su Giúp đỡ Huyền giáo đại tng su 
Đề điểm Phụ trách xử lý công việc hằng ngày 

Ро đề điểm Phụ trách xử lý các lộ Đạo giáo 


Xe 


dao Chính Nhà 


Tù cuối thời Nguyên tới nay, có thể phán Đạo giáo thành 2 biệt phái lớn 
là đạo Chính Nhất và Toàn Chân giáo, cũng chính là hai đạo phái lớn là 
Phù Lục và Kim Đan. 


GIÁO PHÁI 


“Thời gian sáng lập 
е 


ĐẠO CHÍNH NHẤT 


Thời Nguyên 


OÀN CHÂN GIÁO 


Cuối thời Kim 


Kinh điển chủ yếu 


Chính Nhất kinh. 


Đạo айс kinh, Bát Nhà Ba La 
Ма Da Тат kinh, Hiến kinh 


| 
Đặc trưng chủ yếu 


Vẽ bùa, niệm chú, xua quỷ, giáng 
yêu. cầu phúc diệt họa. 


Trọng tu luyện nội đan. không, 
trọng phù lục, lấy tu chân, 


dưỡng tính làm chính đạo. 


Giới quy 


| Đạo sỹ có thể có gia thất, không 


xuất không ở cung quán, Quy 


tác, giới luật cũng không nghiêm 
khắc như Toàn Chân giáo. 


Đạo sỹ phải xuất gia ở cung 


quán, không được có gia 


thất, thanh quy 


| định nghiêm khác. 


Khu vực truyền giáo 


Chủ yếu ở Giang Nam và Đài Loan. 


Cung quán Đạo giáo ở kháp 
cả nước đa phần thuộc Toàn 
Chân giáo. 


¡ luật chế | 


13. PHÁI TINH MINH: @ 
DAO PHÁI TÔN SÙNG HỨA CHÂN QUÂN 
Phdi Tinh Minhi tôn Hita Tôn làm tổ sư. Dao phái trái qua hai lân thinh suy vào thời Nam 
Tống tà triều Nguyên. Nói dung giáo nghia có su két йар tu Lướng của Nho, Phåt, Dao. Trong 
hoang thời gian tổn tai, phái Tinh Minh cũng tao ra được nhüng dnh fung nhất dinh. VÈ 
sau, dao phải này зар nhập rao Toàn Chân giáo. 


© Phái Tịnh Minh có sự kêt hợp giữa Nho giáo và Dao giáo 


Phái Tịnh Minh tôn thờ đạo sỹ thời Đông Tấn là Hứa Tôn làm tổ sư và 
xưng pháp bùa của bản phái là xuất phát từ Ha Tôn Linh Bảo Tinh Minh 
tân tu cửu lão thần ấn phục quỷ bí pháp làm kinh điển chủ yếu. “Tịnh 
mình” là ánh sáng của nhật, nguyệt, là cái gốc của thiên địa, có thể khiến 
cho âm đương tương cảm, Nhật, Nguyệt liên thông, đạo thể viên hư. 

Tín ngưỡng thờ phụng Hứa Tôn đã có từ rất sớm. Vào thời Đường đã có 
Trương Чап, Hồ Tuệ Triệu... tôn phụng Hứa Tôn, lấy Linh Bảo Tịnh Minh 
làm tôn chỉ, Hoạt động của Hứa Tôn ở vùng Giang Tây có ảnh hưởng rất 
rông trong dân chúng. Do vậy. ông ta được nhân dán rất sùng kính và gọi là 
Thần Công Diệu Tế chân quân. 

Thời Nam Tông. đạo sỹ Hà Thủ Trừng ở núi Tây, huyện Nam Xương, 
Giang Tây đã nói rằng Hứa Tôn hạ giới, truyền cho ông ta Phi tiên độ 
nhân bình và Tinh mình trung khao đại pháp, lệnh cho ông ta lập dàn để 
truyền đạo này. Do vậy, tại cung Ngọc Long Vạn Thọ đã sáng lập ra một 
đạo phái mới, Tịnh Minh bí pháp là bùa lục mới, sở truyền riêng của đạo 
phái này, do nên gọi là phái Tịnh Minh. Đạo phái này coi trọng tính 
mệnh song tu của nội đan, khiến cho nó không bị tiêm nhiễm bụi trần. 
cho nên gọi là “Tịnh Minh”. Đạo phái này còn để cao sự tự giác, nhấn 
mạnh lòng tu trọng, liêm st. cường điệu luân lý giáo hóa. Đồng thời lại để 
xướng việc dùng bùa, niệm chú ngữ để đuổi quỷ. tôn thần, trở thành một 
đạo phái mới có sự dung hợp giữa học thuyết Nho giáo và Đạo giáo - phù 
hợp với trào lưu của thời đại, 


© Phái Tịnh Minh khỏi xướng kiểu tu luyện mó 


Hà Thủ Trừng xây dựng phái Tịnh Minh, sau một thời gian lưu hành và 
truyền bá, phái này rất nhanh chóng bị mai môt. Phải đến những пат đầu 
của triểu Nguyên, đạo sỹ Lưu Ngọc ở vùng núi Tây, Giang Nam, tự xưng là 
được Hứa Tôn hạ giáng truyền cho Ngoc chân linh Бао dàn ký và truyền 
cáo Tịnh Minh đại giáo hưng khởi trở lại, tôn sùng Tinh Minh trung giáo 
toàn thư làm kinh điển. Lưu Ngọc thừa nhận Hà Thủ Trừng là người thành 


wg 


lập nên phái Tinh Minh, tôn phụng Hứa Tôn làm tổ sư và tự xem mình là vị 
tổ sư đời thứ 3 của phái Tịnh Minh, ông bắt đầu truyền bá đạo ở các địa 
phương thuộc tỉnh Giang Tây Ó vùng núi Tây, ông lập nên 3 dàn là Ngọc 
Chân, Ấn Chân, Động Chân để truyền đạo cho các đệ tử. Đạo phái này lấy 
tư tưởng “trung giáo” (lòng trung với tôn giáo) làm gốc của đại đạo. Lấy 
trung, hiếu, liêm, cần, khoan, dụ, dung, nhân làm “thùy thế bát bảo” (8 chức 
tính quý để sống ở đời). Chỉ cần trung, hiếu, tịnh, minh tất sẽ dán tương 
thông với thần linh, không cần phải tu luyện, tự nhiên sẽ đắc đạo. Dem tư 
tưởng Tịnh Minh của Đạo giáo, trung thứ của Nho giáo, Đại thừa của Phật 
giáo hợp thành nhất thể, hình thành một phạm trù lý học tỉnh tế và đặc sắc. 

Sau Luu Ngọc, có Hoàng Nguyên Cát, Từ Tuệ, Triệu Nghi Chân kế tiếp 
nhau làm trưởng giáo. Đến đầu thời Minh, phái này do Triệu Nghi Chân 
làm trưởng giáo. Triệu Nghi Chân kiêm trưởng giáo của cả 3 phái Toàn 
Chân, Thanh Vi, Minh Sinh, trong đó có 2 phái là Thanh Vi, Tịnh Minh tôn 
ông là tổ sư. Tư tưởng chủ yếu của giáo phái trong thời kỳ này là nhu hợp 
(kết hợp một cách khéo léo) giữa Nội đan và Lôi pháp. Sau này, phái Tịnh 
Minh quy nhập vào Toàn Chân giáo. 


Phái Tịnh Minh tôn Hứa Tôn làm vị tổ sư của đạo phái này. Truyền 
thuyết kể rằng, ông có đạo pháp, ở các địa phương Giang Tây, Nam Xương, 
Tây Sơn ông đã xây dựng nên Tây Sơn giáo đoàn, sau cùng ông đưa cà nhà 
bay lên trời, được Đạo giáo tôn làm một trong Tứ Đại Thiên Sư. 

Hứa Tôn (239 — 374) tự Kính Chi, Nam Xương nhân, là đạo sỹ nổi tiếng 
thời Tấn, từng làm huyện lệnh Tinh Dương, vì vậy hậu nhân tôn ông làm 
Hứa Tỉnh Dương, sau này ông xuất Nho nhập Đạo. Ó Nam Xương, Tây Sơn 
xây dựng nên Tây Son giáo đoàn. Tương truyền tại vùng đất này ông đã 
giúp nhân dân bất thuồng luồng trừ hại. 


2 


Khi Hứa Tôn 136 tuổi, có tiên nhân từ trên trời 
giáng trần, trao cho ông chức Cửu Châu Đô Tiêu 
Thái Sử Cao Minh đại sứ, đưa cả nhà ông gồm 43 
người trong 1 ngày cùng bay lên trời, đưa theo cả 
gia cầm, gia súc và để lại giai thoại “nhất nhân đắc 
đạo, kê khuyên thàng thiên” (môt nguòi dác dao, 
cả nhà được theo lên trời). 


Hứa Chân Quân: Hứa Tôn được hậu nhân tôn 
xưng là Hứa Chân Quân, Hứa Chân Quân tin 
tưởng vào sự hưng thịnh của các triều đại từ Tấn 
đến Đường, phụng sự nhiều triểu đại, cùng với 
Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Tát Thủ Kiên được 
tôn là “Tứ Đại Thiên Sư”, được Ngọc Hoàng phái 
xuống trần gian. 


P nh Minh h hưng khởi 


Phái Tịnh Minh tôn sùng Hứa Chân Quân, từng hai lần hưng khởi ở 
triều Nam Tống và triều Nguyên, đều chứa đựng sắc thái thần bí. 


LẦN SÁNG LẬP THỨ NHẤT LẦN SÁNG LẬP THỨ 2 


Triều Nguyên 


Ở Giang Tây, Nam Xương, 
Tây Sơn. 


Lưu Ngọc 


Dé xướng phù lục thần | É | Chi cán trung hiéu, tinh minh 
chú, coi trọng tu luyện | 7 11а có thể tương thông với 
tâm tính nội đan, đồng y thân linh, không cân tu 
“luyên, tu nhiên thành дао. 


Hoà vói Nho giáo | x Kết hợp tinh minh. trung thứ 
làm một. | сйа Nho giáo và Dai thira сйа 


_| Phật giáo thành một. 


Sau Hà Thủ Trừng không | Tr È Sau Luu Ngoc là ba dòi kë 
| có ai kế tục. | tuc, sau cùng nhập vào Toàn 


| Chân giáo. 


14. PHối VÕ pnNG: 
& ĐẠO енй NỔI DANH VỀ VÕ THUẬT 
Чао phái Vö Dang do Trương Tam Phong lập nên. Sau nảy, các đệ tử của ông đã phát triển 
đạo phái, hinh thánh một trong nÑững đao phái nội danh nhất trong Dao giáo đời Minh. 


© Nguồn gốc của phái Võ Đang 

Phái Võ Đang được thành lập ở núi Võ Đang, huyện Quân, tỉnh Hồ Bắc. 
Đạo phái này tôn phụng Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế. Vào thời Đường, 
Diêu Giản - Thái thú quận Châu lên núi lập ra Ngũ Long tự. Đến thời Tống 
Chân Tông đã mở rộng thành quán, khi phái Chính Nhất dược truyền nhập, 
trở thành chủ thể của núi Võ Đang. Thời Nguyên Thế Tổ, đổi tên “quán” 
thành “cung”. Cuối đời Nguyên, phần lớn cung quán đều bị tàn phá do chiến 
tranh. Thời Minh Thái Tổ, phái Long Môn của Toàn Chân giáo truyền nhập 
và trở thành chủ thể của núi Võ Đang. Thời Minh Thành Tổ đã cho xây 
dựng lại, kiến trúc tương đối phức tạp. Từ đó phái Võ Đang đi vào thời kỳ 
thịnh vượng. 


© Trương Tam Phong và đạo phái Võ Đang 


Trương Tam Phong là người Liêu Dương, Liêu Vũ, dưới triều Nguyên 
ông đã từng làm huyện lệnh của huyện Bắc Lăng, Trung Sơn. Sau này ông 
từ quan, xuất gia làm đạo sỹ của giáo Toàn Chân. Khi vào núi Nam Sơn, 
ông gặp được Hỏa Long chân nhân, Hỏa Long chân nhân truyền cho dan 
quyết, do đó đạo pháp này được tăng tiến. Thời Minh Thành Tổ, Trương 
Tam Phong dân сас đệ tử của mình lên núi Võ Đang tu luyện. Sau khi tu 
luyện nhiều năm, thầy trò cùng xuống núi ngao du khắp bốn phương. Ban 
đầu Trương Tam Phong không công khai lập đạo phái, nhưng lại lấy danh 
nghĩa là cao đạo sỹ đi viễn du để thu nạp đệ tử. Về sau các đạo sỹ ở núi Võ 
Đang cũng như ở các địa phương khác đều tôn phụng Trương Tam Phong 
làm tổ sư, hình thành nên đạo phái Tam Phong. Đệ tử của phái này có số 
lượng khá lớn. Các vị cao đạo của núi Võ Đang như Khâu Huyền Thanh, 
Tôn Bích Vân đều xem Trương Tam Phong là đệ tử đích truyền. Do nhận 
được sự nâng đỡ của triều đình, ở núi Võ Đang đã hình thành rất nhiều các 
chỉ phái nhỏ. Về sau, đạo phái Tam Phong đã trở thành đạo phái chính tông 
của núi Võ Đang. Cuối cùng phái Võ Đang cũng dần dần sáp nhập vào Toàn 
Chân giáo. 

© Giáo nghĩa của phái Võ Đang 

Khi Trương Tam Phong sáng lập phái Võ Đang, tôn sùng Chân Vũ Đại 
Đế làm tổ sư, tôn xưng là Lôi Vũ Chí Tôn thiên thần. Để bảo vệ sức khỏe, 


các đạo sỹ đều hoe Võ Đang nội gia quyền. Đạo phái này nhấn mạnh sự kết 
hợp giữa Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, hình thành nên một phạm trù lý 
học đặc sắc, phái Võ Đang thuộc vào phái Thanh tu của Đạo giáo, dê cao tu 
luyện Nội đan, chủ trương bảo toàn nhân đạo (đạo làm người) sau đó mới 
tiến đến tiên đạo (trở thành tiên). 

© Võ thuật của phái Võ Đang 


Võ thuật của phái Võ Đang nổi tiếng thiên hạ. Trương Tam Phong được 
xem là tổ sư khai sáng ra võ thuật của phái Võ Đang. Tương truyền Trương 
Tam Phong nhìn thấy chim hạc và rắn đánh nhau, kết hợp với võ thuật 
Thiếu lâm ngoại gia quyền, sáng lập ra Võ Đang nội gia quyền, Trương Tam 
Phong đem dung hợp giữa nguyên tắc lấy tĩnh chế động của Đạo gia với nội 
đan tu luyện, vô vi, hư tĩnh, nhu nhược, tự nhiên của võ thuật hình thành 
nên phong cách võ thuật độc đáo. Sự kết hợp của võ thuật và khí công nội 
đan là giai đoạn sau của Thái cực quyền, Bát quái chưởng phát triển mà 
thành. Hiện nay, võ công của phái Võ Đang không chỉ vang danh mà còn 
được truyền đi rất nhiều nơi trên thế giới. 


Trương Tam Phong 


Nói đến Võ Đang đạo thì không thể không nhắc đến Trương Tam Phong, 
người ở núi Võ Đang đã sáng lập nên phái Võ Đang, là người đưa võ thuật 
Võ Đang nổi danh khắp thiên hạ. 


Tên là Danh Toàn Nhất, hiệu Tam Phong, còn 
có hiệu Huyền Huyền tử, là đạo sỹ nổi tiếng giữa 
thời Nguyên Minh, người sáng lập nên phái Võ 
Dang. Ông chủ trương hợp nhất tam giáo: Nho, 
Đạo, Phật: hợp nhất đan pháp Nam Bắc, tính mênh 
song tu; sáng lập nên Võ Đang nội gia. được võ 


lâm nhân sỹ tôn sùng. Những thành tựu chủ yếu 
của бпр: 

© Đặc biệt coi trọng việc hợp nhất tam giáo: 
Đạo, Nho, Phật, đốc sức tìm hiểu Nho học, khéo 
léo thống nhất tư tưởng nội luyện của Đạo gia và 
học thuyết đạo đúc của Nho giáo làm một. 

@ Dung hợp Văn thủy dan pháp và Thiếu duong 
đan pháp, lấy Thanh tịnh âm dương, song tu song 
hành làm đặc điểm của đan pháo Trương Tam Phong, 

© Sáng lập Võ Đang nội gia quyền. 


Hë thóng các su tó cho dén Truong Tam Phong: 
Y Thiện > Trần Đoàn > Ma Y tiên sinh -> Hảo Long chân nhân > Trương Tam Phong 


Phong hiệu của Trương Tam Phong: 


© Minh Anh Tông: Thông Vi Hiển Hóa Đạt chân nhân. 
@ Minh Hiến Tông: Diễn Quang Thượng Chí chân nhân. 
@ Minh Thế Tông: Thanh Thư Nguyên Diệu chân nhân. 


Võ thuật của phái Võ Đang 


Nói đến võ thuật Trung Quốc, có câu “Nam tôn Võ Đang, Bắc trọng 
Thiếu Lâm”, trong đó lấy công phu Võ Đang nội gia quyền của võ thuật Võ 
Đang do Trương Tam Phong sáng lập làm nòng cốt. 


NGUỒN GỐC VÕ ĐANG NỘI GIA QUYỀN 


Được thần tiên truyền 
сһап võ: Truyền thuyết kë lại | 
rảng, Trương Tam Phong 
trong một đêm пат mơ рар 
được Võ Thần Quân giáng | 
lâm, hướng dẫn ông truyền 
thụ quyền pháp. 


giao đấu: Truyền thuyết kể lại 
ràng, Trương Tam Phong nhìn 
thấy một con chim hạc và một 
con rắn đang tương đấu, ông 
đã mô phong lại động tác của 
con rån mà sáng tạo nên nội 


gia quyền. 


Xem chim hac và гап 


Thoát khỏi Thiếu Làm 
quyền: Truyền thuyết kể lại 
гапе. Trương Tam Phong đầu 
Thiếu Lâm 


tiên ham mê 


“quyền pháp, sau này ông dưa 


trên Thiếu Lâm quyển pháp. 
lập ra phái riêng lấy tên là 
Nội gia quyền. 


PHÂI 


N LOẠI VÕ THUẬT VÕ ĐANG 


Quyền pháp: Thái cực 


quyển, Hình tứ quyển, Bá 


quái chưởng. 


Khí giới: Thái cực thương, 


“Thái cực kiếm. 


Khí công: Khinh công, 
Ngạnh công, Tuyệt kỹ. 


Seg 
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“THẦN KỲ THU THU”: 
KINH DIÉN АО GIÁO 


Tủ sách kinh thư đồ só được tích luy trong suốt quá 
trình phát triển lâu đài của Đạo giáo không chỉ ghi chép 
những giáo nghĩa, giáo lý, các quy định, giới luật, 
phương pháp tu luyện, các nghi lễ thờ cúng của Đạo giáo 
mà còn lưu giữ vô số kiến thức quý báu của triết học cổ 
đại Trung Quốc và văn học, y dược học, đưỡng sinh học, 
hoá học, âm nhạc, địa lý... Cũng, bởi lý do đó đây được 
coi là kho tàng văn hóa truyền thống của Trung Quốc. 


1.Nguón gốc của các kinh điển 
2. Tam động, tứ phụ 

3. Đạo tạng 

4. Đạo đức chân kinh 

5. Nam Hoa chân kinh 

6. Thái Bình kinh 

7.Lão Tử Tưởng Nhĩchú 

8. Chu dịchtam đồng khế 

9. Hoàng đình kinh 

| 10. Thượng Thanh chân kinh 
| 11.Độ nhân kinh 
¡_12.Ämphùkinh | 

13. Ngọc Hoàng kinh 

14. Tâm ấndiệu kinh 


1. NGUÓN GỐC 


DIỆU KHÍ SINH THU VÀ THẦN TIÊN THU THU 


Các kinh điển Dao giáo thông qua tam nguyên Кї hóa mà thànhi sách, do các et їйїп tiên 
йа giáng truyền cho các vi đạo sy cao đạo. Các «і đạo sy này [ai truyền lai cho các đời sau, hinh 
thành nên một hê thông truyền thu thống nát. 


© Nguồn góc văn hóa của Đạo kinh 


Đạo kinh có 4 nguồn gốc chủ yếu, đó là tư tương thần học và tín ngưỡng 
thần tiên của tôn giáo nguyên thủy; các loại phương thuật và tượng số của 
các phương sỹ; tư tưởng của Đạo gia; của Phật giáo và Nho giáo. Các học giả 
Đạo giáo sau khi tiếp nhận những quan niệm và thần học của Đạo giáo đã 
sáng tác nên hệ thống kinh điển của mình. 


® Tam nguyên khí hóa thành sách 


“Бао” là tín ngưỡng tối cao của Đạo giáo. Đạo sinh khí hỗn mang. là 
trạng thái nguyên thủy của vũ trụ; giáo nghĩa, giáo quy và cương lĩnh 
hành động của vũ trụ. Đạo kinh ghi chép giáo nghĩa, giáo quy và cương 
lĩnh hành động của Đạo giáo cũng là do “khí” của Đạo sản sinh ra. Loại 
khí này trải qua một quá trình diễn biến lâu dài ngưng tụ thành 3 phương 
thức tổn tại khác nhau gọi là “tam nguyên”. Cụ thể là Hồng nguyên, Hôn 
nguyên và Thái sơ. Trong tam nguyên này lại sinh ra 3 vị thiên thần là 
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo đức Thiên Tôn. Từ 
đó sinh ra vũ trụ chúng sinh. Lấy cái tỉnh hóa của Kim. Mộc, Thủy. Hóa. 
Thổ trong Ngũ hành là những yếu tố vi điệu của tự nhiên, cùng với hoàng 
kim, bạch ngân (bạc trắng) làm giấy, dùng bút làm bằng điệu khí của thân 
tiên để viết nên những tác phẩm thể hiên nội dung tiên tri, tiên triết. 
Những quyển sách này được lưu giữ ở Thất Bảo Huyền dài đợi đến thời 
điểm nhất định sẽ truyền xuống nhân gian. 


® Các bậc thần tién truyền thụ kinh thư 


Các bậc thần tiên truyền thụ kinh thư thường truyền cho một vị đạo sỹ 
cao đạo. Sau đó, các vị đạo sỹ lại tiếp tục truyền tụng trong nhân gian. Thái 
Thượng Lão Quân là người truyền nhiều Đạo kinh nhất trong giới thần tiên. 
Mỗi lần hạ phàm, thường hóa thân thành những người khác nhau để truyền 
chân kinh. Lão Tù cũng chính là nguyên mẫu hóa thân của Thái Thượng 
Lão Quân. Mục đích của việc truyền thụ Dao đức kinh là nhằm cứu nhân 
dân trong cơn loạn lạc. Sách đã dạy соп người “vô vi nhi tri” (dùng sự vô vi 
mà trị) khiến cho con người hiểu được sự thâm sâu và uyên áo của "Đạo", từ 
đó khiến con người tu luyện để thành tiên. Ngoài Thái Thượng Lào Quân. có 
rất nhiều vị thần tiên đã từng hạ phàm để truyền thụ chân kinh. 


Tam nguyên khí hóa thành thư sách và thần tiên truyền thu kinh thư 
thực chất là thống nhất. Chân thư đều dược cất giữ ở Thất Bảo Huyền 
đài. Thần tiên căn cứ vào tình hình cụ thể của chốn nhân gian, tuyển 
chọn loại kinh thư có thể giải quyết được vấn đề ở chốn nhân gian rồi 
phái thần tiên hạ phàm, trao cho người cao đạo có thể gánh vác trách 
nhiệm truyền bá Đạo kinh. 


Nguồn gốc của Đạo kinh 


Nội dung của Đạo kinh bao gồm nhiều 
phương diện, nguồn gốc của Đạo kinh cũng xuất 
phát từ nhiều mặt khác nhau, Đạo kinh được 
xây dựng từ những cây đại thụ trong văn hoá 
Trung Hoa, nhờ sự dung hợp của nhiều tư tưởng 
khác nhau mà trở thành một kinh điển. 


Tư tưởng của Đạo gia: Bao gồm) thuyết 
khởi nguyên của vũ trụ tự nhiên, tư tưởng | 
quý âm thủ nhu, lấy nhu khắc cương, phương | 
châm vô vi nhì trị, tìm Аз. phap rën 
шуш thân thể. . 


ủi và gửi gám н của mình, bởi vậy đã sinh 
ra tất nhiều hệ thống. thân linh và một hệ thống nghi 
‚ Đạo giáo đã cải biến, › bổ 


“Сас phương thuật và: Các nội dung có | Tư tưởng Nho gia, Phật gia: Thể chế hành. 
liên quan đến bùa chú, phương thuật, tượng. lốc của Nho gia đã góp phản hint; thành. 
SỐ, nội ngoai Чап ЕЕ Рао giáo chính là sự | nên Dao kinh với chế đọ, hệ thếng tổ chức nội bộ 
Đạo, gilo; dóng thoi các 1ë nghi và hình thức tổ 


chức gi i của Phật giáo cũng. góp phán hình 
thành các ngl i thúc, 6. chúc cüa Dao giáo. 


và i tượng số cổ dại. 


Sự ra đời của Dao kinh 


Đạo giáo thần hóa kinh điển của mình là đo tam khí tạo nên, và do thần 
tiên giáng thế truyền trụ. Nhưng thực tế thì hầu hết Đạo kinh là do các học 


giả Đạo gia sáng tạo ra. 


HAI CAO TRÀO SÁNG TẠO ĐẠO KINH 


© Giai đoạn đầu của Đạo kính 


(từ thời Chiến quốc đến triều Hán) 


Các tác phẩm của Đạo gia, Nho gia, 
thân tiên gia, phương sỹ, đạo phương tiên, 
Hoàng Lão, về cơ bản đều được dưng nạp 
vào phạm trù của Đạo giáo sau này, cùng 
với một số tác phẩm thời kỳ đầu của Đạo 
giáo đã tạo thành Đạo kinh giai đoạn đầu. 
Các trước tác tiêu biểu có Рао đức kinh, Sơn 
hải kinh, Liệt tiên truyện, Hoàng Đế nội 
kinh, Thiên quan thự, Thái Bình kinh, Chính 
Nhất mình иу diệu kinh, Lao Tử Tưởng Nhĩ 
chú, Chu dịch tam đồng khế... 


Ө Phong trào tạo kinh của Lục triều 


(phổ biến khắp Nam Вас triều) 


Trong thời kỳ này Đạo giáo bắt đầu 
được phân hoá, sự phân biệt giữa Phật và 
Đạo trở nên mạnh mẽ, tố chất tôn giáo của 
Đạo giáo và những lý luận giáo hội hoá trở 
thành trụ cột. Bởi ‚ một loạt những Đạo 
thư đã được ra đời, cũng nhờ đó mà tố cl 
tôn giáo của Đạo giáo cũng được nâng cao, 
tổ chức kiểu mâu của giáo hội được hình 
thành sơ bộ. Hàng loạt loại Đạo thư tiêu 
biểu đã được ra đời như Thượng Thanh kinh, 
Linh Bảo kinh, Tam Đế kinh... 


2. TRM ĐỘNG, TÚ PHỤ: 


PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ĐẠO THU 


Phuong pháp phần loar "tam động, tú phu, thập nhi (оа? của Dao thu là dua trên cách 
рїп loai truyền thống спа Dao giáo. Nó thể hiên tính "đạo" trong Dao giáo. Dó Їй san phẩm 
trí tuệ tập thế của Trung Quốc cố đại. 


© Hệ thống Đạo thư - Tam động 


Ba vị Thiên Tôn của Đạo giáo cư ngụ ở Tam Thanh Cảnh đã viết nên 12 
bộ thư sách. Sau khi viết xong thì họ đem cất giữ chúng ở một nơi mà người 
bình thường không thể tìm thấy, gọi là động. Tổng cộng có 3 động là Chân 
động, Huyền động và Thần động. Ba động này là nơi cất trữ sách của 
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Do 
vậy, ba vị Thiên Tôn này được tôn xưng là Động chân giáo chủ, Động huyền 
giáo chủ và Động thần giáo chủ. Cũng có cách hiểu từ “Tam động" tức là chỉ 
3 bộ chân kinh là Động Chân, Động Huyền và Động Thần. 


© Hệ thống Đạo thư - Tứ phụ 


Tứ phụ tức là chỉ bộ Đạo thư không thuộc vào 12 Đạo thư của tam động. 
Đó là 4 bộ Đạo thư trọng yếu và xuất hiện tương đối sớm, bao gồm Thái 
Bình, Thái Huyền, Thái Thanh và Chính Nhất. Tứ phụ tức là loại sách 
dùng để phụ trợ cho hệ thống sách trong tam động. Thái Huyền tức chỉ bộ 
Thái Huyền kinh, phụ trợ cho Động Chân, Thái Bình thức là chỉ bộ Thái 
Bình kinh, phụ trợ cho Động Huyền; Thái Thanh tức chỉ bộ Thái Thanh 
kinh, phụ trợ cho Động Thần; Chính Nhất chỉ bộ Chính Nhất pháp văn bổ 
trợ cho Đạo thư của cả Tam động. 


© Hệ thống Đạo thư - Thập nhị loại 


“Thập nhị loại” là chỉ 12 loại trong hệ thống Tam động của Đạo thư. Nó 
tương ứng với các phạm trù được luận thuật trong nội dung của sách. Nội 
dung của mỗi hệ thống bao gồm bản văn, thần phù, ngũ quyết, linh đỏ, phổ 
lục, giới luật, uy nghi, phương pháp, chúng thuật, ký truyện, tán tụng và 
biểu tấu. 

Phương pháp phân loại “tam động, tứ phụ, thập nhị loại” là căn cứ vào 
quan niệm thần học và dựa vào yêu cầu của Đạo mà phân ra. Nhưng trên 
thực tế là căn cứ vào ba đạo phái lớn mà phân. Ó đây ta thấy có việc mượn 
quan niệm của thần học và lý niệm của Đạo, chỉ là sự thể hiện của sự thành 
kính và tín ngưỡng, do đó đã được các đạo môn, đạo sỹ tiếp nhận và lưu 
truyền đến tận ngày nay. 


Tam 4 và Tam tang 


Kinh thư của Bao giáo phân thành hệ thống Tam động còn kinh sách 
Phật giáo phân thành hệ thống Tam tạng. Có người cho rằng, hệ thống Tam 
động của Đạo giáo được mô phỏng theo hệ thống Tam tạng của Phật giáo. 


Mô phóng 


————> 


ĐỘNG снАм оомо HUYỀNỗ ĐỘNG THÂN ШАТ TANG |Ë] LUẬN TANG 


Là chỉ kinh Là chỉ kinh Là chi kinh Trong kinh Giới luật do Bàn luận 
thư mà thư mà Linh | | thư của Đạo điển của Phật| | Phật chế định| | thêm về kinh 
Nguyên Thuỷ Bảo Thiên Đức Thiên giáo đã nói, ra, có thể trị 
Thiên Tôn đã| | Tôn đã | Tôn đã kinh trên thì | | được cái ác 
Viết та: Viết ra. viết га, hợp với nghĩa của chúng tỉnh giản và 
lý của Phật, sinh, điều rõ ràng dë 


dưới thì hợp | |hòa được tâm lựa chọn 


Với ý nguyện tính của được chư 
của chúng chúng sinh. pháp tính 
| sinh. tướng. 


Nội dung 12 loại Đạo thư 


“Thập nhị loại Đạo thư” chính là chỉ 13 loại trong mỗi hệ thống của Đạo 
thư. “Tam động”, tổng cộng có 36 loại kinh thư của Đạo giáo. Trong số 19 
loại Đạo thư trên, loại Đạo thư uy nghỉ là nhiều nhất, ибс chừng có khoảng 
hơn 600 quyển. 


1 Loai Бап уап Chính văn nguyên bản 

2 Loại thần phù Các loại bùa chú nguyên văn ` 

3 Loại ngũ quyết Chú giải và chú giải sơ nghĩa của Đạo kinh 

4 | Loại linh đồ | Hình vẽ của bản vän hoàc là Đạo thư có hình vẽ jis 

5 | Loại phố lục Danh vị, công đức của Cao Châu "Thượng Thánh và sự tích ứng hoá 

6 | Loại giới luật Các quy giới của Đạo giáo, điều lệ cụ thể của khoa luật 

7 Loại uy nghi Ghi chép các nghi thức thờ cúng và Đạo thư của các chế độ _ | 


Loại phương pháp _| Đạo thư viết về các phương pháp tu chân đưỡng tính và lập đần tế luyện 
9 | Loại chúng thuật | Đạo thư về ngoại đan lô hoà. Ngũ hành biến hoá và tất c số thuật _ | 
Các loại truyện ký trong Đạo giáo, các loạ trên vách đá), 
Бі minh và rất nhiễu cung quần. š | 


10 | Loại ký tuyện 


|11 | Loại tán tụng | Các bài thơ vịnh. ca ngợi các vị thần tiên 
Đây là các bài văn mẫu được dùng để làm tấu chương, văn khấn dâng 
lên các thần linh khi lập đàn tế lễ. 


Sa 


12 | Loại biểu tấu 


3. "ĐẠO TANG”. 


ĐIỂN TỈCH сйа pno GIÁO 


Dao kinh là tống tập các điển tịch của Dao gido. Ilg thống này được xây đựng tảo thôi 
Nam tắc triểu. 70-001 ‹Dường Huyên Tông trỏ vë sau, mỗi đời đều cho Biên soan “Dao tạng”, 
-Dây là một bô phận quan trong trong vån fioa truyền thống của Trung Quốc. 


w Những sách ши truyền trước “Đạo tang" 


Trước tình hình các trước tác Đạo thư ngày càng tăng nhanh. việc 
biên tập thư mục trở nên quan trọng. Trước tác biên tập Đạo thư sớm 
nhất là Нап thu. Nghệ оп chí. Hạng mục của Đạo thư có 8 loại cơ bản là 
thần tiên, phương thuật, Đạo gia, phòng trung, âm dương, tạp diêm. ngũ 
hành, thi quy. Tổng cộng có 171 loại và 3.867 quyển. Một trong những 
người biên tập mục lục Đạo thư là Cát Hồng - đạo sỹ cao đạo thời Đông 
Tấn. Trong quyển Bảo Phác Ти. Hạ thiên, phần mục lục của Đạo thư có 
360 loại, hơn 1.200 quyển. 

Thời Nam triêu. Lục Tu Tịnh và Mạnh Trí Chu dã hình thành nên hệ 
thống tiêu chí phân loại Đạo thư. Về sau, Lục Tu Tịnh đã nhận lệnh của 
Tống Minh Đế biên soạn, chỉnh lý Đạo thư. Dựa trên cách phân loại của 
Tam động. biên soạn ra Tam động kinh thư mục lục và Kinh báo bình mục. 
Hệ thống phân loại "Tam động” cũng còn nhiều chỗ chưa hoàn bị. Sách này 
còn chưa đưa được một số Đạo thư của đạo Thái Bình và đạo Thiên Sư vào 
trong mục lục. Đến Mạnh Trí Chu đời Lương đã đề xuất khái niệm Tứ phụ, 
biên soạn nên Ngoc Vĩ thất bộ kinh thư mục. Như vậy, sau khi Tú phụ bổ 
trợ cho Tam động, về cơ bản, hệ thống các Đạo thư đều được quy về hệ thống 
thư mục này. 

Đạo sỹ Vương Diên dựa vào mục lục của Tam động sáng tác nên sách 
Chu nang gòm 7 quyên, hiệu dính lại toàn thư gồm 8.030 quyển. Niên hiệu 
Chu Thiên Hòa thứ 5 (tức năm 570 sau Công nguyên), đạo sỹ Huyền Đô 
Quan đã dựa trên phương pháp phân loại “Tam động. Tử phụ” biên tập nên 
Huyền Đô kinh muc, phần Bao thư 2.040 quyển, phần Hư mục 4.323. Cộng 
kë 6.323 quyển, 


Các thời kỳ Dao tạng 


Đạo tạng đầu tiên là do Đường Huyền Tông san định. biên soạn, sau đó 
lại được san định, biên soạn qua các đời nhà Tống, Kim, Minh, Thanh, thời 
dân quốc và thời kỳ đương đại. Sự đóng góp của các giai đoạn trên đã thúc 
đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của Đạo giáo. 


Năm 618 - 907 NHÀ 
ĐƯỜNG 


© Khai nguyên Đạo tạng: Còn có tên là Tam động quỳnÌh cương, 
tổng cộng có 3.744 quyển. Đây là bộ Đạo tạng đầu tiên trong lịch 
sử Đạo giáo. 


ө Van tho Рао tạng: Còn có tên a Chính Hòa Dao tạng, tổng 
cộng có 5.481 quyển, biên soạn vào đời Huy Tông - Bắc Tống. 
е Quỳnh Chương Рао tạng biên soạn thời Hiếu Tong - Nam 
“Tống, là bản gốc của Рао tạng đời Kim. 


Nã 5-123 А 
ат 1115 - 1234 МНА KIM 


© Huyện Dó Рао tang: Còn có tên là Đại Кіп Huyền Dó bảo 
tạng, tổng cộng có 6.455 quyển, được biên soạn thời Kim - 
Chương Tông, sau này được các đạo sỹ Toàn Chân đời Nguyên | 
bổ sung thêm thành 7.800 quyền. 


NHÀ 
MINH 


o Ckm AE : Tổng. Sông số 5.305 quyển, nh biện, 


NHÀ 
THANH 
Năm 1644 - 1949 | VÀ THỜI 
DÂN 
QUỐC 


© Đạo tạng tập yếu: Do Bành Định Cầu biên soạn vào niên hiệu 
Khang Hy đời Thanh; thời Gia Khánh, nhóm Tưởng Nguyên 
Đình lại biên soạn quyển Đạo rạng гар yếu; năm 1906, nhóm Hạ 
Long Tương lại một lần nữa in lại Dao tang tập уёи, trong đó 114 
loại là Đạo tạng đời Minh. 

Ө Рао tạng tỉnh hoa lục: Do Định Phúc Bảo biên soạn trong 
những năm Trung Hoa Dân quốc, có khoảng 100 loại Đạo thư. 


THỜI 
ĐƯƠNG 
ĐẠI 


@ Tạng ngoại Đạo thự: Từ nam 1989 đến nám 1994, do Hồ Đạo 
Tinh ‚ Trần Đình biên tập, nhà xuất bản Tứ Xuyên Thành Đô... 
xuất th có 36 tập, 1.042 loại. 

`Ө Trung Ноа Đạo tạng: Từ năm TẾ đến năm 2004, bản gốc là 
Chính thống Рао tạng, Vạn lici tục D. ì lược hàng trăm học 
giả, chuyên gia toàn quốc bié 


®© Hàm nghĩa của “Đạo tang” 


“Đạo tạng” là nơi hoặc dụng cụ (dó dùng) để cất trữ Đạo thư. Chữ “nơi” 
hoặc “dụng cụ” ở đây nếu có nghĩa là “tạng” (tức chỉ chung các Đạo thư). 
Nhưng xét nghĩa hoàn chỉnh thì nó lại mang ý nghĩa là chỉ loại thư tịch dày 
(số trang lớn) và có ý nghĩa thâm thúy. Đạo giáo luôn muốn tạo ra cho các 
trước tác của mình một chút huyền ý (ý nghĩa, hàm nghĩa sâu xa) và đạo ý. 


Huyền ý của Dao thư được thể hiện rõ trong việc lựa chọn các danh từ để 
đặt tên Đạo thư như “Bảo tang”, “Nội tạng”. “Đạo tạng” được xem là bảo bối 
trong Đạo giáo. Nó được xem giống như phần tinh thần, khí huyết trong cơ 
thể con người. Từ “Đạo tạng” được sử dụng sóm nhất là trong trước tác Đạo 
tạng kinh tự bi của Vương Huyền Hà đời Đường. Sau đó được các học giả 
Đạo giáo dùng cho đến ngày nay. Có rất nhiều Đạo thư được biên trước qua 
các thời kỳ đều dùng chữ “Đạo tạng” để chỉ tác phẩm của mình. 


Bên cạnh tủ sách Đạo tạng khổng lô của Đạo giáo, còn có điển tịch vån 
hiến về Đạo giáo, bổ sung cho những nội dung còn thiếu trong Đạo tạng. 


| khoa nghỉ, sách tra cứu, 
| văn. Ví dụ như ло Tử hoá Hô kinh, 


Nội dung bao gồm các loại sách của các Đạo gia, Đạo gia kinh thư, 
tước tác nổi tiếng, thơ ca, tản 
iên thượng bí уёи, Đại đạo thông 


huyền yé 


Cổ dật Đạo thư 


Chủ yếu là những sách cổ về Đạo giáo được phát hiện trong quá trình 
khảo cổ, ví dụ như loạt sách về trị 


học của Hoàng Lão, Đạo gia và sách 
y dược dưỡng sinh của các học giả được khai quật ở các ngôi mộ cổ đời 


Hán; trấn mộ văn trong khu mộ đời Hán. 


Kim thạch bi văn 
Đạo giáo 


Thập kỷ 80 thế kỷ XX, ông Trần Trí Siêu đã bổ sung khảo đính cho 
bản thảo Рао gia kim thạch lược, biên tập thành Đạo gia kim thạch lược, 
thu được 1.538 bài bi văn. 


Sử liệu Đạo giáo 


Do được biên soạn qua nhiều thế hệ từ sách sử, phương sỹ, đến sách 
tra cứu, văn tập, dà sử, bút ký, tiểu thuyết, hý khúc nên đã bảo tồn được 
một số lượng lớn các tư liệu Đạo giáo có liên quan đến lịch sử, nhân vật, 
lễ nghi thờ cúng, mục lục văn hiến, cung quán danh sơn, các thần thoại 
và truyền thuyết của Đạo giáo. 


Trong quá ш phár triển, Dao giáo luôn có mối quan hệ mật thiết. 
với Phật giáo. trong kho tàng kinh dién Phåt giáo khổng 16 cũng 
có không ít văn hiến liên quan đến Đạo giáo. ví dụ như Tập cổ kim Phát 
đạo luận tạng, Cao tăng truyền... 


Đạo thư lưu truyền 
trong dân gian 


Từ thời Minh Thanh đến nay, trong dân gian đã bí truyền sao lục 
nhiều Đạo thư, các bí quyết công pháp dưỡng sinh nội đan, khuyến thiện 
thư,... và có không ít là những quyển mà Đạo tạng chưa thu thập được. 


Trong lich sử, Dao giáo đã được truyền bá đến Việt Nam. Hàn Quốc, | 


| Nhật Bản, đến thời kỳ cận đại Đạo giáo lại theo Hoa kiểu đến các khu 


vực khác nhau trên thế giới, bởi vậy cũng ' сб rất nhiều sách cổ của Đạo 
giáo được lưu truyền ở nước ngoài. 


Các 
nghiên cứu 


Các tác phẩm nghiên cứu vẻ Đạo giáo được bắt đầu từ triều Ngụy 
Тап Nam Bắc triều, trải qua các triều đại Đường, Tống, Кіт, Nguyên cho 
đến nay đã có rất nhiều trước tác nổi tiếng. 


4. "ĐẠO ĐỨC CHÂN KINH”: 


THÁNH DIEN cỦn DRO GIÁO 


“Dao đúc chân kinh" được xem fà Күл điển đứng đầu trong Kinf sách của Dao giáo. Tác 
gid của "Đạo đúc chân Kim” ба Cao Tü. Ông được tôn là giáo chù Dao gido. Có thë nói, Rlióng 
cố “Dao đc chân Rmh” thì Kông có Dao giáo. 


© Vài nét sơ lược về “Đạo đúc chân kinh" 


Đạo đức chân hinh tức Lao Tứ ngũ thiên ойл còn được gọi giản lược là 
Lao Ти hoặc Ngũ thiên săn. Hạ Thượng Công trong sách Lao Tử chương cú 
đem 37 chương đầu gọi là Dao kinh, 44 chương sau gọi là Đức kinh, cho nên 
tác phẩm còn được gọi với tèn khác là Đạo đức kinh. Các hoàng dë thời 
Đường tôn sùng Đạo giáo nên tôn thờ Lào Tứ (tức Lý Nhi) làm viễn tổ (ông 
tô của họ Lý) và tôn Đạo đức kính à Đạo đức chân kinh. 

Đạo đức chân kinh là trước tác của học phái Đạo gia có liên quan đến tư 
tưởng về vũ trụ, chính trị xã hội. vấn đề nhân sinh và nguyên tác tu đường. 
Tư tưởng triết học chủ yếu là làm sáng tó nội hàm của “dao” và "đức". "Đạo" 
là bản thể của vũ trụ và là quy luật tuần hoàn của tự nhiên. "Đức" là cái mà 
tự nhiên phú cho còn đạo là tính linh thiêng hàm chứa trong vạn vật. Đức 
cũng chính là sự thể hiện của "Đạo” trong quy luật phát triển của vạn vật, 


% “Đạo đức chán kinh" và Đạo giáo 


Đạo giáo tự xưng có nguồn gốc từ Lão Tử. tôn Lão Tử làm Thái Thượng 
Lão Quân và giáo chủ Đạo giáo. Đạo giáo lấy “dao” làm tín ngưỡng cơ bản 
và cơ só lý luận. Đạo giáo cho rằng. Lão Tử chính là sự hóa thân của đạo và 
Thái Thượng Lão Quân làm nhất thể. Đây là cách giải thích mang tính chất 
thần bí hóa. 

Thời Đông Hán, đạo Hoàng Lão từ chỗ coi trọng chính trị, dần dần 
chuyển thành tư tưởng kính phụng thần tiên lấy Dao đức chân binh làm có 
sở lý luận. Do vậy, đã tiếp thu rất nhiều tư tưởng và ngôn từ của Đạo đức 
chân hình. É 

Người sáng lập ra Dao giáo là Trương Đạo Lãng, khi sáng lập va đạo Хал: 
đấu gạo ông cũng dùng Đạo đức chân kinh làm kinh điển chủ yếu. Trương 
Đạo Lãng lại viết Lao Tu Tưởng Nhĩ chú, dùng quan niệm của Đạo giáo làm 
sáng tỏ Dao đức chân kinh. dùng nó để giảng day cho các giáo đồ, 

Đến đời Đường, Đạo giáo được giai cấp thống trị nâng đỡ. Đường Cao 
Tông đã tôn Đạo đức chân bình là thượng kinh. Thời Đường Huyền Tông đã 
cho xây dựng Sùng Huyền quán, lệnh cho ké sỹ trong thiên hạ phải học Đạo 
đức chân kinh và xếp kinh này đứng đầu trong kinh sách. Do vậy Рао đức 


chân kinh đã thu hút được sự chú ý của đông đảo quán chúng, hinh thành 
nên một trào lưu trọng phái Huyền học. Có rất nhiều học giả Đạo giáo thích 
nghĩa cho những giáo trong Dao đức chân hinh thúc đẩy lý luận của Đạo 
giáo tiến thêm một bậc. Đương thời, trong sách Truyền thụ hinh giới nghị 
chú quyết quy định Đạo đức chân kinh, Lão Quân đạo đức binh Hà Thượng 
Công chương cú, Lão Quân đạo đức bình nhĩ huấn là những kinh thư chủ 
yếu được truyền thụ. Hiện nay, trong sách Chính thống Đạo tạng đã thu 
thập được khoảng hơn 50 trước tác liên quan đến Đạo đức chân kinh. 


“Đạo đức kinh” 


'Đạo”trong tác р 


Đạo giáo lấy chữ “Đạo” làm tín ngưỡng cơ bản, chữ “Đạo” chính là lấy từ 
chữ “Đạo” trong tác phẩm Đạo đức kinh. 


Đạo huyền chỉ huu Thuy sai bất Đạo pháp Đạo sinh nhất, Dao thường vô 
huyền, khước thị đa tựu thị tự nhiên nhất sinh nhị, vi nhỉ vô bất vi 
chúng diệu chi đạo (Nước nhị sinh tam, (Đạo thường vô 
môn (Huyền diệu gần giống tam sinh vạn vật vi và không 
rôi lại thêm huyền như đạo). (Đạo sinh môt, bất vi). 


diệu, đó là cánh 
cửa của mọi biến 
hóa kỳ điệu), 


một sinh hai, hai 
sinh ba, ba sinh 
vạn vật). 


| 


Thanh đàm gia: | | Tung hoành gia: Binh gia: Quân chủ: Nam | | Thán tiên gia: Tu 
Huyền ngôn. Quyền mưu. Binh thư. diện chi thuật 


Đạo đức hinh từ khi Hàn Phi mở đầu 
biên soạn Gidi lão và Du lão đã trải qua 
sự chú giải liên tục của các nhà tư tưởng 
thuộc các thời kỳ khác nhau đã bổ sung 
thêm nhiều nội dung cho bản gốc vốn chỉ 
có 5.000 chữ. 

@ Đạo đức chân kinh chỉ quy: Do 
Nghiêm Tuân thời Tây Hán biên soạn, 
gồm 72 chương, lấy tự nhiên vô vi làm 
tôn chỉ, thống nhất giữa tu thân chính 
pháp và đạo đức nhân nghĩa, dùng các 
thuật kinh thế để trị quốc, dưỡng vật để 
sinh dân... 

® Đạo dức chân hinh Hà Thượng Công chú: Do Cựu Đề Hà Thượng 
Công soạn, có tổng là quyển, trình bày những ý chỉ lấy Đạo giáo để rèn thân 
và trị quốc và lấy tu thân dưỡng tính làm căn bản. 

© Đạo đức kinh Đường Huyền Tông chú: Do Đường Huyền Tông Lý 
Long Cơ soạn, có 4 quyển, nội thiên trình bày những điều cơ bản về tu thân, 
bên ngoài là các phương pháp trị vì quốc gia, bao gồm đầy đủ đạo nội thánh 
ngoại vương. 

Ө Nguyên thuỷ thuyết tiên thiên Рао đức kinh chú giải: Không rõ 
tác giả, sách này được soạn theo Dao đức kinh 5.000 chữ, được chia thành 5 
chương Diệu, Nguyên, Thần, Chân, Đạo, cũng là 5.000 chữ, đi sâu trình bày 
về hữu vô, động tĩnh, Âm dương, Ngũ hành, Bát quái, Cửu cung, đạo và đức 
cùng đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi... Ngoài ra còn со! tu tâm dưỡng 
tính, luyện khí, luyện thần làm chủ. 

© Đạo đức hội nguyên: Do Lý Đạo Thuần đời Nguyên biên soạn, có 
2 quyển, quyển đầu gồm có hai bài là Chính tr và Cứu lý, chủ yếu là đính 
chính những lỗi sai trong Hà Thượng Công chú bản và chú giải, bổ sung 
thêm những phân tích, chính văn dựa theo Hà Thượng Công bản, sau mỗi 
chương đều có những lời tụng như bài thiên, niệm cầu cơ hội minh tâm 
kiến tính. 

Ө Đạo đức chân binh quảng thánh nghĩa: Do Đỗ Quang Đình soạn 
vào cuối đời Đường gồm 50 quyển, phần đầu là khái quát về toàn kinh tông 
chỉ, giới thiệu những câu chuyện của Lão Tử lúc đương thời, đồng thời ngự 
chú và giải thích sơ lược từng câu của Đường Huyền Tông, phần sau là 81 
chương kinh văn sơ thích. 


нам ной CHÂN HINH 


HINH DIEN ĐẠO GIñO pñv MÀU SẮC THẦN BÍ 


“Nam Hoa chán kinh’ là một bọc thuyết Dao gia. Nó thể hiện rất nhiêu yếu tố thân 
bí, dó cũng là yêu cầu 14+ yếu của Фао giáo. Quyển sách này được xem (а Gnfi điển cửa 
Đạo giáo. Tác giả cúa “Nam Ioa chân kink” là Trang Tu. Ông được tôn xưng (4 “Nam 
9а chân nhân”. 


© Vài nét sơ lược vẻ “Nam Hoa chân kinh” 


Nam Hoa chân kinh tức là sách Trang Tử. Thời Đường Huyền Tông đã 
phong tón Trang Tử là “Nam Hoa chân nhân”, do đó sách của ông có tên là 
chân kinh. Hiện tại lưu hành bản Trang Tử gồm 33 thiên do Tấn Quách 
Tượng chú giải. Sách phân làm Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp thiên. Tương 
truyền phần Nói thiên là do Trang Tử viết. Còn phần Ngoại thiên và Тар 
thiên là đo các học trò và các học gia hậu thế viết ra. 

Trang Tử \А một điển tịch quan trọng của học phái Đạo gia thời Tiên 
Tần sau Lão Tử. Tư tưởng со bản của sách này kế thừa học thuyết của 
Lão Tử. Tuy nhiên, quan điểm triết học và thái độ nhân sinh сб sự khác 
nhau. Lão Tử dùng quan diêm chủ nghĩa tương đối, chủ trương vạn vật 
đồng nhất. Đối với xã hội đương thời, Lão Tử bày tỏ sự mong muôn và hy 
vọng đạt được “chí đức chi thế” (được cái đức tận cùng), còn Trang Tử lại 
muốn tiêu dao sông núi và lánh đời, ảo tưởng rời xa khỏi xã hội để trở 
thành tiên nhân. 


© “Nam Hoa chân kinh” và Đạo giáo 


Trước thời Ngụy Tấn, Hoàng Lão và Lão giáo cùng song song hưng khởi. 
Đến thời kỳ Nguy Tấn, Huyền học phát triển, học thuyết Lão, Trang cùng 
song hành. Thời Lưỡng Tấn (Đông Tấn và Tây Tấn), Trang Tử có sự ảnh 
hưởng khá lớn đến giáo nghĩa của Đạo giáo. Nhà ]ý luận Đạo gia nổi tiếng 
Cát Hồng khi viết Bao Phác Tử cũng chịu sự ảnh hưởng và gợi mỏ của sách 
Trang Tử. Về sau, sách Trang Tử ngày càng được Đạo giáo coi trọng và 
thường xiêng sử dụng. Các học giả nổi tiếng như Thành Huyền Anh, Tôn Tư 
Mạc, Lý Hàm Quang đời Đường; Trần Cảnh Nguyên, Chú Bá Tú đều tham 
gia chú thích Nam Hoa chân kinh. Hiện những bản chú thích này còn lưu 
trong Chính thông Đạo tạng của triều Minh. 

Ảnh hưởng chủ yếu của sách Trang Tý đối với Đạo giáo thể hiện ở chỗ 
nó kế thừa học thuyết về “Đạo” của Lão Tử và làm cho học thuyết này 
càng tăng thêm tính thần bí, Loại tư tưởng thần bí này chính là thuộc 


tính tôn giáo của Dao giáo. Trang Tử còn dë cập rất sâu sắc đến vấn đề 
vận mệnh. Ông thừa nhận rằng, vận mệnh của con người chịu sự chỉ phối 
của một lực lượng siêu tự nhiên và siêu xã hội. Đây chính là lý luận tất 
yếu của Đạo giáo. Nội dung của sách Trang Tư miêu tả rất nhiều thần 
tiên và tiên cảnh, làm điểm tựa cho tín ngưỡng thần tiên trong Đạo giáo. 
Trang Tý còn cổ vũ cho luyện đạo công và đạo thuật, biểu dương việc 
dưỡng hình, lấy đó làm lý luận cho “trường sinh cứu thị” (trưởng sinh bất 
lão). Đây cũng chính là lý luận “tiên đạo quý sinh” (coi trong su sóng) 
trong giáo nghĩa của Dao giáo. Trong Trang Tử còn dë cao у lánh đời, 
thoát tục, biểu thị thái độ tiêu cực đối với nhân sinh. Về sau, lý luận “tâm 
trai” (trai tịnh tâm hồn) và “tọa vong” (ngồi thiên) cũng được phương 
pháp tu luyện của nội đan tiếp thu. 


h’ 


Nam Hoa 


n n muc 


Nam Hoa chân kinh dà được Quách Tượng dòi Tấn chỉnh lý thành ba 
phần: Nội gồm 7 thiên, ngoại gồm 15 thiên và tạp gồm 11 thiên, tổng 
cộng là 33 thiên. 


Theo truyền thuyết phần này là do chính Trang Tử viết. trình bày 
Nội | các tư tưởng chủ yếu của Trang Tử như tiêu dao, 


ật luận. 
thiên Các thiên mục chủ yếu: Tiêu dao du, Те vật luận, Dưỡng sinh 
chủ, Nhân gian thế, Đức sung phù, Đại tông sư, Ứng đế vương. 


Đây là phần được cho là tác phẩm của các môn đồ của Trang Tử 
- và học giả hậu thế, tác phẩm này là sự phát triển những tư tưởng của 
“NAM. | Ngoại | Trang Tử từ nhiều phương diện khác nhau. 
HOA thiên Các thiên mục chủ yếu: Điển mẫu, Mã dê, Khứ cự, Thiên dia, 
CHÂN Thiên đạo, Thiên vận, Khắc ý, Thiện tính, Thu thuỷ, Chỉ lạc, Đạt sinh, 
KINH” Sơn mộc, Điền tử phương, Tri bắc du. 


= 


Phần này cũng được cho là tác phẩm do các món dó của Trang Tử 
và hậu thế viết, bën cạnh việc đi sâu vào trình bày tư tưởng của Trang, 
Tap | Tử, tác phẩm còn được bổ sung thêm nhiều tư tưởng khác. 


Ngoại vật, Ngu ngôn, Nhượng vương, Đạo chích, Thuyết kiếm, Ngư 
phụ, Liệt ngự khấu. Thiên hạ. 


thiên Các thiên mục chủ yếu: Canh tang sở, Từ vô quy, Tác dương, | 


xa“ 


“N. 


Hoa chàn 


h” và Dao giáo 


Những miêu tả mang tính thần bí liên quan đến Đạo, hình tượng tiên 
chân và tiên cảnh, các phương pháp dưỡng sinh trong Nam Hoa chân kinh 
đều có những ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Đạo giáo sau này 


Giáo nghĩa Đạo giáo: 
Trong Nam Hoa chân kinh, đã 


Tín ngưỡng (һап 
tiên: Trong Nam Hoa chân 
kinh có miêu tả nhiều các vị 
tiên chân thượng có. thể 
hiện sự ngưỡng vọng chồn 


dé cao lý luận trường sinh cứu 


thị, đó cũng chính là g 


nghĩa “tiên đạo quý sinh” của 


Đạo giáo, và những quan niệm tiên cảnh, tín ngưỡng thần 
về số mệnh này cũng chính là tiên của Đạo giáo chính là 


lý luận mà Đạo giáo cần có. dựa vào điều này. 


Phương pháp tu luyện của Đạo 
giáo: Trong Nam Hoa chân kinh có dë 
cập tới phương pháp dưỡng sinh “Тат 
агуй “Toa vong”, hai phương pháp 


này đã ảnh hưởng đến sựtu luyện trong 
Đạo giáo, 


su 


6. "THÁI BÌNH KINH 


Su xuất hiên hiện “Thái Binh Kim” là một trong những móc đánh đấu sự hinh thành 
của Dao giáo. Trương Giác đã foi đụng cuốn sách này để sáng lập đạo Thái Binh, phát động 
cuộc khói nghia Hoàng cân (Khăn càng) VË sau được Ми truyền trong dán gian, trả їйапїї 
Kinh điển của Dao giáo. 


© Nguồn góc của “Thái Bình kinh” 


Thời Hán Thành Đế triều Tây Hán, có người nước Të tên là Cam Khả 
Trung viết tác phẩm Bão Nguyên Thái Bình hình, bao gồm 12 quyền. Tác 
phẩm đã đem kết hợp những thuyết thần tiên và thánh ngôn của Nho gia, 
với mong muốn thiên hạ được thái bình, củng eó được quyền thống trị của 
nhà Hán. Về sau, Bão Nguyên Thái Bình kinh được lưu truyền trong dân 
gian. Đến thời Hán Thuận Đế, triểu Đông Hán, có người ở Lang Nha. tính 
Sơn Đông đến thành Lạc Dương và kính cẩn tặng cho triêu đình bộ "Thân 
thư” gọi là Thái Bình thanh lĩnh thư. Nội dụng chủ yếu phán ánh tư tưởng 
của các thuật sỹ. vu sư thời Hán, nhưng lại bị triều đình xem là yêu thuật, 
nên bị thu lại, cất đi mà không dùng. Đến thời Hán Tuyên Đế, có một người 
ở Bình Nguyên lại một lần nữa mang sách này đến kinh sư để hiến tặng, 
nhưng vẫn không được coi trọng. Phải đến thời Hán Linh Đế, giai cấp thống 
trị mới thừa nhận và bắt đầu cho truyền bá kinh thư này trong дап gian. 
Đây là bộ "Thần thư” quan trọng được Đạo giáo giữ gìn và tôn phụng rất 
sớm trong hệ thống kinh điển Đạo giáo. 


© Nội dung chủ yếu của “Thái Bình kinh” 


Thái Bình kinh tức là Thái Bình thanh lĩnh thư, phân thứ tự từ Giáp 
đến Quý, làm 10 bộ. Mỗi bộ có 17 quyển, tổng cộng 170 quyển. Nội dung 
chủ yếu là kế thừa “Đạo” của Lão Tử và tín ngưỡng thiên thần truyển 
thống, thể hiện hệ thống tư tưởng thần học “thiên nhân hợp nhất" của Đạo 
giáo thời sơ kỳ. Tác phẩm đề xuất quan điểm thần tiên bất tử, trong thân 
thể có các vị thần, cầu tìm trường sinh, lấy học thuyết Âm dương Ngũ 
hành làm cơ sở lý luận. Dùng học thuyết “vô vi nhi vô bất vi" để làm 
phương kế trị nước. Chú trọng dê xướng thuật thống trị cho bậc đế vương 
và những quan niệm đạo đức phong kiến. Lấy việc thực hiện “Thái Bình 
thế đạo” làm phương pháp tu dưỡng cho tín đổ, để xuất quán điểm chỉ 
dùng một đạo duy nhất, thực hiện các phương thuật như tịch cốc, phục 
khí, phục thực, dưỡng tính, phòng trung, châm chá, chiêm bốc, dùng bùa 
để đuổi tà, cầu phúc, trị bệnh, kéo đài tuổi thọ. Trong đó, yêu cầu сас môn 
đồ phải kiên trì trai giới, cầu đảo, triểu bái... Ngoài ra còn dë xuất quan 


Б А4 


niệm thiện ác báo ứng, hành thiện tích đức, tín tu chính đạo... như vậy 
mới có thể loại bỏ thế sự mà thành tiên. 


© Quá trình luu truyền của “Thái Bình kinh” 


Vào thời Hán Linh Đế triêu Đông Hán, Thái Bình kinh được truyền 
bá rộng rãi. Sau khi Trương Giác có được Thái Bình kinh, ông đã sáng 
lập đạo Thái Bình. Sau đó, ông lợi dụng Thái Bình hinh để tổ chức phát 
động cuộc khởi nghĩa Khăn vàng. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị thất bại, 
Thái Bình kinh được lưu truyền trong dân gian. Đến thời Nam Bắc triều, 
Thái Bình binh lại được lưu truyền trong dân gian và được Đạo giáo bảo 
tổn, trở thành sách học tập của đạo sỹ khi nhập giáo. Thới Bình hinh 
được lưu truyền đến thời Tống Nguyên thì thất truyền, đến nay chỉ còn 
lại một vài phần. 


Ba dị bản của “Thái Bình kinh” 


Ó đời nhà Hán, Thái Bình kinh có ba di bản, quyển kinh này đã có 
những tác dụng thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của Đạo giáo. Đến nay 
chỉ còn lại quyển Thái Bình thanh lĩnh thư nên Thái Bình kinh cũng chính 
là Thái Bình thanh lĩnh thư. 


BÌNH KINH 


Thiên cung lịch bao 


Thái Bình thanh lĩnh thư 


nguyên Thải Bình kinh 


Thái Bình động cực kinh 


Vào thời Thành Đế, Tây 
Hán, Cam Trung Khả người 
| nước TÈ biên soạn dựa theo tư 


liệu lưu truyền của các phương 


| những cuộc giao tranh giữa Тап 
Hán và Yên Té. gồm 12 quyền. 


đến nay đã bị thất truyền. 


sỹ trên biển, sau hàng loạt | 


Được viết vào thời Thuận 
| Dë, Đông Hán khi Trương Đạo 
¡ Lãng sáng lập ra đạo Năm đấu 
gao, gồm 144 quyển. Thời 
Nam triều ở nước Lương, nước 
Trần thì sách đó vẫn còn được 
nhắc tới. Nhưng đến thời Bắc 
Tống thì bị thất truyền, về sau 


không thấy lưu truyền nữa. 


Được viết cùng thời Đồng 
Hán và Trương Đạo Lăng, gìn 
giữ diện mạo đơn sơ của Đạo 
giáo sơ kỳ, đồng thời cũng 
phản ánh tĩnh hình xã hội lúc 
bẩy giờ và lòng mong mỏi nên 


thái bình của nhân dân, gồm | 


170 quyển, hiện nay quyền này 


có trong Đạo tạng. 


Nội dung của “Thái Bình 


Những nội dung trong Thái Bình kinh chủ yếu là sự kế thừa những tư 
tưởng của Trâu Diễn thời Chiến quốc, xen lẫn là những tư tưởng của thân 
tiên, các phương pháp dưỡng sinh và sự báo ứng của thiện ác. Thai Bình 
hinh đã trở thành bộ kinh điển đầu tiên của Đạo giáo. 


Tư tưởng thần học: Đưa ra tín ngưỡng thần tiên và quan điểm các vị 
thần tiên trường sinh bất tử, khiến cho mọi người ngưỡng vọng. 

Thái bình thế đạo: Dùng thuyết Âm dương Ngũ hành để lý luận, dâng 
đế vương một bộ tôn chỉ thống trị. 

Phương pháp tu luyện: Dưa ra một số phương pháp tu luyện như thủ 
nhất, tịch cốc, dùng bùa chú để chữa bệnh cho mọi người, đồng thời cũng 
sáng tạo một số phương thức hoạt động của Đạo giáo giai đoạn đầu. 

Thiện ác báo ứng: Giúp người dân làm việc thiện để tích phúc, nếu 
không thì con cháu sẽ phải chịu báo ứng, chỉ có tu luyện theo chính đạo mới 
có thể hoá giải được báo ứng, đắc đạo thành tiên 


йо TỬ TƯỞNG NHi CHÍ 


ĐẠO NĂM DÂU ойо 


“Lào  Tuống Nhi chứ" Га môt cuốn Kinh sách dua trên ° Cão Tù ngủ Hhên cản” та tiết 
ra, được đạo Мат đấu дао tón Гат Rinh điển. Do là một điển phạm của Dao giáo được tiết ra 
làm nội dung để 1u [uyén, 


& Vài nét khái quát về “Lao Tử Tưởng Nhi chú” 


Tên đầy đủ của Lão Tứ Tưởng Nhĩ chú là Lão Quản đạo đức hình Tưởng 
Nhi chú, bao gồm hai quyển. Về tác giả quyển sách này thì còn nhiều ý kiến 
khác nhau, có thuyết cho rằng "Tưởng Nhĩ" là Trương Đạo Lăng, có thuyết 
lại cho rằng đó là Trương Lỗ hoặc Lưu Biểu. Trong phần Truyền thụ kinh 
giới nghị chú quyết của sách Chính thống Đạo tạng của thời Minh đã xác 
định rõ ràng "Tưởng Nhĩ chú” trong tên sách là do Trương Lễ dùng bút 
danh Tương Nhĩ mà viết. Đạo Хат dấu gạo lấy Lao Tử ngũ thiên ойп làm 
kinh điển chủ yếu. Tín để đều phải học thông sách này. Lao Tử Tưởng Nhĩ 
chú là sách giải thích cho Lao Tử ngũ thiên vän. 

Lao Tu Tưởng Nhi chú sóm đã thất truyền. Đến cuối đời Thanh, khi 
khai quật ngôi mô eó 8 Đón Hoàng, trong điển tịch đã phát hiện ra phần còn 
sót lại của Lao Тш Đạo kinh Tưởng Nhĩ chú, tổng công có 580 hàng. Phần 
chú và phần kinh văn liên nhau. Thể chữ lớn nhỏ dan xen, các chương mục 
cùng phân biệt không rõ ràng. Qua khảo chứng thì xác nhận дау là bản 
được sao chép lại thời Lục triểu. Đây là tàn dư của bản bị thất tán năm 
1905, hiện được cất giữ ở bảo tàng London. 


% Nội dung chủ yếu của “Lao Tử Tưởng Nhĩ chú” 

Lao Tử Tưởng Nhĩ chú tiến hành các thao tác như bổ sung, giản lược và 
sửa đổi những từ ngữ trong Lào Tử để tạo nên tư tưởng và ý nghĩa của 
riêng. Ngoài ra, thông qua việc chú thích, Tưởng Nhĩ đã biến tác phẩm từ 
chỗ thể hiện nội dung triết học thành một kinh điển Đạo giáo chân chính, 
đem phạm trù triết học “Đạo” của Lão Tử nhân cách và thần bí hóa. Nội 
dung cơ bản của sách có: Suy tôn Thái Thượng Lão Quân và Hoàng Đế là 
những vị thần tối cao, cho rằng “Đạo” là chuyên nhất, chân thành, thanh 
tịnh tự nhiên, hiếu sinh lạc thiện. Chỉ cần chúng ta cấn thận nắm giữ đạo 
giới thì có thể kéo đài tuổi thọ, trừ họa, được phúc: chỉ cần giữ được tinh khí 
có thể được hưởng tuổi tiên, chỉ cần không còn ham muốn, dục vọng, vô vì vô 
danh, không tham cầu vinh hoa, không hiếu thắng với người, không làm 
những chuyện độc ác thì có thể thi hành được Đạo. Không chỉ có những bậc 


đạo sỹ mới tu hành theo đạo mà ngay đến các bậc đế vương cũng nên thực 
hành, lấy đạo đó mà giáo hóa dân chúng, thực hiện nền thái bình thịnh trị. 


© Ảnh hưởng của “Lao Tử Tưởng Nhĩ chú” 


Lão Tử Tưởng Nhĩ chú д một mức độ nhất định có sự ảnh hưởng tích cực 
đến quần chúng nhân dân. Các nhà triết học cũng như các đạo gia đã sớm 
biến sách này thành tư liệu quan trọng của thần học trong Đạo giáo. Trước 
đời Đường, Lao Tử Tưởng Nhĩ chú rất được coi trọng. Trong sách Truyền 
thụ binh giỏi nghị chú quyết, đưa ra những sách buộc đạo sỹ phải hoc thông 
thì trong đó có Lão Tử Tưởng Nhĩ chú. 


Tưởng Nhĩ là ai? 


Rốt cuộc nhân vật Tưởng Nhĩ trong tác phẩm Lão Tử Tưởng Nhĩ chú là 
ai? Về vấn dë này có nhiều phỏng đoán khác nhau, người thì nói đó là 
Trương Đạo Lăng, người là Trương Lỗ, cũng có người nói đó là Lưu Biểu, 
sau này thì được mọi người cho là Trương Lỗ, tức quyển sách này là do 
Trương Lỗ viết 


Trương Đạo Lăng: Thời Đường Huyền Tông, 
Đỗ Quang Đình cho rằng, Tưởng Nhĩ chính là 
Trương Đạo Lăng, Trương Lỗ đã mượn lời Trương | 
Đạo Lăng để sáng tác. Dụng ý của Trương Lỗ là 
muốn trở thành một học gia và là người kế thừa 
đạo pháp. 


Lưu Biểu: Luu Biểu thật ra là một người 
sùng bái Nho thuật, không thể dùng viết ra 
quyển Lão Tử Tưởng Nhĩ chú. 


о Tử Tưởng Nhĩ 


và đạo Năm đấu gạo 


Trương Lỗ: Khi truyền đạo Năm đấu gạo а) 
thời Hán, Trương Lỗ đã lấy Lão Tử ngũ thiên uăn 
làm kinh điển chủ 
là một học giả triết học, có sự bất đồng với những 
quan niệm về thần tiên của Đạo giáo. Ông đã dựa 
vào tư tưởng Hoàng Lão, đồng thời kết hợp với 
những tín ngưỡng trong đạo Năm đấu gạo, phỏng | 
theo Thái Bình động cực hinh để viết ra Lão Tử 
Tưởng Nhĩ chú. 


, nhưng trên thực tế ông lại 


Lão Ти Tưởng Nhĩ chú là bí điển của đạo Năm đấu gạo, bởi vậy nó là tư liệu 
trực tiếp và quý giá nhất để hiểu được đạo Năm đấu gạo. Tác phẩm đề cập đến 


hai phương diện chính là tín ngường tôn giáo và các tư tưởng chính trị xã hội. 


LÄO TỬ TƯỞNG NHỈ CHÚ 


ĐẠO NĂM ĐẤU GẠO 


Tín ngưỡng tôn giáo 


@ Ton Thái Thượng 
Hoàng Đế làm h; 
@ Thực hiện 
вот Thiên đạo và 
© Đặc biệt nhấn mạnh các tín đồ phải 
gìn giữ đạo giới. Đạo giới chính là những văn 


Lão Quân và 


ai vị thần tối cao. 


ап đạo”, chân đạo bao 
Sinh đạo. 


cáo và lời nhắc nhở của Đạo quân với mọi 
nguoi. 

Ө Dé xướng hành thiện và tích thiện. 
đạo thuật như tích tỉnh 
thành thân, thủ nhất bất vi (giữ đạo và không 
làm trái đạo), thủ tĩnh vi bản (1 
gốc), cho đến các đạo thuật tịch cốc. thực 
Khí. phòng trung... 


tĩnh làm 


Tư tưởng chính trị xã hội 


© Dë xướng trị quốc bằng cách tu 
dưỡng đạo đức, có hành đạo thì mới có thể 
giúp cho thiên hạ thái bình. 

Ө Đề cao đạo đức phong kiến, cho rằng 
trong thiên lạ thì đạo hiếu và lòng trung 
thành là lớn nhất. 

@ Chủ trương chấm dứt binh đao và 
chiến tranh, thể hiện tư tưởng mong muốn 
không có chiến tranh của nhân dân cuối đời 
Hán. 

Ө Chủ trương "trọng sinh”, tức là có vũ 
sinh đẻ nhiều và dưỡng dục cho đến khôn 
lớn. 


& в. "CHU DỊCH там ĐỒNG HHẾ”: 


ĐƯỢC TÔN LÀ “VUA с0а CÁC HINH SÁCH VỀ LUYỆN рам" 


“Chu dịch tam đồng Rë lå một truốc tác trinh Bảy vê thuật luyện dan sóm nhai. Sach này 
được Dao giáo xem là “Kim đan chỉ tường” (vua của các Rinh sách vê luyện đan) Nó đã có anh 


ương không nho tới sự phát triển của dạo Kim Dan 


Cuối thời Đông Hán các phương sỹ theo đạo Hoàng Lão có sự phân hóa: 
Một bộ phận có khuynh hướng nhập vào dân gian, kết hợp cùng với tôn giá 
đân gian, khai lập nên đạo Thái Bình và đạo Năm đấu gạo; bộ phận khác 
thường lui tới 


ác gia đình quý tộc thực nghiệm và thăm dò các loại phương 
thuật và lý luận đưỡng sinh. Đại điện cho xu hướng thứ hai này tiêu biểu có 
Nguy Bá Dương và trước tác Chu dịch tam đồng khế. Quyển sách này có 
khoảng 6.000 chữ, được chia làm Thượng thiên, Trung thiên và Hạ thiên. 
một bài Chu dịch tam đồng khế đỉnh ca về cơ bản là dùng câu văn 4 hoặc 5 
chữ, kết hợp với một số thể tản văn và thể thơ dài ngắn khác nhau kết hợp 
mà thành. 


© Рап đạo và Dịch học trong “Chu dịch tam đồng khế" 


Chu dịch tam đồng bhế có sử dụng các pháp tượng như Сап, Khôn, 
Кһат, Ly, Long, Hổ, chì, thủy ngân. Tác phẩm đã kết hợp giữa thuật luyện 
đan của thần tiên gia, Dịch lý quái hào và tư tưởng Hoàng Lão làm nhất thể 
để làm sáng tó thuật luyện đan tu tiên. Đó là sự tổng hợp học thuyết trường 
sinh bất tử của thần tiên gia và phương thức tu luyện. Nó bao gồm ngoại 
đan, nội đan, phòng trung và khí pháp. 


Chu dịch tam đồng bhế cho rằng, lu đan và quá trình tạo ra trời đất 


là cùng chung một con đường. Do vậy, có thể dùng Dịch tượng để nói rõ quá 


trình kết hợp giữa nhân thể và quá trình biến hóa của trời đất để tu luyện 
kim đan, dẫn nhập Dịch tượng tiết khí và hoc thuyết Hoàng Lão. Sách dùng 
12 quë tiêu tức để đại điện cho 12 tháng trong năm hoặc 12 canh giờ trong 
một ngày, nói rõ sự biến hóa âm dương của nhiệt độ luyện đan; dùng hai 
quẻ Сап, Khôn để miêu tả sự tôn tại và biến hóa của hai dòng khí âm dương 
ở bên trong cơ thể: lại dùng hai quê Khảm, Ly để đại diện cho tỉnh, khí. 
thần được sử dụng trong luyện đan; lại dùng 16 qué Càn, Khôn, Kham, Ly, 
12 quẻ tiêu tức, 6 quẻ nạp giáp để miêu tả sự tiến hóa tỉnh vi của sự vận 
hành chân khí trong cơ thể. Ngoài ra, Chu dịch tam đồng bhế còn sử dụng 
các học thuyết trong dạo Hoàng Lão như “Quy căn bản nguyên”, “An tĩnh 
hư vô”, “tố duge”, “thủ trung”, “bão nhất” làm eg sở lý luận đạo pháp. 


© Ảnh hưởng của “Chu dịch tam đồng khế" 


Chu dịch tam đồng bhế được các nhà khoa học trên thế giới công nhận là 
một trước tác đan thuật còn tổn ra đời từ rất sớm. Một số bộ sách dan thuật 
trước đó đều không có được hệ thống lý luận hoàn chinh. Đây cũng chính là 
trước tác luận thuật có hệ thống và toàn diện nhất của đạo pháp Đạo giáo. 
Quyển sách được xem là kinh điển chủ yếu của đạo Kim Đan, từ đời Đông 
Hán về sau nối tiếp nhau lưu truyền, trở thành kìm chí Nam cho phái Kim 
đan trong Đạo giáo sau này. 


“CHU DỊCH ТАМ ĐỒNG KHÊ” VÀ HOÁ H00 


Trong Chu dịch tam đồng hhế có ghi chép về nhiều loại hóa chất được sử 
dụng để luyện đan thời bấy giò, đồng thời cũng rút ra rất nhiều các kiến 
thức hoá học trong quá trình luyện đan thực tiễn. 


Dược phẩm hoá học 


Thủy 
ngán 


Lưu 
huỳnh 


2PbGO;Pb(OH), 


Vàng 


sb 
«в 


Кіёп thúc hoá hoc: 


© Thuy ngàn dễ bốc hơi, đồng thời cũng dé phản ứng với luu huỳnh. 

Ө Dung dịch kiểm PbCO, (chì cacbonat) dễ bị kết tủa trở lại trạng thái chì ban đầu. 

Ө Vàng khó bị ôxy hoá. 

Ө Tỷ lệ của một số chất trong phản ứng hoá học là rất quan trọng, nếu khóng đúng 
ti lệ thì phản ứng sẽ bị thất bại. 


@ Kỹ thuật luyện đan lúc bấy giờ thường sử dụng phương pháp bốc hơi. 


Trong Chu dịch tam đồng khế có viết, luyện dan và su hình thành c 


trời đất cùng một nguyên lý, Dịch đạo và Đan đạo có thể tương thông với 
nhau, bởi vậy phải dùng Dịch lý của tạo hoá để luyện đan, gọi là “nội dưỡng 
chi đạo”. 


Đỉnh lu 


Khi luyện đan. lư ở trên còn đỉnh ở 
dưới, giống như trời ở trên. đất ở dưới. phù 
hợp với quy luật biến hoá của trời đất, âm 


dương và vạn Vật. 


Đại quẻ 
Сап Khôn 


LUYỆN НП 


Dược vật luyện đan theo thuyết ngoại 
đan, duoc vật luyện đan chủ yếu là chì và 
thuỷ ngân; còn theo nội dưỡng. đó chính là 
chỉ sự biến đổi âm đương của dòng khí 
trong cơ thể con người. 


A 


Nhiệt độ 


“Tam đồng khế” vận dụng phép nạp 
giáp và 12 que tiêu tức của Chu dich. 


tượng trưng cho sự biển hoá âm dương 
trong 12 tháng trong năm, 30 ngày trong 


tháng, 12 


ò trong ngày, đồng thời năm 
rõ được tiến trình tảng giảm nhiệt độ 
tương ứng trong quá trình luyện đan 


Hai quẻ 
Khám Ly 


Phương 
pháp nạp 
giáp và 12 


que tiêu tức 


“9. HOÀNG ĐÌNH HINH 
H CÓ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA GIÁO NGHĨA VÀ v HỌC 
“Hoàng dìinh Кіті là một bộ điển tich đưỡng sinh có sự Kết йор chất chë діда giáo nghĩa 


Dao giáo vå y hoc. Тћий! tu [uyén cúa “Hoàng đình kinh" trả thành (у fuận cúa tĩuật nồi dan 
sau пау. 


© Vài nét khái lược về “Hoàng đình kinh” 


Hoàng định kinh là quyển kinh điển chủ yếu của phái Thượng Thanh 
trong Đạo giáo. Hiện nay kinh điển của phái này còn có Thượng Thanh 
hoàng đình nội cảnh kinh, Thượng Thanh hoàng đình kinh và Thượng 
thanh hoàng đình trung cảnh kinh. Trong đó Thượng thanh hoàng đình 
trung thiên là trước tác của người đời sau nên không được tính trong Hoàng 
dinh binh. Chữ “Hoàng” trong “Hoàng đình” là chỉ màu sắc của cung trung 
ương. Chữ “đình” tức chỉ vị trí nằm giữa bốn phương (Đông - Tây - Nam - 
Bác). Vậy chữ “Hoàng đình” tức là chỉ công phu nội tu của Đạo gia. 

Sự lưu truyền của Hoàng đình ngoại cảnh kính sớm hơn với Hoàng dinh 
nội cảnh kinh. Hoàng đình ngoai cảnh kinh đã mượn lời thuyết pháp của 
Thái Thượng Lão Quân để làm gốc của Đạo, truyền thừa trong đạo Thiên 
Sư. Hoàng đình nội cảnh thiên mượn lời thuyết pháp của Thái Thượng Lão 
Quân, tương truyền là do Ngụy phu nhân thời Tây Tấn viết nên, trở thành 
kinh điển chủ yếu của giáo Truyền Thừa trong phái Thượng Thanh. 

© Kính điển “Hoàng đình nội cảnh kinh” 

Hoàng đình nội cảnh binh còn có tên gọi là Thái Thương сіт tâm văn, 
Thái Thượng kim thư hoặc là Đông Hoa Ngọc thiên, chỉ có 1 quyển. Tác 
phẩm dùng thể văn thất ngôn, tổng có 36 chương, mỗi chương lại lấy 2 chữ 
đầu tiên làm tiêu đề. Phần chính văn có 416 câu, tổng số là 2.919 chữ. 

Hoàng dinh nội cảnh kinh bao hàm cả một số lý luận về y học, phân 
biệt tình trạng và công năng sinh lý của ngũ tạng trong cơ thë con người. 
Từ đó, làm rõ công năng, tác dụng sinh lý của mỗi со quan trong ngũ 
tạng. Ngoài ra còn tiếp thu quan niệm “ngū tạng thần” trong sách Hà 
Thượng Công Lao Tử chương chú và Thái Bình bình, phát triển thành 
học thuyết 24 vị thần ở tam bộ bát cảnh trong cơ thể. Thuyết này cho 
rằng, các bộ vị trên со thể con người đều có thản linh cư trú. Nếu con 
người có thể tập trung suy nghi đến 24 vị thần này thi chân khí trong 
tam điền và ngũ tạng sẽ được điều hòa, có thể tránh được bệnh tật mà 
thành tiên. Tôn tư pháp là một phương pháp tu luyện điển hình của phái 


Xu 


Thượng Thanh và cũng là hạt nhân của “nội cảnh thiên”. Yêu cầu phuong 
pháp tập luyện là: Lấy tam điển và tam hoàng đình làm khu vực trung 
tâm, chú trọng tập trung suy nghĩ về 24 vị thần, đề cao sự tích lũy tỉnh 
khí, xem đó là những bí quyết để trường sinh. 

Ngoại cảnh thiên dựa trên со sở Nội cảnh thiên và càng tập trung 
nhấn mạnh phương pháp thổ nạp hành khí. Nội dung sách này cho rằng, 
“tân dịch là do luyện khí mà sinh ra, do vậy cần phải gia tăng sự luyện 
tập: súc miệng và nuốt nước bọt có thể trữ được bệnh tật, nâng cao sức 
khỏe của cơ thể: đồng thời nói rõ ý nghĩa của việc cố tỉnh và bảo tinh; mặt 
khác cũng để сао yêu cầu người tu luyện phải hạn chế ham muốn, thanh 
tịnh vô vi... 


Vương Hy Chi và “Ho: đình kinh” 


Theo truyền thuyết, vùng Sơn Ат có một vị đạo sỹ đã đổi đàn ngóng 
trắng lấy quyển khải thư Hoàng đình hinh do Vương Hy Chỉ viết, sau 
Vương Hy Chi, các nhà thư pháp như Chử Toại Lương đời Đường, Gia Mễ 
Phất và Hoàng Đình Kiên đời Tống đều chép qua bộ kinh này. 


⁄= ë Tích *Di bach nga кёй Ñ 


; Н rh š : hoàng dinh” (Láy ngóng 

ЫП га š : trắng đổi Hoàng đình kinh): 

š $ ži FE Мог vị dao sỹ của Sơn Âm đã hy 

12253 vọng Vương Hy Chi có thẻ chép 

1 : $ H lại cho mình một bộ Hoàng 

шў. ПТ: dinh kinh những lại không dám 

ттт? tỏ ý. Được biết Vương Hy Chi 

17 ién nuôi một bảy 

Hoàng đình kinh: Đây là bộ 2 g cho Vương Hy 

Chi để có được Hoàng dinh kinh. Vương Hy Chi vui vẻ 

: nhận lời, đầy công sao chép lại Hoàng dinh kinh cho vi 

kết hợp cả y học và các giáo nghĩa đạo sỹ, cũng bởi vậy bộ kinh điển này còn được gọi là 
của Đạo giáo. oán điểu kinh 


Tư tưởng y hoc trong Hoàng dinh hinh là su kế thừa của y học Đạo giáo 
thời kỳ đầu, dùng ngôn ngữ của Đạo giáo để giáng giải một cách tỉ mi những 


trạng thái sinh lý của cơ thế con người. Cũng có thể nói rằng, bộ kinh này 


đã kết nối những lý luận y học với trong tu luyện nội đan của Đạo giáo. 


5 


Di sàu рһап tích luc phú. 
ngữ tạng trong cơ thé người 


Coi trọng công năng cúa 
não, thận, tâm, tỳ 


Sáng láp quan điểm 
đưỡng sinh lấy hoàng đình 
tam cung làm trung tâm 


Hoàng đình kinh 
răng, trong lục phủ ngũ tạng, 
và các bộ phận khác của cơ 
thể người đều có những vị 
thần chủ quản. Cơ thể người 
phần 
thượng, trung, hạ, môi phần 


được chia làm ba 
có § thần, tổng cộng toàn cơ 


thể có 24 vị thần. 


cho | 


Hoàng đình kinh cho rằng, 
thượng hoàng đình quan là não, 
trung hoàng đình quan là tâm, hạ 
hoàng đình quan là tỳ, thượng 
dan điển là não, trung đan điền 
là tâm, ha đan điển là khí hải, 
tỉnh môn. Chỉ có mượn quy luật 
lên xuống của âm dương, hoá 
sinh linh chất, nhật tích nguyệt 
luy mới có thể giúp cho trí nào 
và gân cốt được sung mãn, hồi 
phục nguyên trạng. 


Hoàng đình kinh nhấn mạnh 
rằng, muốn trường sinh mãi mãi 
thì cần tồn thần tón tư, tập trung 
hô hấp ở đan điển. tích luỹ tỉnh 
khí. Sự ra dời của phương pháp 
dưỡng sinh lấy 3 cung hoàng 
đình làm trung tâm là phương 
pháp tu chân kết hợp giữa tư 


tưởng Đạo giáo và y học cổ đại, 
đồng thời đây cũng là tư liệu 
tham khảo quan trọng cho dưỡng, 


xinh hiện đại. 


"THƯỢNG THANH CHÂN HINH”: KINH QUÝ TRONG нё THỐNG 


KINH SÁCH CỦA PHÁI THƯƠNG THANH 


Su xuất hién của "Thượng Thanh chân kinh’ dā dán đến sự ra đời của phái Mao Son Thuang 
Thanh trong Dao giáo. Phuong pháp tổn tu trong quyên kinh này da có dnh huóng không nhó đối 
обі thuật duóng sinh các thời ky khác nhau vå còn luu lai ánh һидпд cho đến nay. 


© Vài nét sơ lược về “Thượng Thanh chân kinh” 


Thượng Thanh chân kinh có tên gọi đầy dù là Thượng Thanh đại động 
chân kinh tam thập сии chương. Ngoài ra. nó còn có rất nhiều tên gọi khác 
như Đại động chân bình, Tam thiên long thư, Сии thiên thái chân Đạo 
kinh, Tam thập cửu dương kinh. Đây là quyển sách đứng đâu trong hệ 
thống kinh sách của phái Thượng Thanh. Tương truyền, vào thời Tấn. Ai 
Đế, do một vị phu nhân ở Nam Khâu giáng bút, Dương Hy chép lại thành 
sách. Nguyên gốc của nó có 1 quyển, nhưng người đời sau đã thêm bớt, 
chính sửa không ít hiện gồm 6 quyển. Quyển thứ nhất là Thông kinh ngọc 
quyết, từ quyển thứ 2 đến quyển thứ 6 chia làm 39 chương kinh văn. Phần 
cuối còn có bổ sung thêm Ти thân pháp (phương pháp suy nghĩ về các vị 
thần), Tổn tư pháp (phương pháp tón tư), phần chú ngữ và chúc văn. 


© Phép tón tư trong “Thượng Thanh chân kinh” 


Thượng Thanh chân kinh là môt quyển kinh rất quan trọng của phái 
Thượng Thanh cũng như của Đạo giáo. Nó được lưu truyền rộng rãi trong 
đân gian qua nhiều thời kỳ. Tương truyền, nếu như có được Thượng Thanh 
chân binh không nhất thiết phải dùng để luyện đan, chỉ cần đọc và hiểu 
được quyển kinh này cũng đủ để trở thành tiên. 

Trước khi bước vào phòng để trai giới tu luyện, cần phải đọc thông 39 
chương của Thượng Thanh chán linh. Trong 39 chương này sẽ giải thích một 
cách rõ ràng, tường tận từng bước cụ thể của quá trình tôn tư. Tên tư bao 
gồm có các cách sau: Tón tu ngũ phương chỉ khí, tổn tư nhật nguyệt. tổn tư 
nhị thập tứ tinh. Ó mỗi chương đều có ghi chép tên các vị thần. vị trí và công 
năng bảo vệ của thần trên cơ thể con người. Người tu luyện phải trải qua một 
hệ thống những cách thức để cầu xin được thần bảo vệ. Sau 39 chương đó còn 
có phần kết của kinh, tạo nên một quá trình tu luyện hoàn chỉnh. 


© Ảnh hưởng của “Thượng Thanh chán kinh” 


Thượng Thanh chân kinh có ảnh hưỏng rất lớn đến Hoàng dinh kinh. 
Nội dung chủ yếu của Thượng Thanh chân kinh là coi trọng việc tôn thần, 
điều dưỡng thần khí. Dó chính là thuật nội đan trong Đạo giáo, Lấy việc tôn 
thần ngưng tưởng để bảo vệ thần trong cơ thể. 


Đó chính là một phương pháp tu luyện điển hình của phái Thượng 
Thanh. Nó vừa là đạo dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe 
thọ vừa bao hàm trong đó những tri thức khoa học về đưỡng sinh. Tuy tri 
thức còn đơn giản, mơ hồ, nhưng về co bản nó đã chứa đựng những sắc 
thái tôn giáo thần bí như tên gọi của các vị thần, việc niệm chú, đeo bùa 
trong quá trình tồn tư... Thuật đường sinh trong Đại đồng chân bình đối 
với việc luyện khí công nâng cao sức khỏe của con người hiện đại còn có 
ảnh hưởng và tác dụng rất lớn. Mặt khác, đó cũng là quyển kinh được xếp 
vị trí đầu tiên trong hệ thống kinh pháp của phái Thượng Thanh. Nó còn 
có giá trị sử liệu quan trọng khi nghiên cứu tư tưởng tôn giáo thời Ngụy 
Tấn Nam Bắc triều 


Nghỉ lễ tồn tư 


Trong quyển thứ nhất của Thượng Thanh chân kính chủ yếu giảng về 
nghỉ lễ tón tư. Những tưởng tượng mang đầy màu sắc thần kỳ trong cuốn 
kinh này đã có những ảnh hưởng nhất định đến khí công học đời sau. 


kéo dài tuổi 


@ Tôn tư ngũ phương chỉ 
khí: Lấy bốn phương Đông, | Ð tỉnh: Để cho ánh sáng của. 
Tây, Nam, Bắc và trung tâm những vì sao chiếu vào trong 
làm cơ sở, kết hợp với sự biến | Кһар cơ thể, đồng thời tương | bụng, xuyên thấu пей tạng, 
hoá tương ứng của ngũ hành, | hợp với chúng. đồng thời tưởng tượng ánh sao 
ngũ sắc, ngũ tạng. biến thành 24 chân nhân. 


@ Tón tư nhị thập tứ 


Апһ hưởng của “Thượng Thanh chân kinh” đối với phái Thượng Thanh 


Thượng Thanh chân kinh chính là Đạo kinh của phái Thượng Thanh, 
quyển kinh có chứa đựng những ý nghĩa văn hoá sâu sắc, cung cấp những tư 
liệu văn hoá phong phú cho sự phát triển liên tục của phái Thượng Thanh. 


Ảnh hưởng PHÁI 
ом  —— 


THƯỢNG THANH 


Thượng Thanh chân Ý tưởng về các vị thần 
kinh đã thể hiện một tư trong cơ thể con người của 
tưởng thành tiên riêng biệt, Thương Thanh chân kinh 
khiến cho sự giải thích của đã giúp cho phái Thượng 
phái Thượng Thanh đối với Thanh thoả mãn được nhu 
những lý niệm của Đạo cầu của con người lúc bấy 
giáo trở nên đặc sắc. giờ 


Vé mặt khách quan, 
Thượng thanh đại động 
chân thự đã có tác dụng 


thúc đẩy tích cực cho quá 


trình phát triển lý luận của 
phái Thượng Thanh. 


NGUÓN ббс VAN PHÁP CÙN РПО GIÁO 


Khi chính fý lại Dao tạng" thời Minh đã xếp `®Độ nhân Ки làm kinh điển đứng аби trong lệ 
thõng Kinh sách của Dao giáo và gọi là “Van pháp chi tông" (nguồn gốc của van pháp). “Рд nfián 
Kinl’ có một tỉ trí đặc Biệt trong Dao giáo, đặc Biệt là tu tướng trung tám "điên đạo quý smh”, “Vó 
diong độ nhân" (Tiên đao coi trong mang sống, cứu đồ tô số người) 


© Vài nét sơ lược về “Độ nhân kinh” 


Độ nhán kinh có tên gọi đây dú là Thái Thượng động huyền linh bao vô 
lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh hoặc Nguyên Thủy uô lượng độ nhân 
thượng phẩm diệu binh, gọi ngắn gọn là Độ nhân thượng phẩm diệu binh 
hoặc Độ nhân kinh. 

Toàn sách có 1 quyển do các thiên thượng, trung và hạ của các sách 
Nguyên Thúy động huyền linh bản chương, Nguyên động ngọc linh dương, 
Đạo quân trung tự. Nguyên bao kinh thư và sách Đạo quân hậu tự hợp 
thành. Nội dụng chủ yếu là thuật lại phần điễn thuyết Linh bảo độ nhân 
kinh để truyền pháp cho dân chúng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sách lấy 
"Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân” làm tôn chỉ, khuyên mọi người nên 
thành tâm trai giới. tụng niệm Đạo kinh để cầu phúc tiêu họa, thành tiên. 
Sau này, số lượng lên tới 61 quyển, trong đó có 1 quyển là kinh văn, phần 
còn lại là do người đời sau giải chú kinh văn mà viết nên. 

& Cảnh tượng thể giới được mièu tả trong “Độ nhân kinh” 


Linh bảo độ nhân binh đã vẽ nên một cảnh tượng thế giới vô cùng hoành 
tráng, hùng vỹ. Đó chính là một hệ thống cảnh tượng thế giới hoàn chỉnh, 
Nó như một động lực để hướng con người về phía cái thiện. Trong bức tranh 
này có З cảnh giới khác nhau: Trên cao có thiên đường, ở giữa là chốn nhân 
gian và đưới cùng là địa ngục. Trên thiên đường lại phân làm dục giới lục 
thiên, sắc giới thập bát thiên, vô sắc giới thiên, chủng dân thiên và tam 
thanh cánh. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới được gọi chung là “tam giới”. Như 
vậy. tam giới tổng cộng có 39 thiên. Mỗi thiên lại có 1 thiên đế chủ quản. 
Tông cộng có 32 thiên đế, 32 thiên đế lại chia làm 4 phương Đông, Tây, 
Nam, Bắc để cai quản. Mỗi phương có 8 vị đế cư ngụ. Vị trí cư ngụ cũng có 
sự phân cao thấp khác nhau. Bất đầu từ dục giới thiên ở phương Đông đến 
chủng dân thiên ở phương Bắc. 


© Ảnh hưởng của “Độ nhân kinh" đối với Đạo giáo 


Sự xuất hiện của Độ nhân kính khiến cho Đạo giáo có sự phân hóa rất 
lớn. Trong phần miêu tả của kinh dà lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cung 


wg 


trung ương làm vị thần tối cao. Dưới còn có tam giới, thập phương, 32 thiên 
đế... tiến hành thủ tưởng (giữ vững, nắm bắt suy nghĩ) để bảo vệ các vị thần 
trong thân của mình, mở rộng phương thức trai giới, thắp hương để cầu 
khấn sự giúp đỡ, che chở của các vị thần bên ngoài thân thể. Xem nhẹ thuật 
kim đan, phản đối bùa chú... Độ nhân kinh còn tiếp thu những nghi thức tế 
tự của Nho giáo, dùng việc tế tửu và âm nhạc làm nghi thức hoạt động chủ 
yếu của Đạo giáo. 


thức 1 


a “Độ nhân kinh” 


Độ nhân kinh cho rằng, người, quỷ và thần là một chỉnh thể hữu cơ có 
mối quan hệ qua lại với nhau, mục đích con người sống trên thế gian là để 
thông qua tu hành mà đạt đến tận cùng cái thiện, được tự do vô hạn và bước 
vào thế giới hạnh phúc của thần tiên. 


NHẬN THỨC LUẬN TRONG "ĐỘ NHÂN KINH" 


Con người có kiếp này 


và kiếp sau, nếu hiện thế 
con người làm điều ác thì 
trong tương lai sẽ phải 
nhập quỷ giới, còn nếu tích 
thiện tu đạo thì sẽ được 
nhập thiên giới. bởi vậy 
hiện thë phải sống tốt để 


Cänh giới tu hành có 
tất cå 32 tầng cấp, mòi lần 
lên một cáp là con người së 
đạt được một độ cao mới, 
tång cao nhất có thể dat 
đến cảnh giới Thái cực 
thiên, trường sinh mãi mãi. 


Nhờ vào tu hành con 
người có thë đi từ cảnh giới 


này bước sang cảnh giới 


khác, mỗi người chỉ cần 


thực sự có chí nguyện tu 
đạo thành tiên thì đều có 
thể dần dần đạt được những 


cảnh giới lý tưởng 


chuẩn bị cho kiếp sau. 


Ảnh hưởng của “ 


nhân kinh” 


với Đạo giáo 


Độ nhân kinh được coi là “Van pháp chỉ tông”, có thể thấy nó có một vị 
trí rất quan trọng trong hệ thống kinh thư của Đạo giáo, đồng thời cũng có 


những ảnh hưởng sâu sắc đến Đạo giáo. 


Mở rộng hệ thống thần 
tiền, sáng tạo ra tam giới, thập 
phương, 32 thiên đế và địa phủ, 
quỷ thần, thiên địa. 


Mở ra con đường tu đạo 
mới. gọi các vị thần ngoại giới 
đến phù hộ bằng cách trai giới, 
thấp hương, tụng kinh. 


Hình thành các nghỉ thức, 
hoạt động của Đạo giáo, lấy âm 
nhạc và ca tụng, lập đàn cầu 
khấn làm chủ. 


“Ят phù Rink’, “Đạo đúc Кїнї" оа “Chu dịch tam đồng KI duac xem là 3 bô kinh điển ca 
ñan nhất trong Фао giáo. “Ят phù kink” cùng là quyển kinh duy nai thë hién sự mẫn cảm và 
mối quan hê mật thii trước nhung Kiếp nạn cúa con người. Nó ñam chúa đầy đủ ý ngfita nhân 
vän liệu dai. 


© Vài nét sơ lược về “Ат phù kinh” 


Âm phù kinh có tên dây dú là Hoàng Đế âm phù hinh. Chữ “âm” có 
nghĩa là “ngầm”, chữ “phù” có nghĩa là “hợp”, “âm phù” có nghĩa là thiên со 
(со trời), ngầm phù hợp với nhân sự (thời có hành sự của соп người), không 
đi ngược với cái “đạo” của tự nhiên. Trong truyền thuyết của Đạo giáo cho 
rằng, quyển sách này do Lệ Sơn lão mẫu truyền cho Ly Thuyên đời Đường. 
Có thuyết lại cho rằng, Lý Thuyên mượn danh nghĩa của Hoàng Đế mà viết 
nên. Cũng có thuyết cho rằng, đây là tác phẩm cuối thời Chiến quốc. Sách 
chủ yếu bàn về văn hóa tu dưỡng của Đạo gia. cho đến văn hóa luyện đan 
thuật. Ngoài ra, trong đó còn có một bộ phận là tư tưởng của Tung Hoành 
gia và Bình gia là thiên nhân hợp nhất. 


© Nội dung chủ yếu của “Âm phù kinh” 


Âm phù hinh vốn không có chương, tiết, nhưng trong quá trình truyền 
bản được phân làm 3 chương là Thân tiên bão diễn đạo chương, Phú quốc an 
nhân diễn pháp chương và Cường bình chiến thắng diễn thuật chương. 
Thần tiên bão điễn đạo chương chủ yếu diễn giảng về cải lý của âm dương, 
thiên đạo, khiến cho con người có thể nám bát được thời co phù hợp tiến 
hành tu luyện để trở thành thánh nhân. Trong chương này còn дас biệt 
nhấn mạnh việc căn cứ vào quy luật của tu nhiên để giải quyết công việc và 
xử thế cho phù hợp. Quốc phú an nhân diễn pháp chương chủ yếu nói rë mối 
quan hệ giữa trời đất, vạn vật và con người. Chỉ khi cả 3 phạm trù này kết 
hợp với nhau thì cà thiên, địa và nhân mới được yên ổn, Cường binh chiến 
thắng diễn thuật chương nói rõ về cách dụng bình, yêu cầu người học đạo, tu 
đạo phải biết “giới mục thu tâm” (cẩn thận, cảnh giác), không vội vàng, 
hành động phóng túng, bừa bãi, cần phải thuận ứng với thiên đạo, tùy thời 
mà ứng biến, thiên nhân hợp nhất. 


© Tư tưởng biện chứng của “Âm phù kinh" 


Âm phù hinh vốn có tư tưởng biện chứng phong phú, thể hiện tính 
khách quan khi giải thích về thiên địa. Trong sách đã chỉ rõ quy luật phát 


sinh phát triển tự thân của thiên đạo. Nó không hề phụ thuộc vào ý chí của 
con người. Đồng thời, qua đó nhận thức được tầm quan trọng trong việc 
phát huy năng lực chủ quan của con người, cổ vũ con người cố gắng nắm bắt 
được quy luật của tự nhiên. Ngoài ra, Âm phù kinh còn đề cập đến quy luật 
tương sinh tương khắc, nhấn mạnh cần phải có tương khắc thì mới có tương 
sinh. Tư tưởng này không chỉ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng 
đến tư tưởng của Đạo giáo mà nó còn ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng 
triết học của Trung Quốc. 


© Ảnh hưởng của “Âm phù kinh” 

Âm phù binh có ảnh hưởng rất lớn đến Đạo giáo trong các giai đoạn sau 
này. Từ sau đời Đường, Tống, Đạo giáo nội đan và ngoại đan đều xem Ат 
phù kinh cùng với Lão Tử là tổ kinh của phép luyện đan. Ngoài ra Âm phù 
hình còn bao hàm những triết lý sâu xa, thu hút được sự chú ý của các nhà 
tư tưởng của Nho gia, Phật gia, Bình gia, Tung Hoành gia, y học gia... tiếp 


thu và vận dụng. 
KỲ THU “ÂM PHÙ КІМ 
Khào cúu vê tác già сйа “Ат phù kinh” 


Âm phù kinh là một bộ kỳ thư với những triết lý sâu sắc đã để lại cho hậu 
thế rất nhiều ẩn số, có rất nhiều giả thuyết về tác giả của kỳ thư này nên càng 


làm cho tác phẩm trong quá trình lưu truyền mang màu sắc thần bí 


Có thuyết nói ràng, Hoàng Dé nhận sách đó từ Quảng Thành Từ; có 
"| thuyết lại nói rằng, Tây Vương Thuyết đã sai Huyền Nữ trao sách đó cho 
| Hoàng Đế: có thuyết nói, sau khi Hoàng Đế và Phong Hậu Ngọc Nữ luận về 
| âm dương lục giáp đã tự soạn ra sách. Cũng có thuyết lại nói, do Hoàng Đế 
nhặt được trong động Hư Thiên Đàn Thạch. 


Thi nhân nổi tiếng thời Bắc Tống là Hoàng Đình Kiên, nhà Lý học lừng 
danh là Chu Hy thời ở Nam Tống đều cho rằng kinh này không phải do 
Hoàng Đế soạn, mà là do chính Lý Thuyền sáng tác. 


Các Đạo gia, nhà thuật số, phương thuật thời Chiến quốc thường thích 
cho thêm danh hiệu “Hoàng Đế” vào trước tác của mình, điều đó muốn nói 
cho mọi người biết rằng, những ghi chép này là những danh ngôn và kinh 
nghiệm được truyền lại từ thời cổ xưa, hy vọng độc giả vì thế mà thêm coi 
trọng nó. 


Tác giả cuối thời ˆ 
Chiến quốc - 


Dao tu luyën trong “Ат phü kinh” 


Tinh túy của Ат phù hinh nằm trong nội dung tư luyện của Đạo giáo. 
Trong đó, mấu chốt quan trọng là chữ “Đạo”. Chủ “Đạo” tập trung thể hiện 
mối quan hệ giữa người và vạn vật trong trời đất. 

QUÁ TRÌNH TỰ NHIÊN 


Vận vật trong trời đất đã nuôi dưỡng con người, nhưng cuối cùng khi con người 
chết đi vạn vật trong trời đất lại đưa соп người về với tự nhiên, trong suốt hành trình 


từ khi sinh ra đến lúc chết đi, trời đất không ngừng lấy đi sinh khí của con người và 


cuối cùng thì kết thúc sinh mệnh của con người. 


Những người tu đạo muốn được cứu sinh từ trong cái chết, cải lão hoàn đồng. 
phải đoạt lấy sinh khí của trời đất, đi ngược lại với tạo hoá, quan trọng là nam chàc 
được những điểm mấu chốt trong đó, biến những yếu tố bất lợi thành có lợi và đạt 


đến cảnh giới trường sinh mãi mài. 


13. "NGỌC HOÀNG HINH 


HINH SÁCH 


„Đây là kinh thu có sự Rë hop của Jfoàng quyên tả Than quyền, (Ngọc Jfoang Đại De là «з 
thàn tiên cao nÄất trong hè thống thân cúa Dao giáo. "Ngoc Hoàng Kinh” КЕ lai nguồn gốc tả 
nhüng nơi Ngoc Ноапд đến điều giải Күп tuyết. 


© Vài nét sơ lược vë “Ngọc Hoàng kinh” 


Ngọc Hoàng kinh có tên gọi dày đủ là Cao thượng Ngọc Hoàng bản hạnh 
lập kinh, tên gọi vấn tắt là Hoàng kinh. Thời nhà Tùy, xuất hiện một số 
quyển kinh như Phát bản hạnh và tập kinh, Ngọc Hoàng binh... đều mô 
phong theo quyển kinh này. Có người cho rằng, Ngọc Hoàng kinh có sự mô 
phỏng theo сас tác phẩm kinh Phật. Tác phẩm được lưu truyền sớm nhất là 
Cao thượng Ngọc Hoàng bản hạnh tập kinh mượn tên của thiên khu thượng 
tướng Trương Tử Phòng gòm Ngoc Hoàng kinh là một trong những quyển 
kinh thông dụng của Đạo giáo. Mỗi khi lập một đạo tràng lớn người xưa 
thường tụng kinh này 


® Nội dung của “Ngoc Hoàng kinh" 


Toàn văn của Ngọc Hoàng kinh gồm 3 quyển, 5 phẩm. tức là Thanh vi 
thiên thần thông, Thái thượng đại quang mình viên mẫn đại thân chủ, 
Động huyền linh bảo ngọc hoàng công đức phẩm, Thiên chân họ phù trì nà 
Động huyền linh bao báo tứng thân nghiệm phẩm. 

Nội dung của Thanh vi thiên thân thông phẩm là Кё về nguồn gốc và 
tính cách của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tương truyển rằng, ở nước Quang 
Nghiêm Diêu Lạc, quốc vương không có người nổi dõi. Một đêm, hoàng hậu 
mơ thấy Thái Thượng Lão Quân trao cho bà một đứa trẻ. Sau đó hoàng hậu 
mang thai và sinh được vương tư. Vương tú kế vị, đem tấm lòng nhân từ mà 
cai trị đất nước. 

Xót thương cảnh đân chúng đau khổ. vương tử bỏ ngôi vua vào núi tụ 
đạo. Sau 3.200 kiếp tu đã được kim thân, gọi là Thanh Tịnh Giác Vương 
Như Lai. Chư vị Вӧ tát đến ngộ Đại Thừa chính tông. lại trải qua hàng 
vạn kiếp tu mới chính thức trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Vi thần này 
thần thông quảng đại. Ông đã đi khắp các phương để nói về đạo thanh 
tịnh giải thoát. 

Nội dung cơ bản của Thái Thượng đại quang mình viên mãn dai thần 
chú và Động huyền hình bảo Ngọc Hoàng công đức phẩm là thuật lại việc 
Ngọc Hoàng ban phát thần chú và truyển thụ công đức. Thần chú là 


“Nguyên thủy chi diệu ngôn, Ngoc hoàng chi chân cáo”. Loại chú này đã 
được nhắc đến trong nội dung của quyển sách Nguyên thủy ngũ lạo xích thủ 
ngọc tự kinh như sau: "Nếu ai được truyền sách này thì nghiệp sai trái sẽ 
được tiêu trừ hết, thân tâm đều được trong sạch, cuối được bay về trời và 
thành tiên”. 

Thiên chân hộ trì phẩm và Báo ứng thân nghiệm phẩm chủ yếu thuật 
lại cảnh những người tín phụng được đế quân của 10 phương và các vị tướng 
bảo vệ, nhận được những công pháp kỳ diệu. Nếu ai không tin theo mà còn 
phỉ báng sẽ bị ác báo. 

Ngọc Hoàng kinh là kinh điển căn bản tông phụng của Ngọc Hoàng. Do 
vậy, các đạo sỹ thường xuyên tụng niệm loại kinh này làm công đức. Ngọc 
Hoàng kinh có ảnh hưởng rất lón trong dân gian và trong Đạo giáo. 


“Ngọc Hoàng kinh” và “Phật bản hành tập kinh” 


Ngọc Hoàng kinh của Đạo giáo và Phật bản hành tập kinh của Phật 
giáo có nhiều điểm tương đồng. Giới học thuật đều cho rằng, Ngoc Hoàng 
kinh của Đạo giáo là sự mô phỏng của Phật giáo. 

1 T 


Phát bản hành tập kinh: Chù yếu ké vë 


thân thoại về nguồn: gốc của Ngọc Hoàng sự ra đời và những câu chuyện cuộc đời của | 
Đại Đế và câu chuyện ngài hướng thập Phật Thích Ca Màu Ni. cùng với một số nhân 
ến thuyết vë đạo giải thoát. 


duyên quá khứ. Bên cạnh đó còn kể về những 
câu chuyện và nhân duyên liên quan đến 6 
| năm giáo hóa dé tử của đức Phát. 


Thần thoại về nguồn gốc của Ngọc Hoàng 


Trong Ngọc Hoàng hinh có nói tới những thần thoại về sự ra đời của 
Ngọc Hoàng, đến khi ngài kế thành vương vị, tu đạo được kim thân và trở 
thành Ngọc Hoàng Đại Đế. 


© Hoàng hậu nước Quang Nghiệm Diệu 
Lạc nằm mộng thấy Thái Thượng Lão Quân đến 
trao cho người một đứa trẻ. 


@ Vuong từ trải qua 3.200 kiếp, chứ 
kim thân, hi ` 


@ 14. "TÂM ẤN DIỆU KINH”: & 
TÍN DÓ ĐẠO GIÁO SÁNG CHIEU TUNG NIÊM 


& Vài nét хо lược về “Тат ап diệu kinh " 


Tên gọi đầy đủ của Tám ấn diệu kinh là Cao thượng Ngọc Hoàng tám ап 
điệu binh. gọi ngắn gọn là Tâm ấn kinh. Sách kinh này chỉ có 1 quyền, 
mượn tên Vô Thượng Huyền Khung Kim Khuyết Đại đạo quân để sáng tác, 
toàn văn có 200 chữ, 4 chữ 1 câu. tổng cộng có 50 câu. Kinh chủ yếu để cập 
đến phương pháp tu luyện của Đạo giáo; luận thuật về bí quyết chủ vếu để 
luyện và dưỡng tỉnh. thần, khí trong tu luyện nội đan, Là phương pháp và 
công quả mà các tín đồ theo Đạo giáo sớm tối phải tu luyện. Con đường tu 
đạo trong Tâm ấn diệu kinh là thuộc công pháp tu luyện Mệnh công. Nếu 
như căn cứ vào kinh pháp mà luyện tập thì nhỏ có thể giúp ích cho thân 
tâm. Lớn có thể đắc đạo mà thành tiên. Nếu như hằng ngày tụng niệm. 
không nhất định phải khai thông Đạo kinh mà dàn dán sẽ ngộ ra chân lý. 
từ đó mà có thể cảm ngô được chân ý, hỗ trợ cho đạo pháp của bản thần 


© Giải thích nội dung của “Тат ап điệu kinh” 


Phương pháp tu luyện của Đạo giáo chia làm 2 loại: Tu luyện trên cơ thê 
và tu luyện bên ngoài cơ thể. Tu luyện ngoại đan là tu lu; ngoài cơ thể. 
Тат án điệu kinh là tu luyện trong cơ thể, là kinh diển chỉ dẫn chính tông 


của học phái Hoàng Lão. 


Người tu luyện theo Tám ấn điệu hinh trước tiên cần đem các yếu tố tiên 
thiên là tinh, khí, thần làm nguyên liệu са bản. Sau đó. cân tình tọa, tập 
trung tỉnh thần, tưởng niệm đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Tưởng tưởng dưới 
chân mình là một vùng ánh sáng rực rõ. Người tập luyện hít sâu vào cơ thể 
một luông khí trong lành dàng thời tống hết toàn bộ lượng khí cặn bã ra 
ngoài. Thông qua hô hấp khiến cho toàn cơ thể tràn đã luồng khí trong 
sạch. Lúc này, сб thể sẽ có cảm giác như đang ở cõi hư vô, không sinh không 
diệt. Trong lòng cảm thấy an định, bình than. Kiện trì thực hiện phương 
pháp này sẽ tạo thành thói quen. 

Tỉnh, khí, thần hợp nhất, chỉ cần tu luyện đạt đến sự hợp nhất đó thì 
tinh, thần có thể xuyên tường, thấu vách. cũng có thể bay lên cao, xuống 
nước mà không bị ướt. vào lửa mà không bị thiêu. Thần dựa vào hình mà 
sinh ra. Tinh dựa vào khí mà được sung màn. Bên trong cơ thể của con 
người có các loại tinh khí, mỗi loại tỉnh, khí đều có sự tương hợp với tinh 
thần. Chỉ khi tỉnh thần và tỉnh khí có sự tương hợp với nhau một cách hoàn 
mỹ. trọn vẹn thì mới có thể cảm giác được chân hình của trời đất. Nếu như 
không có được cảm giác này thì đó chỉ là sự hư vô. 


wg 


Tiên thể (thân tiên) tất sẽ có nội đan, có được nội dan mới là linh thể 
chân chính. Nội đan là một quảng sáng hình tròn, có sự chuyển động ở vùng 
đan điền bên ngoài со thể. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến khi đắc đạo 
thành tiên, toàn bộ quá trình đó mất khoảng 19 năm. Khi nắm được toàn bộ 
tỉnh túy của quá trình tu luyện đó рої là “ngộ” (hiểu ra, giác ngô). 


Thượng dược 


Câu đầu tiên trong Tám ấn diệu kinh là "Thượng dược tam phẩm”, 
“Thượng dược” chính là chỉ tỉnh, khí, thần trong со thể con người, nếu con 
người có thể tu dưỡng tỉnh, khí, thần của chính mình thì có thể đắc đạo 
thành tiên. 


Thần: Là vi diệu trong co 
thể được tạo nên từ khí và 
không thể nhìn thấy được 


Khí: Được tạo 
nën từ không khí. Tỉnh: Là chỉ vật 


được hít thở vào chất dịch thể trong cơ 


trong cơ thể và do sự 
biển đổi của dịch thể 
mà thành 


thể, buo gồm các dịch 
thẻ trong tạng phủ. 


Tâm ấn diệu hinh đã tổng kết những bí quyết tu luyện tỉnh, khí, thần 
trong nội đan đến khi trong cơ thể sinh ra nội đan là có thể thành tiên. 


Kết thành nội dan: 
hướng tới Thượng hợp nhất tam phẩm, phải kết thành một 
vòng tròn (thánh thai) ở dan điền, chính lä 

ội dan, có như vậy mới có thể đắc đạo 
thành tiên. 


am phẩm hợp nhất: Trước tiên cán 


tĩnh tại bản thân, lang 


Trong quá trình 


nhất, tỉnh а 
thành, 
nước mà không bị ướt, bước vào lửa mà 
không bị thiêu, đồng thời có thể cảm nhân 
Хаме chânhĩnh của trời đất 


псор nhìn x 


г có thể bay 


Chương năm 2) 


BIẾN ĐỔI THỊNH SUY: 
LICH SỬ HÌNH THÀNH ĐẠO GIÁO 


Tín ngưỡng thần tiên là tín ngưỡng căn bản của Đạo 
giáo. Phả hệ thần tiên có tính rộng lớn và tính đa nguyên, 
có Tam Thanh, Tứ Ngự của Tiên thiên chân thánh, còn có 
Hoàng Đế của hậu thiên tiên chân, lại có ca thổ địa, Thành 
hoàng của hân tục tam thần. Những vị thần tiên này thần 
thông quảng đại, ung dung tự tại, mỗi người đều có một 
quyền pháp riêng, là tượng thân đắc đạo tu tiên. 


Muc luc chương 


Tín ngưỡng thần tiên 

Tam Thanh 

TứNgự 

Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu | 
Nam Cực Tiên Ông 

Thái ẤtCứu Khổ Thiên Tôn 
TamQuanĐại Đế 

Chân Vũ Đế 


© мос = ого 


9. Tứ tượng nhị thập bát tú 
10. Sáu mươi nguyên thần 


11. Thập điện Diêm la 
12. Linh Bảo Quan 
13. Hoàng Đế 

14. Bành Tổ 

15. Tứ đại chân nhân 
16. An Kỳ Sinh 

17. Ngũ Nhạc ĐạiĐế 
P.18. Bát tiën 

19. Thóthán 


> 20. Thành hoàng 


21. Thần tài 


^_22. Mônthần 


23. Lôi Công, Điện Mẫu 
24. Long vương 

25. Văn Xương Đế Quân 
26. Quỳnh Đàinữtiên 


1. TÍN NGUÖNG THÂN TIÊN: 
@ LÝ TƯỞNG CAO NHẤT CỦA ĐẠO GIÁO & 


Mât trong những điểm khu 6161 lón nhất giữa Dao gido cả các tôn giáo Khác dó (à tín 


ngường thân tiên. Nén tách ra Rhöi tin ngưỡng thän tiên, Dao giáo mất di cơ sò ca tiền để để 
tổn tại. Мб! số (у luận và nội dung Кас trong Dao giáo đều dua cáo tín nguðng thản tiên để 
phit (nën. 


Tín ngưỡng cao nhất của Đạo giáo là Đạo, nhưng do thần tính luận 
quyết định đến Đạo nên nó được thần hóa. Hơn nữa, sự truy cầu lớn nhất 
của Đạo giáo đó là “trường sinh bất tử, biến hóa thành tiên”, do vậy, Đạo 
giáo đã xây đựng nên một mô thức về tín ngưỡng thần tiên trong ý nghĩa 
của Đạo. 

® Thần và tiên 

Chúng ta thường quen nói cả cum từ "thần tiên”, nhưng thực chất nội 
hàm của “thân” và "tiên" là khác nhau. “Thần” là một lực lượng có sức mạnh 
siêu nhiên, hoàn toàn khác với con người. “Tiên” là từ con người thông qua 
tu luyện đắc đạo mà thành. Thời Tiên Tần, dân gian có sự phân biệt rò giữa 
“thân” và “tiên”. Từ thời Tần, Hán trỏ về sau, bắt đầu có sự lẫn lộn giữa hai 
khái niệm này. 

© Tín ngưỡng sàng bái da thần 


Trung Quốc là một đất nước có hệ thống thần vô cùng phong phú. Do 
nhu cầu phát triển, Đạo giáo đã chọn cho mình tín ngưỡng thần tiên. Do 
vậy, hệ thống thần tiên trong Đạo giáo vô cùng phát triển, chú yếu nhất ià 
hệ thống thần tiên tông giáo nguyên thủy, tín ngường sùng bái tự nhiên, 
sùng bái totem (vật tổ), sùng bái tổ tiên, sùng bái linh hôn. Đạo giáo dựa 
vào quan niệm “bất kỳ vật gì hữu hình đều ân chứa Đạo” mà sáng tạo ra các 
thần tự nhiên trong trời, đất; dựa vào quan niệm “bất kỳ việc gì hữu sinh 
đều hàm chứa Đạo” mà sáng tạo ra những vị thần bảo vệ sinh mệnh: lại dựa 
vào quan điểm “bất kỳ vật gì hữu tình đều hàm chứa Đạo” mà khiến cho bậc 
“chân nhân” trở thành thần tiên. Ngoài ra, những vị công thần, liệt sỹ. 
những nhân vật thần thoại, những người tu đạo có tiếng trong Đạo g 
cũng được xếp vào hệ thống thần tiên. 


láo 


© Đặc trưng của thần tiên 


Sở dĩ thần tiên được con người kính trọng và sùng bái bởi vì họ có những 
đặc trưng riêng mà người thường không thể có. Thần tiên có nàng lực siêu 


phàm. sức mạnh đó giúp họ làm dược tất cà mọi việc, tùy theo nhu cầu của 
bản thân mà có thể cải biến được thế giới. Họ đều vượt qua được giới hạn 
của sinh mệnh mà trở nên trường sinh bất lão. Cuộc sống tiêu du, ung dung 
tự tại, không bị trói buộc bởi những luân lý, gò bó trong tự nhiên và xã hội, 
đó là sự tượng trưng cho điều thiện. Con người thực hiện việc cầu cúng với 
mong muốn, hy vọng thần tiên sẽ xuất hiện. Dó chính là một loại tiêm thức 
tỉnh thần mang tính tập thể. 

Gốc rẻ tón tại của tín ngưỡng thần tiên chính là khẳng định sự tồn tại 
của thần tiên là sự thực. Từ đó khuyến khích con người có thể thông qua tu 
luyện mà đắc đạo thành tiên để trở nên trường sinh bất tử. 


Xây dựng nên pha hệ thần tiên của Đạo giáo là са một quá trình lịch sử 
phát triển dần từng bước một, mà phần lớn là định hình vào thời kỳ Lưỡng 
Tống, khái quát thành 10 tầng thứ và lưu truyền cho đến nay. 


Ө Tam Thanh, Tứ Ngự (Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Báo Thiên Tôn. Đạo Đức 
Thiền Tôn và Ngọc Hoàng Đại Đế, Вас Cực Đại Dë. Thiên Hoàng Đại Đế, Hậu Thổi. 


Ө Chư thiện dë (Cửu thiện thượng để, Ngũ tình, Ngũ lão thiện диал, 32 thiên đề). 
Ө Nhật nguyệt, Tính thần (Ngũ đầu tinh quân. nhị thập bát tú). 
Ө Tam quan đại ас. Tam nguyên chân quân. Tú thánh chân quản 


Ө Pháp su truyền kinh danh tiếng (như Huyền Trung đại pháp su. Linh Bảo tam sư, 
“Trương Thiên Sư). 


Ө Loi Công, Điện Mẫu, Long vương. Phong Bá. Vũ Su. 
Ө Các sơn thần Nạũ Nhạc và các chỉ thần của hóa động thiên phúc Tịnh Lư Tri. 


© Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Thủy Phủ Phù Tang Đại Dë v 


các chư thân khác. 


© Các công tào, sứ giả. kim đồng. ngọc nữ... 


® Thành hoàng. thổ dia. thần xã tác. 


Phả hệ thần tiên của Đạo giáo vẫn chưa được hoàn thiện, một số bộ 
phận các thần tiên chưa có vị trí cố định cho nên khi thảo luận cụ thể thì 
thường dựa vào bản chất thuộc tính mà phân thành Tiên thiên chân thánh. 
Hậu thiên tiên chân và Dân tục tam thần. 


= 


© Tiên thiên chân thánh: Là để chỉ các linh thần và các vị thần tồn 
tại trong tự nhiên trước khi trời được hình thành như : Tam Thanh, Tứ 
Ngự, Ngọc Hoàng Đại Đế. 


Ngoc Hoàng Dai Đế 
Ө Hậu thiên tiên chân: Chính là người phàm sau khi trải qua quá 
trình tu luyện thâm đạo mà trở thành tiên nhân, như Hoàng Đế, Trương 
Thiên Sư, Tứ đại chân nhân... 


@ Dân tục tam thần: Chính là các thần tiên địa phương có quan hệ với 
dàn tộc, dân sinh, đến từ dân gian ; anh liệt và tráng sỹ tín ngưỡng địa 
phương và dân gian được thiết lập các miếu, đền thờ như thần thổ địa, Môn 
thần, táo thần. 


2. ТАМ THRNH: 


сйс Vi THẦN SÁNG TAO NÊN VÜ TRU VAN уйт 


Tam Thanh, tón thân ó Тат Запі thiên chinh Їй sự hóa thân của “Dao”. Trong các Dao 
Kinh có thế hiên "Nhất Ки Tam “йат” (một khi hóa thành Tam Thanh) tương trưng cho 3 giai 


đoan san sinft ra vü tru. 


® Tam Thanh là những vị thần tói cao của Dao giáo 


Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bao Thiên 
Tôn và Tam Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, 3 vị thần này chính là sự hóa thân 
của Đạo, do Đạo khí hóa sinh ra. Đó cũng chính là thể hiện vũ trụ quan của 
Đạo giáo 

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có tên gọi dầy đủ là Ngọc Thanh 
Thánh Cảnh Hư Vô Tự Nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại cũng có tên gọi 
khác là Ngọc Thanh Đại Đế hoặc là Thiên Bảo Quân. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ bẩm khí của tự nhiên, tổn tại trước khi vũ 
trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử. Cho dù trời đất có 
bị hủy diệt thì sự sống của vị thần này vẫn không bị ảnh hưởng. Khi trời đất 
được hình thành, Thiên Tôn hạ giáng nhân gian, ban truyền cho nhân gian 
Đạo huyền bí, gọi là “khai kiếp, độ nhân” (tạo kiếp độ nhân). Nơi thần ở gọi 
là Huyền Đô Ngọc Kinh. Trên mặt đất của kinh dát vàng бик ánh, ở giữa và 
hai dãy điện hai bên có tên gọi là Tiên Vương, Tiên Công, Tiên Khanh, Tiên 
Bá, Tiên Đại Phu... Trong điện thờ ở các cung quán của Đạo giáo. N 


Thủy Thiên Tôn là vị thần tọa ở chính giữa và cao nhất. Trên đầu thần có 
vàng hào quang, tay trái cầm đan hoàn, hoặc tay trái niệm hò, tay phải 
niệm hờ, tượng trưng cho trạng thái vô cực khi thiên địa còn chưa hình 
thành, vạn vật còn chưa được sinh ra. Vũ trụ được hình thành ở Đại thế kỷ 
thứ nhất. Ngày Thánh đản dương được sinh ra mà âm mất đi, cho nên, ngày 
Đông chí, ngày ngắn mà đêm dài. 

© Thương Thanh Linh Bao Thiên Tôn 

Thượng Thanh Lãnh Bảo Thiên Tôn còn được gọi là Linh Bảo Quân, 
Thượng Thanh Đại Đế, Thái Thượng Đại Đạo Quân, Thái Thượng Ngọc 
Thần Đại Đạo Quân. Linh Bảo Thiên Tôn vốn là Nhị thần linh khí, 
đầu thai vào họ Hồng, sau 3.700 năm thì được sinh. Nơi ở là trị Huyền Đô 


ац này 


Ngọc Kinh, có 300.000 tiên đồng, ngọc nữ hầu hạ, vạn thần đều bái kiến. 
Trong điện Tam Thanh, thần tọa bên trái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay 
trái cầm Thái cực đỗ hoặc ngọc như ý, tượng trưng cho trạng thái vừa tách 


ra khỏi thế giới hỗn độn, Thái сис bắt đầu có sự phân biệt âm dương, tức là 
ở đại thế kỷ thứ hai. Ngày Thánh đản, âm được sinh ra và dương dần dân 
mất đi, do vậy ngày Hạ chí ngày đài mà đêm ngắn. 

© Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn 

Đạo Đức Thiên Tôn còn được gọi là Thái Thượng Lão Quân, Thái Thanh 
Đại Đế, Giáng Sinh Thiên Tôn, Đạo đức Thiên Tôn. Vị thần thần này được 
hình thành từ hình tượng của Lão Tử. Truyền thuyết kể rằng, thân mâu 
của Lão Tử là Huyền Diệu Ngọc Nữ, do nuốt phải tỉnh khí của mặt trăng, 
81 năm sau thì sinh ra Thái Thượng Lão Quân qua nách trái, khi mới sinh 
ra, tóc ông đã bạc trắng, nên gọi là “Lão Tử”, Trong điện Tam Thanh, thần 
này tọa bên phải của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay cầm quạt thái cực, cúi 
nhìn vạn sự vạn vật nơi thế gian, tượng trưng cho thế kỷ “Đại sơ” hóa sinh 
ra vạn vật, tức đại thế ky thứ ba hình thành vũ trụ. Ngày Thánh đản là 
ngày 15 tháng 2 âm lịch. 


Tam Thanh chính là Tam bảo quân, gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh 
Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, các vị chính là hóa thân của Đạo và là 
những tôn thần tối cao của Đạo giáo. 


Nguyên Thủy Thiên Ton | 

н А д a hà lạng 
- Tượng trưng: Vũ trụ hình Đầu tổa Hào quảng, 
thành trạng thái “уб cực” của 


đại thể ký thứ nhất 


- Thánh đản: ngày Đông chí. Tay trái nắm hờ 
-Noi ở: Ngọc Thanh cảnh 


Tay phải nắm hờ 


Tiên vương hầu hạ 
“Tiên vương hầu hạ Ë a 


Вёп trái 
Nguyên Thủy 
Thiên Tôn 


Bên phải 
Nguyên Thủy 
Thiên Tòn 


Tay phải cảm 
quạt am dương. 


Tay trái nâng 
ngọc như ý 


Tay trái đỡ 
Thái cực đồ 


Đạo Đức Thiên Tôn 
~ Tượng trưng: Vũ trụ hình thành trạng thái 
` ýthứba. 


“Thánh dán: Ngày 15 tháng 2 åm lich. 
-Noi ở: Thái Thanh cảnh, 


Linh Bảo Thiên Tôn 
ưng: Vũ trụ hình thành trạng thái 
"thái cực” của đại thể kỷ thứ hai. 
-Thánh đản:Ngày Hạ chí 
= Noi ó: Thượng Thanh cảnh 


Tir Ngu là bốn ci thiên để đứng sau Tam йапй trong Dao giáo. -Dó là những vi thần cai 
quán trời đất. Trong dó, Ngoc Hoàng Dai Dë là tì tián tối сао. Ba vi còn lai phu giúp Ngoc 
Hoàng cái quản thiên địa. 


Tứ Ngự, còn được gọi là Tứ Phụ, là bốn vị thiên đế phò tá cho Tam 
Thanh trên thiên giới của Đạo giáo. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tử Ví Bắc 
Cực Đại Đế, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế và Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. 


© Ngọc Hoàng Đại Để 


Ngọc Hoàng Đại Đế tên gọi đầy đủ là Hạo Thiên Kim Khuyvết Vô Thượng 
Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Ngọc Hoàng Đại Đế. còn 
gọi là Hạo Thiên Kim Ngọc Hoàng Đại Đế; Huyền Khung Cao Thượng Ngọc 
Hoàng Đại Đế, gọi vấn tắt là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngày Thánh dàn là mùng 
9 tháng 1 (âm lịch). Ngọc Hoàng đội mũ có 12 tua ngọc phía trước rủ xuống, 
tay cầm thẻ ngọc, ngồi trên ghế rồng, hai bên đều có kim đồng, ngọc nữ 
đứng hầu. 

Ngọc Hoàng Đại Đế trong hệ thống thần tiên của Đạo giáo tuy địa vị 
không cao bằng các vị thần Tam Thanh, nhưng trong tín ngường lại có địa 
vị cao nhất. Tương truyền, cuối năm, vào ngày 25 tháng 12 âm lịch là ngày 
Ngọc Hoàng đi tuần tra. Hôm đó Ngọc Hoàng tự thân xuống quan sát hạ 
giới, xem xét chuyện đời thiện ác, thưởng phạt phân minh. Vào đêm 34, các 
đạo quán cử hành nghi thức tiếp đón Ngọc Hoàng vô cùng trang nghiêm và 
long trọng. Ngày 25 lập đạo tràng đón nhận điềm lành. 

& Tử Vì Bắc Cực Đại Để 

Tử Vi Bác Cực Đại Đế có tên gọi đầy đủ là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực 
Thái Hoàng Đại Đế, gọi tắt là Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, có nguồn gốc từ tín 
ngưỡng sùng bái các vì sao thời cổ đại. “Bắc Cực” chính là sao Bắc cuc, là 
chủ của các vì sao. Ngày Thánh đản là ngày 18 tháng 4 âm lịch. Tử vi Bắc 
Cực Đại Đế nắm giữ kinh vĩ thiên địa. lãnh đạo các vị thần sao và nhật 
nguyệt, chế định sự thay đổi của khí hậu bốn mùa, có thể hô mưa. gọi gió, 
sai khiến quỷ thần, là vị tông sư của vạn vật, giáo chủ của vạn vì sao. 


© Саи Trần Thiên Hoàng Đại Dé 


Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế сб tên gọi hoàn chỉnh là Câu Trần Đại 
Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Đây là tên một chòm sao gần với sao Bắc Cực. bao 


wg 


gồm có 8 sao hợp thành. Vì sao này hỗ trợ Ngoc Hoàng Đại Đế thống linh 
hai cực Nam Bắc và Tam Tài Thiên - Địa - Nhân, chế ngự chúng tỉnh, chủ 
trì việc binh đao chốn nhân gian. 

®© Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ 

Tên gọi đầy đủ là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ 
Hoàng Địa Ky, cũng được gọi là Hậu Thổ nương nương. Ngày Thánh đản là 
18 tháng 3 âm lịch. Tín ngưỡng Hậu Thổ bắt nguồn từ tín ngưỡng sùng bái 
đất thời cổ đại. Pháp hiệu là Ngọc Đế, vị thần này nắm giữ việc sinh, dưỡng 
của âm dương, sự sinh trưởng của vạn vật. 


Tú Ngu chu thán 


Tứ Ngự chư thần là bốn vị thiên đế phụ tá của Tam Thanh. họ đều là 
biến hóa của tiên thiên đạo khí, là vạn thần thống soái thiên địa. 


Tù Vi Bác Cực Đại Để 
~ Nguồn gốc: Suo Bắc сис. 
- Chức năng: Nắm 


Cau Trån Thiên Hoàng Đại Để 
~ Nguồn góc: Sao Chu trần 
- Chức nang: Phối hợp 
Ngọc Hoàng Đại Dë nắm giữ 2 cực| 
Nam Вас, Tam tài Thiên, Địa. 
Nhân, thống ngự chún, 


ữ thiên dia kinh vĩ. 


ар dò [thống sodi tam giới nhật, nguyệt, sao 


thần, chế ước sự biến hóa của khí hậu bón 


mùa, Jà bắc ау của mọi 
chủ của các vì sac. 


nh tượng, giáo: 


inh. và chủi 


үе bình đao ở nhật: h dàn: Ngày 18 tháng 4 âm lịch. 


~ Nguồn gốc: Hạo Thiên Thương Dë 
- Chức п 


Nam giữ toàn hó các cơ 
quan quan trọng ở cối thượng thiên, 
thông quán tất cà âm dương họa phúc 


của thiên thần, địa thán. nhàn quy. tổng 


quản h 


yi mười phương và sâu ce 
nh 4а 


y mừng 9 tháng 


âmlich 


Lục Ngự: 
Trong Đạo giáo, пр 


Tam 
Thanh ra còn có Lục Ngự. Tam 
Thanh cộng thêm Lục Ngự thành 
Cửu Hoàng là 9 vị thân linh có địa 
vị cao nhất trong Đạo giáo, 

Lục Ngự để chỉ trung ương 
Ngọc Hoàng Đại Đế, Bác phương 
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại 
Đế. Nam phương Nam Cực 
Trường Sinh Đại Đế, Đông 
phương Đông Cực Thanh Hoa Đại 
Để, Tây phương Thái Cực Thiên 
Hoàng Đại Đế, Thừa thiên hiệu 
pháp Hậu Thổ Hoàng Đại Dë. 


Hàu Tho Hoà 


g Địa ky 


- Nguồn дое: Sùng bái Thổ địa 
= Chức năng: еи pháp Ngọc 
Hoàng Đại Để, năm giữ sự sinh 
trường. biển đôi của hai khí am 
dương và sự phát triển của van 
våt. 


~ Thánh đản: Ngày 1Х thši 


àmlich. 


4. ĐÔNG VUONG CÔNG Và TÂY VƯƠNG м 


THÁI DƯƠNG THẦN Và THÁI ÂM THỊ 


"Đồng Vuong Công tả Tây rang Måu chinh là Thai đường thån са Thất âm thản. Do fa 
nhūng vi їйїп quan trong trong Dao giáo. VË sau, Đồng Vuong Công dán dân ñ ий! mèn 
trong tin ngường dán gian mà Tây Vuong Mdu trẻ thành Vuong Маи nướng nuong đước rất 
nhiều ngươi biết đến. 


Tứ Ngự là 4 vị thần đại đế kế tiếp sau các vị thần Tam Thanh. Dó là 
những vị thần tiên quản lý trời đất. Trong số đó Ngọc Hoàng Đại Đế là vị 
thần cao nhất. Ba vị thần còn lại giúp đại để quản lý trời đất. 

Trong thần thoại của tộc người Ân thời cổ đại, hai vị thần thủy tố là 
Đông Mẫu và Tây Mẫu. phân biệt là thản Mặt trời và thần Mặt trăng. Đến 
khoảng thời Đông Chu. tín ngưỡng của phía Tây truyền về phía Đông. Do 
đó, lại eó quan niệm cho rằng thần Має trăng là do Tây Vương Mẫu hóa 
thành. Đến Đông Hán lại xây dựng nên quan niệm thần Mặt trời là do Đông 
Vương Công hóa thành và kết đôi với Tây Vương Mẫu. 

Từ đời Tấn đến đời Đường, Tây Vương Mẫu dược xem là người quản các 
nữ tiên. Đông Vương Công được xem là thản chủ quản chuyện đắc đạo 
thành tiên của các bậc nam tử chốn nhân gian. 


® Đông Vương Công 


Đông Vương Công còn được gọi là Mộc Câng, Đông Vương Công, Đông 
Vương Phụ, Đông Vương Thái Quân, Phù Tang Đại Đế..., là nguyên khí của 
mặt trời, chủ thể của dương khí ở phương Đông. Đông Vương Công cư trú 
trên ngọn núi Phương Chu ở biển Đông Hải. Đế Quân là vị thần chuyên ghi 
chép tội, phúc ở chốn thiên đình và nhân gian. Đông Vương Công còn có 35 
vị thần trợ giúp việc ghi chép này. Hằng tháng, vào ngày Đỉnh Mão. Để 
Quân lên đài xem xét, nắm bắt tình hình tu tiên học đạo của con người. Sau 
khi quan sát, thần xem người tu đạo đã dú tiêu chuẩn thành tiên hay chưa. 
Do đó, mỗi người sau khi tu luyện, дас đạo thành tiên, đầu tiên phải bái lay 
tạ on Đông Vương Công. Đạo giáo lại gọi Đông Vương Công là Linh Thủy 
Lão Quân, cùng với Dan Linh, Hoàng Lão, Hạo Linh, Huyển Lão gọi là 
*Ngũ phương ngũ lão” (5 vị lão thần của 5 phương). 


Đông Vương Công là một trong những vị thần quan trọng của Đạo giáo 
chuyên nắm giữ, quản lý nam tử chốn nhân gian đắc đạo thành tiên. T 
qua các thời kỳ, ảnh hưởng của vị thần này ngày càng thu hẹp. 


Thần khảo hạch của 


Nguon gốc: Đông Dong Vương Công, i ane AE 
А б I pa Я N lên nhàn: Tương tru 
Vương Công là thần Thái - Chức năng: Chủ quản xà H 
РАНГ Đông Vương Công thường 
Duong dựa vào nguyên dương Khí. tổng quản. phụ x = Е 
А Р а £ Н N vào ngày Định Mão lên đài 
màu của thần mật trời trách những vị nam tử đắc jidi i | 
ту A quan sát tứ phía xem tình 
trong thần thoại Trung dao thành tiên. К е ! i i 
Я 4 hinh tu tiên học đạo của 
Quốc thời thượng cô mà - Thánh đản: Ngày 6 
р s 3 соп người trong thiên hạ. 
biển hóa thành tháng 2 am lịch Б ` 


Nơi ở: Trên các núi či Lúc mà những vị thần tiền 


Đông Hải. được thăng tiên đặc dao 
x Z r đều phải bái lay Đồng 
Hóa thân của Vuong Công trước rồi mới 
Đông Vương Công Р được ông dẫn đi вар Tam 
Thanh giáo 


Đông Cực Thanh Vương Huyền Phủ: Đời 
Hoa Đại Đế: Khi mà Nguyên, Toàn Chân giáo đưa 


đạo giáo thời Tống đang Đông Vương Công thành vị tổ su 
trong quá trình kiến tao cao nhất, tên gọi đầu tiên là 
ngũ phương ngũ lão, Vuong huyền phủ, do Tiên Thiên 
Dong Vương Công biến Tôn Thần tu luyện mà thành tiền. 
thành Đông Cực Thanh Vè sau, ảnh hưởng của vị thần này 
Hoa Đại Để. ngày càng thu hẹp. 

“т 

99—46 


© Тау Vương Маи 


Tây Vương Mẫu còn có tên khác là Cửu Linh Thái Diệu Quy Sơn Kim 
Mẫu, Thái Hư Cửu Quang Quy Đài Kim Mẫu Nguyên Quân, Kim Mẫu, Tây 
Lão. Dân gian thường gọi bà là Tây Mẫu nương nương, là vị tôn thần tõi cao 
trong giới nữ tiên của Đạo giáo. Tây Vương Mẫu vốn được các bộ lạc nguyên 
thủy ở phía Tây thời cổ đại coi là vật tổ. Hình dạng vật tổ của các bộ lạc này 
là "hình người, răng hổ, đuôi bảo”. Có thể hình tượng của Tây Vương Mẫu 
thời kỳ đó rất đáng sợ. 

Trải qua quá trình diễn biến lâu dài, Tây Vương Mẫu trå thành con gái 
của thiên đế, dung mạo xinh đẹp, tính cách lương thiện, trở thành vị thần 
Bạch Hổ ở phía Tây. Đến thời Minh Thanh, Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành vị 
tôn thần cao nhất. Tây Vương Mẫu lại trỏ thành Vương hậu của Ngọc Hoàng, 
là vị thần thường ban tuổi thọ cho những người tu đạo chốn nhân gian. 

Tây Vương Mẫu là chủ quản cung Dao Trì trên thiên đình, là thần Thái 
âm, cùng với Đông Vương Công tạo thành hai khí âm dương nuôi dưỡng trời 
đất, uốn nắm vạn vật. Vì vậy, mỗi khi con người chốn nhân gian дас đạo 
thành tiên khi cúi lay tạ Đông Vương Công cũng đồng thời lay tạ Tây Vương 
Mẫu. Truyền thuyết kể rằng, vào ngày 3 tháng 3 mỗi năm, chúng tiên trên 
thiên giới đều tập trung ở cung Dao Trì để chúc thọ cho Vương Mẫu nương 
nương. Dân gian thường gọi đây là hội Bàn đào. 


Tày Vuong Màu 


Tín ngưỡng Tây Vương Mẫu đã có lịch sử lâu dài, đặc biệt là sau khi bà 
trỏ thành Vương Mẫu nương nương, vị thần tiên chỉ xếp sau Ngọc Hoàng 
Đại Đế trong dân gian. 


Vương Mẫu là vật tô của 
Tây cù: 


bộ tộc phía 
Trung Quốc thời cổ đại. Vốn 
hình người, 
khăn. Về s. 
thần Bạch Hồ ởphương Tây, 


Y 


ang hổ, đuôi báo, đội 


1 thì vật tổ này trở thành 


Hóa thân của 
Tây Vuong Mẫu 


Các con gái của Thiên đế: 
Sau thời Chiến quốc, Tây Vương Mẫu 
dán dần được được thần hóa, về sau 
biến thành con gái của thiên đế, trở 
thành một vị thiên giới nữ tiên dung 
mao tuyệt trần, phong thái cao quý. 


ЕР. 


r Vương Màu nương nương: 
Thời Minh Thanh, Ngọc Hoàng Đại 
Đế trở thành tôn thần cao nhất thiên 
giới mà Tây Vương Mẫu lại là vương 
hậu của Ngọc Hoàng nên được tôn 
tưng là Vương Mẫu nương nương. 


Z7 


tiê 


Tây Vương M 
cao nhất trong các nữ tiên Đạo giáo, 
quản lý những пеп nữ Час đạo thành 
lên, bà trước tiên là ở núi Сов Lôn, về 
à ò Thiên quan Dao trì. 


La vị tôn thần 


Z 


Thuốc bắt từ: 
Theo truyền thuyết. Т; 


Vương Mẫu phụ trách 
việc bảo quản thuốc bất 
tử, Hàng Nga sau khi 
trộm thuốc trốn lên cung. 
trăng thành tiên. 


Hội bàn đào: Mỗi năm 


ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch 


vị thần 
thiên giới dèu phải tụ tập tại 
Dao Trì, chúc thọ Tây Vương 
Mẫu và thưởng thức đào tiên 
nên được gọi là hội Bàn đào. 


tất cả c tiên trên 


@ 5. NAM сус TIÊN ÔNG: VÍ THẦN TIÊN NĂM GIÙ @ 


TUỔI THỌ cỦA CON NGƯỜI CHỐN NHÂN GIAN 


Nam Cực Tiên Ông chinh À thần Tho tinh mã chúng ta thường nhắc đến. Dây chinh (à Cao 
Маап Tinh của Nam Cực. Dân gian thường két йор Thọ tinh với Phúc tinh tà [ốc Dnfi, tường 
trưng cho su cất tường, nhu у. 


Đạo giáo là một tôn giáo trọng sinh và lạc sinh (coi trọng sự sống và vui 
với sự sống). Mục tiêu cao nhất mà Đạo giáo muốn tìm đó là sự trường sinh 
bất lão. Nam Cực Tiên Ông là vị thần tiên nơi thiên giới nám giữ tuôi thọ 
của con người chốn nhân gian. Ông cũng được gọi là Nam Cực Chân Quân. 
Do ông nắm giữ tuổi thọ nên được gọi là Thọ tỉnh hoặc Lào Nhân tỉnh, 


© Nguồn gốc của Nam Cực Tiên Ông 


Nam Cực Tiên Ông vốn xuất phát từ tín ngưỡng sùng bái các vì sao thời 
cổ đại của Trung Quốc. Có truyền thuyết cho rằng, Nam Cực Tiên Ông là 
chỉ hai vì sao Cang, Giác ở phía Đông trong Nhị thập bát tú (28 vì sao). Do 
đứng ở vị trí đầu tiên trong các chòm sao, có tên là Thọ nên gọi là Thọ tỉnh. 
Cũng có thuyết cho rằng, đó là sao Nam Cực lão nhân ở Tây cung. Thời có 
dai thường làm lễ cúng tế Thọ tỉnh chính là cúng tế Nam Cực Lào Nhân. Vì 
sao này сб liên quan đến vận mệnh quốc gia. Người xưa cho rằng, nếu vi sao 
này xuất hiện thì quốc gia sẽ được hưng vượng, thiên hạ được thái bình. 
Nếu vì sao này không xuất hiện thì thiên hạ sẽ đại loạn. con người sẽ gặp 
phải kiếp nạn, muộn phiên, 


Sau này, Nam Cực Tiên Ông được xem là vị thần chủ việc thọ mệnh ở 
chốn nhân gian. Thời Đông Hán, việc tế tự Lão Nhân và hoạt động kính lão 
có môi quan hệ với nhau. Vào tháng 8 âm lịch, miêu Lão Nhân ở kinh đô 
đều tiến hành tế tự Lão Nhân tỉnh. Khi đó, những người thọ từ 70 tuổi trở 
lên đều được ban cho vương trượng. Những người từ 80 tuổi trở lên ngoài 
vương trượng ra còn được ban kèm vật phẩm. Trải qua thời gian, việc tế tự 
này được xếp vào hàng nghi lễ tế tự quốc gia. Đến đời Đường Lão Nhân 
Tỉnh và 2 vì sao Cang, Giác được tiến hành tế lễ chung. Đến triều nhà Minh 
thì lễ tế này bị bãi bỏ. 

® Hình tượng của Nam Cực Tiên Ông 


Hình tượng của Nam Cực Tiên Ông là một tiên ông đầu tóc bạc phơ. trần 
сао. mày đài. Tiên ông thường chống một cây gậy trúc, tay cẩm đào tiên 
hoặc ở bên cạnh ông có tiên đồng dâng đào tiên, Tiên ông thường cười trên 
một con hươu đốm hình hoa mai, 


@ Tín ngưỡng sùng bái Nam Cực Tiền Ông 


Vào dịp năm mới hoặc vào dip chúc thọ người ta thường treo tranh Nam 
Cực Tiên Ông trong nhà biểu thị cho sự an khang, cát lợi. Dân gian tín 
rằng, làm như vậy sẽ khiến cho người trong gia đình có được sức khoe tráng 
kiện, trường thọ. Trong dân gian cũng thường đem Phúc tình, Lộc tỉnh và 
Thọ tỉnh kết hợp chung lại để tế tự, biểu thị cho vận phúc. tài lộc, tuổi thọ 
đều được cát tường như ý, niềm vui trong gia đình luôn viên mãn. 


& Truyền thuyết về Nam Сис Tiền Ông 


Trong truyền thuyết Bạch xà truyện, doan Đạo tiên thảo, vào tết Đoan 
ngọ, bạch xà uống nhầm phải rượu hùng hoàng, hiện nguyên hình là con 
тап màu trắng khiến Hứa Tiên sợ hãi mà chết ngất. Bạch xà vội vàng 1ёп 
vào núi Côn Lôn ăn trộm cỏ lĩnh chỉ nhưng bị hươu thần và hac thần ngàn 
trỏ. Trước tình cảnh đó, Nam Cực Tiên Ông đã tặng bạch xà cỏ linh chí. cứu 
sống Hứa Tiên. Do vậy, hình tượng của Tiên Ông càng dược người đời 
truyền tụng. 


Nam Cực Lão Nhân 


Tín ngưỡng Nam Cực Lão Nhân là hình tượng thể hiện Đạo giáo trọng sinh, 


Nguồn gốc 


Hai chòm sao Giác, Cang: 
Chính là hai chòm sao đầu của 
phương Đông Thanh long, 7 trong 
VÌ sao. 


Sao Lào Nhân: Là một vì sao sáng nhất trong 
chòm sao hình сї 
chỉ xếp sau sao Thiên lang. 


ас sinh, là thiên giới tôn thần nắm giữ sinh mệnh thọ yểu của nhân gian. 


thuyền ở Nam bán сап, Độ sáng 


Hinh tượng 


Hình tượng thứ 
nhất: Mòt ông lão 

tóc bạc phơ, đội 
` một chiếc mũ đen, 
bën tai cài một bóng 
mẫu đơn. Có hai kim 
đồng khiêng theo giỏ 
đào tiên và dâng đào 
tiên cho Nam Cực 
Tiên Ông. 


Hình tượng 


thứ hai: Mộ 


ông râu tóc bạc 


lão 


pho, trán cao. dáng 
vẻ диас thước, 
mang bên mình 


một cây gậy dài. 


Bên cạnh là một 
con hươu tiên có 


hình đốm hoa mai. 


Cúng tế dân gian: 
Dân gian thường thờ 
cúng Nam Cực Tiên 
Ông và Phúc, Lộc tỉnh 
cùng nhau, р 
Lộc, Thọ, đại điện cho 
phúc vận, lộc tài và 
trường thọ. 


Phúc tỉnh: Là Thiên Quan 
Đại Đế, tay xe sợi, râu dài, tai cài 


hmôt bông màu đơn 


Lộc tỉnh: Chính là Lộc tinh 
Ly trong Bắc Đầu, đầu đội müquan. 
tay папр ngọc như ý 

Thọ tỉnh: Là Nam Cực Lão 
Nhân, trán cao, râu tóc bạc pho, 
tay cầm đào tiên. 


6. THÁI йт CỨU кнб THIÊN TÔN 


VÍ CỨU TINH cÜR CON NGƯỜI NƠI 


hát Åt Сиш Khổ Thiên Tôn là do sự hóa thân của Dông Cuc Tanh Huyên “Thường Dë mà 
thành. Vi thän này có nhiều phép thân thông quảng dai, có thë bién hóa thành van våt, cứu dô 
cho chúng sinh. 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn còn có tên gọi khác là Thái Nhất Cứu Khổ 
Thiên Tôn, Tám Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, Thập Phương Cứu Khổ Thiên 
Tôn. Dó là vị thần đại bi duyên nhập vào địa ngục để giải cứu cho những kẻ 
bất hạnh. Người đang chịu khổ, chịu nạn chỉ cần cầu khấn hoặc gọi tên của 
thần thi sẽ được thần giúp đỡ, biến hung thành cát. 

© Nguồn gốc của Thái Ât Cứu Khổ Thiên Tôn 

Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với các vị thánh ở thập phương đàm dạo 
về điệu pháp ở trong cung Thanh Уз Thiên, Thái Thượng Lão Quân nói: 
“Hiên nay chúng sinh chốn Tam giới đang gập nguy nan. ta muốn hóa 
thân vào Tam giới, cứu độ cho chúng sinh". Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: 
*Ở thế giới Đông phương Trường Lạc có một vị thần đại từ đại bi. tên gọi 
là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, vị thần này có thể giải cứu được chúng 
sinh, có thể mời thần đến đây. Chỉ cần Thái Thượng Lão Quân và chúng 
tiên cùng hô tên “Thái Ất" thì Thái Ất sẽ ứng nghiệm mà hiện thân”. 
Chúng tiên đều nhất té gọi “Thái Ат” quả nhiên thấy một vị thần tiên дао 
bước trên tòa hoa sen, đến trước Nguyên Thủy Thiên Tôn và các vị thần 
tiên cúi đầu vái cháo, khi ngãng lên thì mọi người nhìn thấy vị thần đó 
nước mát đầm dia áo. Đó là những giọt nước mắt xót thương cho chúng 
sinh chịu khổ nạn. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lễ, chúng tiên 
nhìn thấy tiên đồng lập tức biến thành một vị Thiên Tôn, đứng trên hoa 
sen, vàng hào quang sáng chói, tay cầm cành liễu tịnh thủy, hai bên trái 
phải có sư tử 9 đầu đi theo. cưỡi mây mà đi. 


© Hình tượng của Thái Ất Cứu Khó Thiền Tón 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa trên tòa sen ngũ sắc, xung quanh có sư 
tử 9 đầu đứng bảo vệ, trên đầu có vắng thần quang sáng chói, có rất nhiều 
vị chân nhân, phương sỹ. kim cang đứng thị vệ xung quanh thần. Ngày 
Thánh đản là ngày 11 tháng 11 (nông lịch). Tương truyền “Bat độ huyết hồ 
bảo thiên” của dân gian là đo vị thần này truyền thụ. 


© Nhiệm vụ của Thái Ât Cứu Khổ Thiên Tôn 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là một trong hai vị thần luôn đứng bên phải 
và bên trái của Ngọc Hoàng Đại Đế, hợp sức cho Ngọc Hoàng Đại Đế thống 


wg 


lĩnh vạn vật. Vị thần này do Đông Cực Thành Huyền Thượng Dé hóa thân 
mà thành. Tâm nguyện của Đông Cực Thành Huyền Thượng Dë là сйи độ 
chúng sinh, nên ông biến thành một vị cứu khổ thiên tôn để độ thế có khi 
thần ở trên thiên cung, có khi thần hạ giáng nhân gian, có khi thần nhập 
vào địa ngục, không có nơi nào không có thần. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn 
có thể biến hóa thành vạn vật như biến thành tiên đồng, ngọc nữ, đế quân, 
thánh nhân, thiên tôn chân nhân, kim cang, thần vương, ma vương, lực sỹ, 
Thiên Sư, đạo sỹ, hoàng nhân, lão quân, thiên y, công tào, thiên sư, thần gió 
thần mưa... thần thông quảng đại. Căn cứ vào sự truyền tải của kinh sách, 
thần hay hạ giáng nhân gian vào ngày 9 tháng З âm lịch, chỉ cần những 
người sùng tín, dọn sạch nhà cửa, bày hoa tươi, ngũ quả thành tâm thỉnh 
cầu tất sẽ được phúc lộc và bình an. 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn lấy việc cứu độ tất 
chỉ. Ông có lúc làm thiên quan, có lúc lại hạ giới nhân gian, khi lại đầu 
xuống địa ngục. Có thể nói là không nơi nào không có bóng dáng của thần. 


à chúng sinh làm tôn 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Топ ở thiên quan: 
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa trên đài hoa sen 9 sắc, 
xung quanh có 9 đầu sư tử hảo tọa, trên đầu lấp lánh 


ánh thần quang. tay cầm nhành dương liễu tịnh thủy, 
rất nhiều chân nhân, lực sỹ, kim cương thần vương, 
kim đồng. ngọc nữ vây quanh 


Thái Ất Cứu Khỏ Thiên Tôn ở nhân 
gian: Đằng sau mình Thái Ất Cứu Khô Thiên 
Tôn tỏa đây thần quang. tay сіт nhành dương 
liễu tịnh thủy, chân đặt trên hoa sen. ngồi trên 
lưng sư tử. phổ độ chúng sinh ở chốn nhân gian 
chịu khổ chịu nạn 


Thái Ất Cứu Khổ Thiên Топ ở dia ngục: 
Khi hóa thân xuống địa ngục cứu những vong 
hồn đang chịu khổ thì biến thành hình tượng quỷ 


сб 


vương, bé ngoài dáng sợ ghé người nhưng lạ 
thể giải thoát cho các vong linh đang gặp kiếp 
khổ nạn. 


= 


7. TAM QUAN ĐẠI p 


THÂN CHỦ TË CÚA нов PHÚC CHỐN NHÂN GIAN 


Trong hê thống Hân tiên cúa Dao gido. Tam Quan Dai Dé còn xuất hiên sóm hon са các vy than 
am Thanh, Áồng thòi cùng chinh là những tị thần hên được Kính phung sóm пб. Tam Quan Dai 
Đế tứ: là các vi thân chú quan Thiên, Dia và Thúy. ë sau, Thiên Quan được xem là Phúc thân. 


Tam Quan Đại Đế còn được gọi là Tam Nguyên Đại Dë tức Thiên Quan, 
Địa Quan và Thủy Quan. Tên gọi đây đủ của họ là là Thượng Nguyên Nhất 
Phẩm Ưu Tứ Phúc Đại Đế, Trung Nguyên Nhị Phẩm Địa Quan Xá Tội Đại 
Đế và Hạ Nguyên Tam Phẩm Quan Giải Ách Đại Đế. 


® Nguồn gốc của Tam Quan Đại Để 


Truyền thuyết kế lại rằng, Tam Quan là con của Trần Tử Thọ và ba 
người con gái của Long vương sinh ra. Tam Quan đều rất thần thông quảng 
đại, pháp lực vô biên. Nguyên Thủy Thiên Tôn phong cho trưởng nam là 
Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Thiên Cung Tử Vi Đại Đế, sống o 
Huyền Đô Nguyên Dương Thất Bảo Tử Vi Thượng cung, tổng quản thiên đế 
thần vương, thượng thánh cao chân, tam la vạn tượng tỉnh quân; Thứ nam 
là Trung Nguyên Nhị Phẩm Thất Khí Địa Quan Thanh Hư Đại Đế, sống ó 
cung Vô cực thế giới Động Không Thanh Hư, tống quản Ngũ Nhac Đế Quân 
và nhị thập tứ trị sơn xuyên, cửu địa thổ hoàng, tứ duy bát cực thần quan. 
con trai thứ 3 là Hạ Nguyên Tam Phẩm Ngũ Khí Thủy Quan Động Âm Thái 
Đế, sống ở cung Kim Kinh Trường Lạc, tổng quản cửu giang thủy đế. tứ độc 
thần quân và thần tam hà tứ hải. 

Có thể nói, ngày tam nguyên và các vị thần Tam Quan có môi quan hệ 
mật thiết với nhau. Ngày Thánh đản của Tam Quan tức là ngày Lam nguyên. 
ngày Thánh đản của Thiên Quan là ngày Thượng nguyên, tức ngày rằm 
tháng riêng (âm lịch); Thánh dan của Địa Quan là rằm tháng bảy (âm lịch); 
Thánh dàn của Thủy Quan tức rằm tháng 10 (âm lịch). Mỗi năm đúng ngày 
tam nguyên, các tín då sùng kính thần tiên đều đến miếu sám hối tội lỗi, cầu 
phúc miễn họa, do vậy dân gian còn gọi tam quan là Tam Nguyên Đại Đế, 


® Tín ngưỡng Tam Quan 


Để truyền bá rộng rãi việc thờ phụng Tam Quan, ở rất nhiều nơi trong 
cả nước đều xây dựng nên các điện Tam Quan, đường Tam Quan, miếu, am 
Tam Quan. Xuất phát từ quan niệm cho rằng, Thiên Quan có thể ban cho 
điều phúc, nên dân gian gọi thiên quan là Phúc thần. Trong các bức họa 
hình Thiên Quan trong các miếu thờ, Thiên Quan mang áo khoác màu đỏ. 
long bào có dát ngọc, tay cầm ngọc như ý, nét mặt từ bi, tôn quý. Người thời 
cận đại đem Thiên Quan, viên Ngoại Lang và Nam Cực Tiên Ông gọi là ba 
vị chủ cho phúc, lộc, thọ tượng trưng cho nhiều điều phúc, nhiều thọ và 


nhiều lộc, phan ánh tâm lý truy cầu hạnh phúc, tốt đẹp trong cuộc sống của 
con người. 


Tam Quan Đại Đế là Thiên Quan Đại Đế, Địa Quan Đại Đế và Thủy 
Quan Đại Đế, hay còn được gọi là Tam Nguyên Đại Đế, là những thần linh 
được sùng bái sớm nhất của Đạo giáo. 


THIÊN QUAN ĐẠI DE 

- Nguồn gốc: Khí Bạch Tam Thanh Hoàng 
kết thành, thường được gọi là Đường Nghiêu. 

~ Thánh dán: Ngày rằm tháng g 

- Chủ quản: Thiên để thần vương, thượng 
thánh cao chân, tam la vạn tượng tỉnh quân. 
- Chức nàng: Cứ mỗi ràm tháng giêng âm 
lịch giáng trần, hiệu đính tội phúc của con người, 
mà được gọi là Thiên quan ban phúc. 


DIA QUAN ĐẠI DÉ 
- Nguồn gốc: Khí của Nguyên Động Côn Linh 
và tỉnh chất Cực Hoàng kếtthành. được gọi là Thuấn. 


-Thánh đản: ат tháng bảy âm lịch. 
- Chủ quản: Ngũ Nhạc đế quân 


à 24 trị sơn 
xuyên, cửu địa thổ hoàng, tứ duy bắt cực thần quan. 

- Chức nàng: Кат tháng bảy âm lịch hãng năm, 
giáng trần. hiệu giới tội phúc, vì người ràn tội, hay 
còn được gọi là Quan hiệu tội 


THỦY QUAN ĐẠI DÉ 
= Nguồn gốc: Khí phong trì và tinh chất thuần khiết 
kết thành. gọi là Đại Vũ. 
-Thánh đản: Mùng I0tháng 10 ат lịch 
- Chủ quản: 


ang thủy đế, tứ độc thần quân và 
chư thần ở tam hà tứ 

- Chức năng: Mùng 10 tháng 10 âm lịch hãng năm 
giáng trần nhân gian, гап dạy tội phúc, vì người diệt họa, 
hay còn được gọi là Quan giả 


Er 


